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CẢI CHÍNH 
Trang dòng chữ thir Nguyên in là Nay đọc là: 


Н 8 1-2 Chimie amusanie Chimie amusante 
10 16 10 bót bot 
137.02 5 «ni» ri 
(kat: 8-9 phán viét « phấn-viết-craie > 
17 2 4 Hing Hinh 
18 cuối“ 1 һас кһас 

cüng $ 
20 24 3-4 nước-nữa nước bữa 
26 14 sốp-sắc sốp, sẮc 
13 oan toan 
зо 11 dän dän 
з 16 2710 tro 
(23-24) «angle droit » . «angle droit» 
(йу thước tho) 
18: làm lám 
a bin-khinli bàn. vi khinh 
18 5 Sao-su cao-su 
19 xem thí-nghiệm xem thi-nghiệm 
XXII XXIII 
10 trên ngọn trên, ngọn 
1 dë dë 
10 2 më moi 
3 sulfuripue sulfurique 
19 khác khác 
1 xem thi nghiệm I! xem thí nghiệm 2 
14 phấn phần 
18 vời với 
9 xem thí nghiệm H xem thi nghiệm 2 
2 2 Тр toan Тб toan 





Trang dòng chữ Ui ` Nguyên їп là Nay doc là: 


59 7 13 than thšu 

69 23-24 113 thứ thứ thứ 

70 4 10-11 sinh chất sinh-chất 

70 18 4 trồn trộn 

71 21 456 sulfatede potassse sulfate de potasse 
78 15 1 èn lên 

79 6 9 dó dói 

79 25 1-2 Nitrate d'argeut Nitrate d'argent 
хо 1" 1 dun dun 

89 22 6 thám thám 

91 10 và vàng 





Bàn xã tiếp được cuðn: 


Học- Sinh Tu- Trí 


Tác giả NGUYỄN-BÁ HỌC tiên-sinh mà các ông 
Nguyễn - bá - Minh và Nguyén-ván-Khái xuất bàn. 
Được cuốn sách như sách này bán xã rất là hoan- 
nghĩnh và mong rằng: các bạn độe-giả nên mua 
lấy đề làm một vật bảo tàng vậy. (М. Nguyễn Ьа- 
Học tiền-sinh lúc sinh thời là một nhà đạo-đức 
luân-lý. Các bực thức giả ai còn không biết). 

Giá 0p.20 một cuốn sách їп đẹp, giấy tốt. 
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ông +. T. К. 
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NHẬT-NAM THU-QUÁN Già : 
Xuát-bàn giữ bán-quyén 
НАНО! 
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HOA-HOC 
(CHIMIE AMUSANTE) 
Của 
VŨ-LONG-VÂN 


Lịch -Sử Hóa - Học 


Hỏa-học là một khoa-học giây về phép biến hóa: 
của vật, chất. 

Đó là cái nghĩa cùng cái chủ - đích của Hóa-hoc 
ngày nay, còn đời xưa lại khác. 

Hóa-học đời xưa goi là: «Luyện- kim- Thuật »- 
(alchimie) vì lúc đó nó chỉ là cái thuật chủ - đích 
tìm cách chế vàng thôi. 

Cứ như ý các nhà luyện kim đời ấy thời chất 
«điềm-kim-thạch > (pierre philosophale) có thể 
làm cho loài kim thường như sắt v.v... cũng có 
thề biến ra vàng được. 

Vậy trước khi tira. cách chế vàng phải tìm cách 
chế thử đá lạ dó đã. Song, trải bao thế-kỷ « Điềm- 
kim-thach > vẫn là một thứ đá mơ - tưởng hão! 

Các nhà chuyên tìm thứ đá đó gọi là : < đạo-sỹ »- 
thường Ân vào các nơi héo-lánh như rừng, núi... 
đề luyện đạo. Ngoài những đạo-sỹ ấy, có một hạng. 
đeo тй! - па đạo-sỹ đề lừa dối đồng - bào kiếm- 
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tal СА 


miếng sinh-nhai, có khi gây nên lắm chuyện г 
ghê gớm 1 4 

Trong lịch-sử Pháp còn chép rằng: 

« Vua charles thứ chín một hôm thấy tên Jean de 
х Galans đến tình nguyện xin chế vàng giúp nhà 

e vua. 

« Thói dó, « Luyén dan-thuát > dang thinh -hành 
« nén kë gian người ngay khó lòng phân-biệt duoc. 

< Vua ung ý, phán truyền gion cho thầy một cài 
« phóng kin dé thầy luyện thuốc. Ñgờ đâu, lúc nhà 
« vua đưa cho thầy 12 vạn livres đề mua vật-liệu thì 
-« thầy phóng trốn mất, không may người ta lai tìm 
« thấy thầy đem về xử tội chết treo. » 

«Lai năm 1620, hoàng-tử Henri 1* cũng bị tên 
'« Rose Croix lừa một cách rất khôn - khéo. 

* Rose Croix tán-tụng khen ngợi không sót điều 
«nào. Ñghe chừng Hoàng-Tử lòng đã xiêu-xiêu 
«у mới ngỏ y chế vàng giúp. Hoàng-tử phân - vân. 
< Y lấy ra một ít bột dó nói có thể làm cho < mật- 
« đà-tăng » (1) (litharge) biến được ra vàng. Hoàng- 
« tử sai-di mua < mật-đà-tăng > về làm quả - nhiên 

, «lúc nấu xong thấy có vàng rót ở dưới дау nồi, 
«tính ra thì lợi lắm Hoàng-tử lúc đó đã bi vàng 
«làm tối mắt không còn nghĩ -ngợi gì nữa ung ý 
-« lắm. 


(1) Xem thí nghiệm XX 
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ç Đạo-sỹ dà lai bia ngay rằng: 

« Tôi có mấy người anh em đang chờ ở thành x.. 
« đề hội-nghị, tôi không thể ở hầu ngài được nữa, 
« vậy còn ít bột dó đây xin dâng nốt Ngài. 

« Ngày đi đã gấp, Hoàng-tử đành phải nhận nhời 
« ngay. Lúc đi, Hoàng-tử cho hẳn tiền hän lắm, 

« Hoàng-Tử sai người đi khắp xứ có bao nhiêu 
« mật-đả-tăng » mua vét hết đem về trộn với bột 
« đồ nung như cách đạo-sỹ đã làm trước, 

« Nung ат-ў hết ngày ấy sang ngày khác, mà 
« vàng vẫn chẳng thấy đâu. Sau mới biết là mắc 
«lira, cho người di lùng tên bom thì hắn đã xa 
« chạy cao bay rồi... ! TE 

« Nguyén tên bom ấy dinh khoáng một mé cho 
« đầy túi nén mưu định đã lâu. 

« Trước kia « mật-đà-tăng » nấu ra vàng vì có 
«trộn vàng vun: « mật-đả-tăng > đó do tên bom 
« Rose Croix mua về trộn lẫn vàng rồi đem bán cho 
«các cửa hàng gần nhà vua nhất, khi Hoàng-Tử 
« sai đi mua thì tên đầy-tở vào hàng gần mua đem 
« về nấu, vàng vụn rón lại với nhau. Thế là vàng 
< không phải ở «mật-đà-tăng » cũng không phải ở 
« bột dó > mà ra vậy.» 

Lại có kẻ lập mưu như sau này? 
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GÂY ТАМ-ХЇСН MỚI \ 


Có một anh phù-thủy có một cái gậy tầm-xích 
rất quý vì anh ta dùng nó đề chế vàng, 

Cách anh ta làm đại-khái thế này : 

Lấy một cái nồi đặt lên bếp đồ chi vào nấu một 
lúc cho chì chày ra; miệng lầm - büm những gi 
không biết, tay cầm gậy chỉ hết chó nọ đến chó 
kia, lúc thì vẽ bùa như rán lộn, khi thì thò vào 
nồi quấy lộn như viết chữ. Nu một lúc quả có 
vàng tụ lại ở đáy nồi. 

бау tầm-xích đó là gậy tüm-xich dá mà miệng 
phù - chú tay ấn quyết đều cốt đề che mắt mọi 
người са. 

бау tầm-xích đó lòng rỗng trong đề vàng vụn, 
đầu cỏ вар bịt nên không rơi được. Lúc quấy vào 
nồi, sắp bị nóng chầy hết thì vàng vãi ra, chứ có 
pháp-thuật gì ? 


CHẾ VÀNG CÁCH MỚI 


Lai có người ché vàng bằng chì cách sau này đề 
lừa lương-dân nữa: 

Trong túi anh ta lúc nào cüng có than rỗng ruột 
có chứa vàng vụn. Lúc nấu cho chì vào nồi chất than 


cho đầy nồi, đậy nắp xà nung. Than cháy, vàng ở 
trong chiy ra. 





I.— VÀNG GIẢ 


Cit theo những cách đã nói vừa rồi tbi vàng giả 
tức là vàng thực vậy. 

Theo phép hóa-học, thiếc cüng có thề chế được: 
một thử vàng nom tựa như vàng thật. 

Cách chế nbw sau này: 

Lấy một cái nồi đất trong đô : 

Thiếc (étain) 12 phần 
Thủy-ngân (mercure) 6 > 

Trón cho nát rồi thêm : 

Lưu-hoàng (soufre) 7 phần 
Muối điện (sel ammoniac) 6 » 

Nấu cho hết khói trắng thì thôi, vàng ở lại trong: 
nồi. Vàng giả này trộn với lòng trắng trứng quét lên 
mọi đồ vật đều được cả. Thường chỉ cỏ từng trên: 
là tốt hơn са nên đề riêng ra thì hơn. 


HAI CHẤT TRONG GIỜI ĐẤT 


Trong giời đất kề thì không biết bao nhiêu chất, 
mà nói tóm lại chỉ có hai chất là : 


Nguyên-chất (corps simples) 
và Hợp-chất (corps composés) 
Nguygén-chát — là một chất đầu tiên, phối-hợp: 
lẫn với nhau đề sinh ra hợp-chất. 





2572: 


Hop chát — đã do ở nguyên-chất ra thì lúc bị 
phân tán, hợp - chất Át lại hoàn đủ cái số nguyên- 
-chất như cũ. ` 

“Trước khi thử về cách phân-hóa như thế ta nên 
biết trong những chất hàng ngày ta thấy chất nào 
«nguyên », chất nào «hop »... 

Nguyên-chất như: lưu-hoàng, dưỡng-khí, khinh- 
khí, than, đồng, vàng, bạc, sắt, chì, kền, thiếc, 
kém, v. v... 

Hợp-chất như: gỗ, dà, đất, nước, khi-giói, vôi, 
lụa, vải, đồng-đeu, thau, đa, thịt, xương, tóc, v. v... 

Đó là mấy cái thí-dụ nếu kề ra thì nhiều lắm. 


Nguyên - chất lại có tên là « nguyên- hành» nữa, 
tức là chất không có thề phân ra nhiều chất khác 
nhau được. Tàu và ta có « ngü-hành > đều là goi sai 
cả. Xem như sau này thì rõ. 


NGÜ-HÀNH 


Ngü-hành là: Kim, Móc, Thüy, Hóa, Thó (ë ta và 
-ở tàu). Ở Tây thì chỉ có «lứ-đại»: Khí, Hỏa, Thồ 
và Thủy. 

Thế là ngü-hành của ta có móc ở tây không có. 
"Tit-dai của tày có khí hay phong mà ta không có. 





EN 
NGÜ-HÀNH TA 
Kim. — Vira là đồng, sắt, chi, vàng, bạc lai vừa ` 


cả thau và đồng đen. 


« l'hau » và «đồng den > không phải là « nguyên- 
chát» vi nó là một thứ « hop-kim » (alliage) nghĩa 
là bởi mấy chất «kim » luyện lại mà thành ra. 


Than là đồng pha kẽm. 
Đồng-đen là đồng pha thiếc. 


Vậy các chất kim mà cho là nguyên-hành e sai ít 
nhiều. 


Móc — Mộc là cây củi tức là gỗ. Gỗ đốt hóa ra 
rất nhiều chất: nào khói, nào than, nào tro, v. у... 
Thế thì mộc là hợp chất, 


Thủy — Thủy là nước là. Nước là cũng có thé 
phân ra được. (Xem phân-tieh-biều ở phần Vật-Lý- 
Điện sẽ xuất-bản). 


Hỏa — Hóa tức là lửa. Lửa vốn không phải là 
một chất: Lửa chỉ là cải hiện-tượng do ở các chất 
nóng quá hợp với dưỡng-khí phát-sinh ra. Lúc đốt 
vật nào nếu không thề thành khí được (như than) 
thì lửa không thành ngọn được. Nếu vật bị nóng 
mà có thé sinh ra khí cháy được (như dän, nến, 
củi v. v...) thì lúc khí tiết ra bắt lấy nóng, chảy 
thành ngọn. 
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Ngon lửa sáng là vi trong dó có bui nho-nhó nhờ 
sức nóng bật ra sáng. 

Thi-du như « Liru-Hoàng > bi nóng thành hoi, hoi 
dó nếu bi nóng thi cháy thành lửa xanh lờ-mờ, 
vi «lưu-dưỡng-khí (1) » (gaz sulfureux) vốn là một 
chất khi. 

Lai như «khinh-khi» cũng vậy. Nếu ngọn lửa 
« khinh-khí » mà chĩa vào một vật rắn như vôi v. v. 
thì vôi nóng hồng ngay lên, rồi phát ra ảnh sáng 
quắc. Vậy lửa sáng với lửa không sáng chỉ khác 
nhau vì trong ngọn lửa có nhiều hay ít bụi đặc mà 
thôi. 

Lòng ngọn lửa vẫn nguội. Lấy cài diêm dë đè lên 
thì thấy giữa không cháy. Chỗ diêm không cháy dó 
tức là chỗ khí tụ lại sắc đen đen. Nếu lấy cải ống 
thüy-tinh hình chữ L một đầu cám vào ngọn lửa 
một đầu gióc vào một cái lọ thüy-tinh không, thì 
thấy hơi ở ngọn lửa theo ống từ từ chạy vào lọ thủy- 
tỉnh. Hơi đó sắc trắng đốt chảy được. 

Lấy nến mà thí- nghiệm lại càng rõ-rệt lắm (dë 
mot đầu ống thüy-tinh, vào ngon lửa nến, một đầu 
8ióc vào lọ thüy-tinh — (Hình vẽ I). 

Xem như sau này thì đủ biết rằng lửa là nhờ các 
vật nóng cháy được mà sinh ra. 


1) Lưu-dưỡng-khí do ở Luu-hoàng dung-hóa với dưỡng- 
khí mà ra. 
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Thi-du như ngon lửa nến tháp lên, nếu lấy cát 
lưới sắt (toile métallique), hoặc lưới đồng đề đè 
lên ngọn lửa thì ngọn lửa hình như bị chặt cụt đầu 
chứ không xuyên qua lưới lên trên được. Во là vi 
một phần sức nóng bi « kim-khi> thu mất khiến 
cho hơi nến không cháy được. 

Bem lửa châm lên trên lưới, chỗ lửa liếm vào: 
lưới, thì thấy ngọn lửa chảy ngay. Đấy là vì bao 
nhiêu hơi nguội nhờ được sức nóng đem đến bắt 
lấy cháy lên: 

Cũng vì đó khiến cho nhà hóa-hoc trứ-danh nước 
Anh là ông Davy nghĩ ra cách chế đèn mỏ (lampe 
des mineurs) đề cho thợ đào mó có ánh sáng làm. 
việc khói nạn « mói-khi » (grisou) (1). 

1) Môi-khi (Grisou) là một thứ khí hay sinh ở kẽ đá. Та 
lấy gậy dài quấy đáy hồ ao thấy có bột nồi lên tức là « môi- 
khí ». Môi-khí với dưỡng-kbi hé cham lửa là cháy liền. 
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Trước khi chưa có ngọn đèn của ong Davy, thợ 
më thường bị chết về môi-khi nhiều lắm ; ngọn đèn 
của ông Davy ra đời tức là « ngọn đèn tế-độ > đó. 

Lại mới đây cũng có một ngọn đèn làm như kiều 
trước nhưng có cái đặc-tính lạ nữa là hễ trong mó 
có ít môi-khí thì ngọn lửa mờ đi, nếu nhiều môi-khí 
thì ngọn lửa kêu như kèn rồi tắt hẳn. 

(Còn mấy cái đặc-tinh của ngọn lửa, xin xem mục 
làm pháo ở cuối tập). 

Xem như thế lửa sao là nguyên-hành được ! 

Thồ -- Thồ tức là đất. Đất có nhiều chất hợp lai: 
nào là cát, nào là đá, nào là lá cây mục nát, súc 
vật thối nát v. у... Bấy nhiêu chất hợp lại thì bảo 
đất là nguyên-chất sao được ! 


TỨ - ĐẠI 

'Tứ-Đại là: Thó, Thủy, Hỏa, Khí hay Phong. 

Thủy, Thồ, Hỏa đã chua ở trên, nay nói về Phong. 

Phong — Phong tức là khí-giói luân - chuyền mà 
thành ra. Khi-giời cũng chẳng phải là nguyên-chất 
vì «không-khi a có thề phân ra làm «đưỡng-khí » 
(oxygène) và « đạm-khí » (azote). Cứ làm như sau 
này sẽ biết: 


Lấy một cái cốc trong, úp lên chậu nước lä, trong 
cốc thả một cái nút chai; trên nút chai đề một ít 
«lưu-hoàng ». Bem ra nắng lấy kính hiền-vi chiếu 
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nắng cho lưu-hoàng cháy lén. lLưu-hoàng chảy thi 
thu lấy dưỡng-khí đề thành một thứ khí nhờ có: 
nước tan dần. Thành thử troog cốc chỉ còn cỏ. 
«dam-khi » ở lại. Làm cho khéo thì thấy nước hút 
lên cóc tới một phần năm (1/5). Một phần năm đó: 
là của dưỡng-khí mất đi còn bốn phần kia là dam.. 
khi. 
Thé là trong khóng-khi сб: 
4 phün dam-khi và : 
1 phần dưỡng-khi. 
Như thế «Phong» không gọi là nguyên - hành: 
được. (Coi hình vẽ ID. 


_.-#nhsống 


7 Mặt giơj 
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Hep-chát — Cứ như trên kia đã nói thi hợp-chất 
"irc là do ở nguyên-chất ra: nếu dùng cách phàn- 
‘hóa hợp-chất ra thì tất bao nhiêu chất nguyên lại 
hoàn lại cå, 


PHÉP BIẾN-HÓA CỦA VẬT-CHẤT 


Chất eó nguyên, có hợp. Trước ta hãy xét về 
phép biến hóa của nguyên chát. 


PHÉP BIẾN-HÓA CỦA NGUYÊN-CHẤT. 


Nguyên-chất đề một: mình không thể biến-hóa 
та chất khác được. 

Nếu có 2, 3, 4.... chất nguyên khác thì mới biến- 
hóa được, Thí-du như sau này : 

Thủy-ngân và dưỡng-khi. 

Lưu-hoàng và sắt. 

Khinh-khi và dưỡag-khí v. v.... 

Song dưỡng-khí là một chất rất quan-trọng cho 
sinh-vật ở trên địa-cầu này пёп cách hóa hợp dé 
phải nói riêng. 

Nguyên-chất và dưỡng-khí. — Bất cứ kim-khi 
gi hé hóa-hợp với dưỡng-khí, nếu manh thì gọi là 
«cháy», nếu từ từ khiến cho ta không biết ngay 
„được thi gọi là «гї». 
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CHÁY (combustion) 


Có dưỡng-khí mới cháy được. 

Ít đưỡng-khí cháy chậm; nhiều đưỡng-khí cháy 
mau và sinh ra запа nhiều. Đang có dưỡng-khí 
mà dưỡng-khí hết thì vật dang cháy phái tắt liền. 


П. — CHẾ DƯỠNG-KHÍ (oxygène) 


Cách thứ nhất : { 

Lấy một cái lọ tráng đồ đầy nước rồi úp lén 
một chậu nước. Nên pha một ít nước có thàn-khí. 
(gaz carbonique) vào nước ở chậu và ở lọ, như 
nước tranh (limonade). Nếu không có nước tranh 
thì lấy một ít dăm ( vinaigre) ngâm phán viết vào 
đợi cho süi hết bọt vớt phấn ra, còn nước dám đồ 
vào nước lä đã nói trên. > 

Nếu không có dën thi dùng nước nào có vị chua 
cũng được; không có phấn thì dùng đá vôi, đá cầm 
thạch nghĩa là các thứ đá vắt tranh lên thấy süi 
bạt là dùng được. (coi hình vẽ Ill). 

Xong rồi ra bờ hồ, bờ ao vớt lấy vài thứ cây 
mọc ở nước hay ở noi ầm-thấp vặt lấy một nắm 
rêu đem về rửa sạch cho vào lọ đừng đề nước 
cháy ra, vi hē không-khí vào lọ là hồng; phải 
đem ra đồ đầy nước, cho lá cây vào, bịt tay lại 
mà úp vào chậu nước. Dem lọ đó ra nắng át có 





HÌNH VË IH 


dưỡng-khí nồi bot lén, hé thấy đầy lọ rồi thi vớt 


cây ra bịt tay lên miệng lọ mà đem ra lấy nắp đậy 
kin đề thi-nghiém. 

Cách thứ hai 

Cách này là lấy dưỡng-khí ở các chất có nhiều 
dưỡng-khí như tiêu-thạch (salpétre). lục-dưỡng- 
giáp (chlorate de potasse ), bioxyde de manganèse, 
chlorure de chaux, sulfate de zinc, v. v... Mấy 
chất này nung lên thì duóng-khí bay ra ngay. 

Lấy một cái nồi gang, hoặc cải bầu (L) bằng 
thủy-tinh tốt, có nắp đậy kin. Nắp cần có lỗ. Lỗ 
.ấy có cắm một cái ống thüy-tinh (A) thông sang 
chậu nước lš (T) dë bên cạnh. Trong bàn hoặc 
trong nồi có chứa chất tiêu-thạch hay lục-dưỡng- 
giáp v. v. (V) Đề bầu hay nói ấy lên lửa dun từ 
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"lir một hồi lâu, chó nén cho lửa to quà e ran nồi 
hay vỡ bầu» Hìng vẽ IV š 

Dưỡng-khí sinh ra do ống thüy-tinh chuyền 
xuống chậu nước thành bong- bóng nồi lên ngay. 
Lấy một cái lọ khác đồ đầy nước úp lên chậu thi 
hứng được dưỡng-khi. 

DUNG « TIÉU-THACH» (salpêtre) 

Tiéu-thach bi nóng št phái chầy ra rồi có đưỡng- 
khí bay lén, còn cái cặn lấy cất di dùng được việc 
khác. Вб cặn vào lọ con, nút kỹ дап giấy có chữ 
« á-tiên-toan-giáp > (nitrite de potassium). 
DÉNG «LUC-TOAN-GIÁP > (chlorate de potasse) 

Lửa dun phái từ từ. Nếu dùng bầu thüy-tinh 
thì е sau dày bầu thủng mất nén phải trộn it «hắc” 
manh-tr» (bioxyde de manganèse) tàn nhỏ cho 
vào thi không lo thủng đáy hay dùng «ri sát» 
(sesquioxyde de manganèse), hay «ri đồng» thứ 
đen cũng được cả: rồi dóm lửa dun cho đến lúc 
không thấy « khí » ra nữa thì thôi. Chất cặn ở trong 
bầu nên cho vào lọ cất đi có khi dùng đến và giản 
giấy ngoài lọ đề tên «diém-toan-giáp » (chlorure 
đe potassium) cho đễ nhớ. j 
DÉNG «PHIẾU-BẠCH-PHẤN» (chlorure de chaux) 

Nói nấu nên dùng cái hũ đất vì phái nung cho 
tới khi đồ. Phiếu-bạch-phấn nếu nguyên phải chón 
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it « vói-bót> (chaux éteinte) vào đã, chát cặn là 
« điêm-toan-cái > (chlorure de calcium) 


DÜNG « LUU-TOAN-TÀN » (sulfate de zinc) 


Nước trong chậu nén cho thêm ít < khinh-dưỡng- 
giáp» hay « khinh-dưỡng-nột» (soude caustique) 
bằng không thì lúc bịt lọ đem ra phải úp sang chậu 
nước là khác vì irong có cà « lưn-dưỡng-khí > (gaz 
sulfureux) lẫn với « dưỡng-khí ». Cán lại là «rỉ-kẽm» 


DÙNG «PHÈN-BỎ VÀ LUU-TOAN ». 

Phén-dó (bichromate de potasse) hòa với ít nước 
rồi từ từ đồ « lưu-toan > vào. Quấy đều rồi đồ vào 
bầu đun từ từ. Chất nước hễ biến ra mầu lục thì 
thói, cất di đề tên «phèn tím > (alun de chrome). 

Cách thứ ba. — Cách này là dùng hai chất bắt 
cho hợp lại với nhau mà nhả «dưỡng-khí » ra. 
Làm theo cách này không cần nấu nóng lắm, hoặs 
có khi khóng cần nấu cũng được. Không cần nấu 
thì dùng lọ, cần nấu thì dùng bầu sếp theo cách 
sau này: (Hình vẽ 5) 

Lấy một cái lọ có nút kin có hai lỗ ở nút; 
một lỗ cắm ống thüy-tinh trên có phéu, ăn suốt 
tới gần dày lọ; lỗ kia cũng có cắm ống thüy-tinh 
ăn thông sang chậu nước bên cạnh (ống này chỉ 
cắm đầu xuống dưới nút một ít thôi); lấy cái lọ 

hác úp vào chậu nước, đầu ống thüy-tinh, đề 





P. 19 


HÌNH VË v 
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hứng lấy < dưỡng-khi ». Lo có nút kin, trong có dë 
thuóc. f 

DUNG «SONG-DƯỠNG-TRỌNG » (bioxyde de 
baryum). — Dùng chất này lấy bầu hay hü cũng 
được. Cho thuốc vào rồi đồ vào phễu một ít < diém, 
toan » (aeide chlorhydrique), đặt lên lửa hơi nóng, 
Chất nước còn lại là nước «diêm-toan-trọng» 
(chlorure de baryum). 

DUNG « DEONG-THÜY » (eau. oxygénée) 

Dùng chất này chi dun nóng là duỡng-khí bay 
di còn nước thì ở lại trong bầu. Dùng « song-dưỡng- 
trọng » (bioxyde de baryum đề chế «dưỡng-khí » 
tức là chế < dưỡng-thủy > trước đó, rồi nhờ có sức 
nóng nén « dưỡng-thủy » phái buông thả «dưỡng- 
khi bay đi ». 

DÙNG « DƯỠNG-THẠCH > (oxylithe). 

Bó vào lọ có nút cắm ống thüy-tinh ít « dưỡng- 
thạch ». Đồ nước — ít một — vào phễu cho chây 
vào lọ (coi hình vẽ V). Nuóc chảy xuống gập thuốc ` 
thì sôi lên пһа « dưỡng-khí » cho bay sang lọ bên 
chậu nước do ống thüy-tinh chuyền sang. Đồ nước ít 
một vì sợ lúc nhiều « khí » quá thì lọ vỡ hay nút bật 
ra. Hé không thấy có dưỡng-khí thành bọt nồi lên ` 
bên chậu nước — nữa lại đồ ít nước vào lọ có- 
thuốc cho đến bao giờ trong lọ có nước thì thôi. 
Dem nước đó đồ vào chai nút thật kỹ giản tên. 
« khinh-dưỡng-nột > (soude caustique). 





C 
DUNG « PHIẾU - BACH - PHÁN» và 


« DIÉM-TOAN-CÓ » 


Hòa 1 phần «phicu-bach-phán > với nước là đồ: 
vào рап. Hòa năm phần «diém-toan-có > (chlorure 
de cobalt) đồ vào phéu. 

Nếu dưỡng-khí lên chậm thì nên đun một ty. 

Lời phu. — Duóng.khi dùng «tam-tién-don > 
nung lên cũng ché ra được. 

Chế « dưỡng-khí» со Day nhiêu cách 2а hay dũng 
hơn cả, ta nên liệu mà theo. 


DƯỠNG-KHÍ và KHINH-KHÍ 


Dưỡng-khi rất ưa khinh-khí nên lúc hai chất đó 
hop lại thi sinh ra sire mạnh lạ lùng. Sức mạnh ấy 
thường thành nhiệt-lực phát ra ngoài Hai chất đó 
là «khí» cá nên phải lấy theo « thë-tích > (volumes). 
Mạnh nhất là 2 khinh, 1 dưỡng. 


Ш — PHÁO CỐI 


Đồ nước xà-phóng vào cối, rồi hòa 2 phần khinh 
với 1 phần dưỡng cho hút vào một quả bóng 
đoạn bơm vào lòng cối. Hai thứ akhi» đó thành bong- 
bóng nồi đầy cả lên trên miệng cối. 

Đứng xa lấy miếng than hồng ném vào giữa cối. 
Hai chất được nóng hợp lại với nhau khiến cho 
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tất cả bấy nhiêu bong-bóng dën nb lên một tiếng 
rất dü-déi. 


Xem thế đủ biết rằng « dưỡng-khí » với « khinh. 
khi» tuy có thanh-khí với nhau, nhưng cũng chưa 
đủ sức mà hóa-hợp được nên còn cần phái có sức 
nóng giúp thêm vào nữa. 


IV. — HÓA- HỢP-BIỀU (Eudiomètre) 


Ma hợựn-biỀn là một cái Se 9-2; eua uay, một 
đầu bịt, một đầu nở. Ong từ trên xuống dưới 
thường có khắc độ số (degré). Gần đầu bịt ấy có hai 
lỗ con ngang nhau. mỗi lỗ có cắm chặt một sợi dày 
bach-kim (platine) nửa ra ngoài, nửa vào trong. 
(Coi hinh vẽ VI) Hai nửa trong cháu dän lại với 
nhau song đừng cho xát nhau. 


Lúc dùng đến đồ thủy-ngân đầy vào ống, úp lật 
vào một chậu cũng đựng thủy-ngân. Đề vững rồi 
cho các thứ khí vào, mắt nhìn độ số làm chừng. 

Muốn cho «khí» dung-hóa lại thì đề hai cuc 
điện thông vào hai sợi dây bạch-kim. Đề hai cục 
điện hay hai cải ống sinh điện cũng được cốt là 
đề hai đầu bạch-kim ở trong lòe lửa ra. Hễ điện 
lòe lửa ra tự khắc mấy thứ khí ở trong hợp lại 
ngay nồ thành một tiếng to ấn thủy-ngân xuống. 

Trong chớp mắt thủy-ngân lại tràn vào ống. 
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Châu nước thủy-ngân 


HÌNH VẼ VI 
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Thi-du như 2 phần «khinh» với một phần 
. «dưỡng» cho vào ống, lúc lửa lòe ra thì në lên 
mà hóa ra nước. Nếu ống lạnh thì nước đọng lại 
mà thủy-ngân thì ập lên tận đầu ống. Nếu lấy 3 
phần khinh và 1 phần dưỡng thì thế nào cũng 
còn lại một phần khinh; nếu dùng 2 phần khinh, 
2 phần dưỡng thì thế nào cũng còn lại 1 phần 
«dưỡng » 

Chất do < dưỡng s dung-hóa vói «khinh» mà ra 
là « nước län Thế là dùng phép hỏa-học chế ra 
-được nước của trời đó. 

Xem thí-nghiệm này thì đủ biết rằng : 

Lửa điện cũng có-thề làm cho hai thứ «khi» 
dung - hóa được với nhau. 


V.—LÒ KHINH - DƯỠNG - KHÍ 


Khinh-khí với đưỡng-khi vì lüc hóa-hợp sinh 
ra nhiệt-độ rất cao nên dùng để nung, nẩu các 
vật khó chầy v. v. Có thứ lò thường xây bång gạch 
chịu được lửa, hoặc bằng vôi đả trong có hai 
ống kèm nhau đề «dưỡng» và «khinh» vào 
(coi hình vé VII). Lúc đốt, lửa không sàng mấy mà 
rất nóng. Cũng có thứ như cái đèn để chĩa vào 
các chỗ айп vá v.v. coi (hioh vé УШ), 





HINH VË уш 


VI — ĐÈN KHINH-DUONG-KHÍ 


Lấy cục vôi chưa tôi, đếo thành một khúc tròn 
con con đề chắn ngàng ngọn lửa < khinh-dưỡng- 
khi» Với nóng đổ lén rồi biến ra tráng sáng 
quắc lén như đèn điện vậy. ү 
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VII — SÚNG CÜA ÓNG VOLTA. 


Súng này chay bằng điện ; các bộ-phận chinh 
cũng như «ống hóa-bợp-biều », nghĩa là có một 
cải vỏ bằng gang dầy và hai sợi bạch-kim. Bạch- 
kim nếu cứ đề nguyên cho vào lỗ thì điện truyền 
đi khắp cả ống, không được, phải lấy lụa và cao- 
su bọc ở ngoài đã. Súng có nút chặt. Lúc thi- 
nghiệm thì cho «khi-nồ» vào. — Khí nồ đây là 2 
khinh và 1 dưỡng — đậy nút; lấy dây điện nối vào 
2 sợi bạch-kim. Më điện, khi në bán nütra đàng xa. 


VIII. — BEN THÁP KHÔNG PHẢI LỬA 


Khinh và dưỡng cùng gập e bat-bach-kim » (noir 
de platine) cũng dung - hóa với nhau được. 

« Bat-bach-kim » là một thứ bach-kim rất sốp-sắc 
đen đen hay dùng trong các thí-nghiệm tựa như 
thí-nghiệm này : 

Thứ đèn kiều dưới dày chỉ bấm là có lửa bật 
lên mà không phải dùng điện tức là dùng đến «bat- 
bạch-kim » vậy. (Hình vẽ IX) 

тїс tay ấn vào C thì nút А mở ra. 

Ngay lúc ао nước tràn vào chuông H thấm tới 
miếng kém 1 thi khinh-khí bay theo ống G mà 
phun vào B. Nhân có khí-giói nén sợi bạch-kim 
nóng dần lén khiến cho bác đèn chảy duoc. 





HINH VË IX 


Lúc buông tay ra thì lò-so D dày cua lên làm cho 
nút A bịt lấy ống khiến cho khinh-khí phái ấn nước 
ở chuông ra, “toan” không ăn được kém nữa, 
'khinh-khí hết. 


LUU- HOÀNG VÀ DƯỠNG- KHÍ 


«Lưu-hoàng» cũng ưa «dưỡngkhi» lắm nén 
lúc ta đốt thì cháy ngay. Lửa lưu-hoàng sắc xanh 





Se 


tim-tim. Lửa cháy phát ra một thứ khí rất khét goi 
là «lưu-dưỡng-khí » (1) (gaz sulfureux) hay «4- 
lưu-toan » ( acide sulfureux ). 


IX. — PHÁO XANH TRONG LQ 


Lấy một cuc «diém-sinh» dé trên một cái nút. 
Lấy dây-thép sâu vào nút, châm lửa cho «sinh» 
cháy rồi thòng vào lọ « dưỡng-khi ». “ Lưu-hoàng » 
tự nhiên cháy bùng lên rất mạnh, sắc xanh lẹt mà 
sáng lắm. 

Trong lọ đồ ít nước, lúc làm xong kéo nút ra 
lấy mảnh thüy-tinh đậy nắp lọ lại đề một lúc cho 
khi tan hết rồi đồ vào lọ đề ngoài mấy chữ «á-]ưu- 

oan». 


X. — ĐỒI SẮC HOA. 


Lưu-hoàng-khí có tính phiếu-bạch nén hay dung 
đề thy các sắc ra tráng. 

Nhu cành hoa-hóng rầy nước rồi ho lén hoi 
«diém-sinh» hoặc ngâm vào nước «á-luu-toan » 
chi mót 1йс là thành tráng cá, cho nén ché hoa- 
hồng bach rất dé. 

Hoa-hóng bach ấy đề lâu, hay rüng cuống xuống 
nước một vài giờ sắc hồng lại hoàa lại, 


1) Ngữi phải thi ho; ngửi nhiều thi độc. 
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XL — ТАМ BIẾN MÀU TÍM 


Nước đồ trong chai ra rë - ràng là tím hẳn hoi, 
thé mà lúc vào cốc thi lai toàn là nước 18 cả. 

Tai sao уйу? 

Nguyên trong cóc có nước «á-luu-toan ». Á-Iuu- 
toan vốn có tính làm biến hẳn sắc tím của thuóc- 
tím (permanganate de potasse). Nước tím trong 
chai tức là nước lã có hòa một it thuốc đó. 

Nếu không có « á-lưu-toan » thì dùng a muối ảnh » 
(hyposulfite de soude), hoặc « song-ả-lru-toan-nột > 
(bisulfite), hoặc «á-lưu-toan-nột » (sulfite de soude ) 
đều được cả. 


THAN VÀ DƯỠNG -KHÍ 


Than cũng dë chảy lắm, song cháy khí chậm 
vì trong khi-giời chi cò 1 phần 5 ( !/, ) dưỡng-khí 
mà thôi. 

Nếu đốt than rồi cho «dưỡng-khí-nguyên » vào 
thì cháy mạnh lẫm. 

Than cháy sinh ra thán-khi (gaz carbonique) 

XI. — PHÁO HOA TRONG LO. 

L&y một cục than sâu vào dây thép đốt hồng 
một màu, đúng vào lọ « dưỡng-khí ». 

Than cháy mạnh, tung lửa khắp chung quanh 
như cái pháo hoa đốt vậy. 
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SÁT VÀ DƯỠNG-KHÍ 


Sắt cũng cháy được, nhung phái thật nhỏ hoặc 
phải có sức nóng giúp vào mới được. Sắt cháy 
sinh ra «rÏ sắt » 


ХШ. — KÉO LỬA © SÁT RA 

Lấy một vật bằng sắt, bằng thép dän như geng 
д v. V... đập mạnh vào « đá-giáp > thì thấy có lửa 
tóe ra như hoa. 

Vi sao có lửa {бе ra như thế? 

Bởi vì lúc sắt đập phải « đá giáp » thì mòn đi mất 
it nhiều, nghĩa là sắt vụn long ra, và lại lúc дар 
sinh ra nhiệt-lực rất mạnh khiến cho mấy hạt sắt 
long ra gập khí-giời thì cháy bùng ngay lên. 


XIY.— PHÁO HOA CÀ HOA CẢI TRONG LỌ 


Đồ it nước vào lọ dưỡng-khi, lấy sợi dây thép nhỗ- 
uốn thành lò-so, đốt một đầu cho đồ lên rồi thòng 
vào lọ. Sắt chảy bắn hoa lửa nhấp-nhánh khắp lọ. 

Sắt cháy thành rỉ mà sức hóa hợp của sắt với 
dưỡng mạnh đến nỗi ri sắt phải cháy ra mà rơi 
xuống: nhờ có lượt nước nên không vỡ, không nứt 
lọ được: Cũng có khi rỉ qua lượt nước còn nóng 
đến nỗi làm cho thüy-tinh cháy ra kẹp lấy ri, thành 
ra ri cám sâu vào đáy lọ. 
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XV.— SÁT TU-NHIÉN CHÁY 


Sát vì thường chất to nên tuy nung dó đề ra khí 
giời là chó it « duong» cũng không thể cháy được. 

Nhung nếu tán nhỏ nó ra thi chi tung nó ra khí 
gioi là cháy xòe lén thành däm hoa to nhấp-nhánh 
như pháo vậy, chứ không cần phải đốt gì cả. 

Thứ sắt bột ấy thnóc về loài « tự -nhiên - hỏa » 
(pyrophores). 

Cách chế như sau: ) 

« Xich-quy-thiết-dưỡng-hóa > (sesquioxyde de fer) 
tức là rỉ sắt do sắt đốt cháy mà sinh ra (xem hai thi- 
nghiệm trên XII - XIII) trong có dưỡng và có sắt. 
Nếu ta đem nung rỉ ấy cho đỏ hồng lên rồi cho một 
luồng khinh-khí vào, thì cứ như các thí-nghiệm về 
dưỡng và khinh, tất khinh cướp ngay lấy dưỡng 
còn đề sắt trỏ một mình lại. Sắt bị « dưỡng » bỏ ra 
đó tức là thứ sắt không đốt mà cũng cháy được, 
nghĩa là chỉ tung ra khí giời là chảy liền. Lúc chế 
phải cho vào ống kín. Chế xong phải gắn ngay ống 
lai. Lúc thử đập một đầu giốc sắt ra. 

Lấy một cái lọ, có nút kin. Nút có 2 lỗ; một lỗ có 
ống thüy-tinh ăn suốt gần đáy lọ, đầu ống có phu ; 
một lỗ cũng cắm ống thüy-tinh như hình cái « angle 
droit» đề ngược, đầu thông vào lọ chi quả dưới 
nút một ít, đầu kia có ống thüy-tinh khác to hon 
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trong có đựng ri sắt. Ống thüy-tinh to ấy dë ngang: 
qua ngọn lửa nến (coi hinh vẽ X). 
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“Trong lọ có đựng dinh sắt hay ít kẽm ; lúc đồ «1ưu- 
"toan » hay x diém-toan > vào phéu thì «toan» cháy 
vào lo ăn kém hay sát thành có khinh-khí theo ống 
“kia mà chay qua ống to có đựng ri sắt đang nung đỏ. 
* Khinh» cướp lấy «dưỡng » của rỉ hóa thành hơi 
nước phun ra ngoài. Còn sắt vẫn ở lại. Khi chế xong 
đề cho khinh -khí chạy một hồi rồi bịt đầu ống to 
lai cho kín. 


NOT VÀ DƯỠNG 
'Chất « nôt > (sodium) cũng rất dé cháy. Nót cháy 


та sắc vàng rồi biến ra một thứ bột tráng goi là « nét: 


dëng hóa (1)» (oxyde de sodium) tức là «ri nôt» 
'Muốn dë dành «ri nột > phải cho vào lọ gắn thật kỹ 
vì tính nó hay hút nước lắm. Nước đó túc là nước 
-‹khinh-dưỡng nôt» (hydrate de sodium). 


XVI.— PHÁO VÀNG TRONG LỌ 


Cũng làm như cách đốt lưu-hoàng. Sắc lửa vàng 
Лат. Trong lọ nén đồ it nước ; lúc làm song súc lên 
cho bao nhiêu гї nót đều tan bô vào lọ nút kỹ và 
Чап giấy đề tên «khinh-dưỡng-nột > 


GIÁP VÀ DƯỠNG. 


« Giáp» cũng như «nôt» cháy thì thành «ri giáp » 
nghĩa là « giáp-dưỡng-hóa » (oxyde de potassium) (1) 
cũng hay hút thán-khí như e nột - dưỡng - hóa » vậy. 

(1) Mạnh hơn vôi. — Độc. 
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XVII.-- PHÁO BÓ TRONG LQ 


Làm cần- thận như thi- nghiém XV. Giấy дар lọ 
đựng nước ri-giáp thi đề là < khinh-dưỡng-giáp (1) > 
(potasse caustique). Sắc lửa dó này đẹp lắm. 

' Chất « mỹ > (magnésium), chất «cái» (calcium), 
chất « lân (2) > (phosphore) cũng theo mấy cách dé 
mà đốt thì sáng lạ-1ùng lắm. 


KẼM VÀ DƯỠNG 
Kém cháy sắc xanh và biến ra € ri kẽm » sắc trắng, 
XVII. — PHÁO XANH 


Thứ này làm rất rễ. Than đang hồng ném vài 
mảnh kẽm vào, thồi than cho lên lửa thì tức khắc 
lửa biến ra xanh lẹt. 

Hay làm thế này cũng được mà lại tốt hơn. Bỏ 
kẽm vào một cải thìa đồng hay thìa sắt đem nung 
cho chây kẽm, lúc cháy rồi cr nung mãi cho đến lúc 
sôi. Kém đang sôi mà châm lửa vào là chảy liền ; 
sắc xanh và lắm khỏi bay mù-mịt trông rất lạ mắt. 


pË VÀ DƯỠNG 


« Dé » (antimoine) tán nhỏ ném vào lửa cháy ra 
hoa trắng và khói trắng. Khói này độc không 
nén ngửi nhiều. 


(1) Manh hơn vôi — Độc 
(2) Độc. 
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XIX. — SUỐI BẠC 


.N&u «dé» cho chày ra rồi đồ từ trên cao xuống 
một tấm đá thật nhšn cho «dé » tóe ra thành hạt 
nhỏ, mỗi hạt bắn ra đó đều cháy cả lên mà thành 
ra một cái suối bạc rất đẹp. 


LỮ VÀ DƯỠNG 


Chất «lữ» (aluminium) ta thường gọi nôm là 
«a-luy-mi-nhom» dát thành tờ móng đốt sáng 
lắm. 


«Lit» tán mat rắc lén lủa chảy ra sao trắng. 


THÜY-NGÀN VÀ DƯỠNG 


«Thüy-ngán» (mercure) cũng rỉ được nhưng 
phái có sức nóng giúp vào mới được. 


XX. — TAM-TIÊN-BƠN 


« Tam-tién-don» (oxyde rouge de mercure) sắc 
đỏ, có thứ sắc vàng. 

Cách chế cũng dễ. 

Lấy «thüy-ngán» nung аш-ў ra khi-gibi mãi 
mãi. «Thủy» hút lấy «dưỡng» của không-khí 
thành ra rỉ. Màng trên mặt ** thủy ”tức là thứ ri 
đỏ. Màng đó càng ngày càng dày, thỉnh-thoảng lại 
hót cất đi, đợi cho bao nhiêuz““thủy” đều biến 
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єй ra гі, bấy giờ mói nung lại. Sắc rỉ biến dän 
ra vàng rồi ra đỏ, thế là thành “tam-tiên-đơn” 

*Tam-tiên-đơn” nung nóng quá thì dưỡng-khí 
bay đi, dó là một cách chế “dưỡng” rất dễ. 


CHÌ VÀ DƯỠNG 


‚ Chì đề hay ri, nến nung cho cháy ra lại càng, 
mau ri lắm, 


XXI. — MÁT- BÀ- TÁNG 


“Mật-đà-tăng” sắc vàng hay dô như gạch non. 

«Mát-dà-láng» là một thứ «ri chì», vậy dùng 
«chì» và «dung» thi ché được. 

Вб chi vào nồi dun, chi cháy га quấy luôn cho 
tất cả chì thành ra ect chi» rồi cứ nung mãi. 
«Cit! chì» bién ra sắc vàng. 

Các hiệu bảo-chế Ta và Tàu chỉ chế đến đó 
là thành «mát-dà-tüng». Nhw thế chưa goi là 
hoàn-toàn được, cần phái dun cho e mật- đà-tăng > 
cháy lỏng ra mới được. Rồi cứ đề yên một chỗ. 
cho nguội dần dần thì mật-đà-tắng kết lại thành 
vầy đỏ rất đẹp. Nếu làm cho nó nguội mau quá 
thì cüng thành vầy sác vàng chứ không dó. Hai 
thứ đều thế cả. 

«Mật-đà-tăng» lúc cháy ra thường có tính hay 
ăn cát, đất thỏ dë hóa thành thüy-tinh, như vây 
không nên dùng nồi đất e thủng ! 
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XXII. — HỒNG BON 


«Hồng don» (minium) cũng là một thứ ri-chi. 
Chế hồng-đơn phái dùng chi hay dùng ngay thứ 
< mật-đà-tăng s bột tức là thứ chưa đun cho cháy 
ra, đem nung cho nóng dé thi biến ra:ehồng-đơn > 
sắc dó đẹp lắm, dùng làm phấn bột vẽ sơn, cùng 
làm thủy-tinh. 

Còn có khi dùng «hồng-đơn » làm men-sứ lay 
'ruóni si gắn bao thơ v.v.... nữa 


NGUYÊN - CHẤT VÀ: KHINH -KHÍ 


Nguyén-chát cũng có thứ wa khinh-khi. Có thứ 
chỉ gập “khinh” là dung-hóa ngay. Có thứ cần 
phải eó ngoại-lực như lửa, ánh nắng v. v 
‘giúp vào mới có thé dung-hóa duoc. 

Nhưng trước hết ta hãy tim cách chế khinh-khí 
dà. 


XXIII. — CHÉ KHINH-KHÍ 

Khinh-khi (hydrogène) là một thứ “КМ” xưa 
may ai cững công-nhận là nhe hơn hết cá^ thứ 
khí khác. Chế khinh-khi eó nhiều саса, det đây 
xin hiến vài cách: 

Cách thứ nhất. — Lấy một cái lọ E trong đựng 
sắt hoặc kém có nút N; nút có hai ống: ống A 
dän có phẫu, cuối xuống gần dày lọ; ống A bé 
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gục xuống chậu nước có lo B dày nước đề hứng. 
(coi hình vẽ V). Lúc chế hòa «1.ưu-toan » hai phần, 
«nước-lã > 7 phần đồ vào phéu đầu ống A. 

Nước xuống lọ gập kẽm hoặc sắt thì sôi lên mà 
thành ra khinh-khi theo ống A sang lọ B, tụ cả 
ở trên. Khi đã đầy lọ rồi thì tay bịt miệng lọ, tay 
cầm lọ úp xuống bàn. Khinh-khí nhẹ sợ bay mất. 

Cách thứ hai. — Lọ E сб chứa aluminium vụn. 
Lúc chế hóa nước **phén xanh" (sulfate de cuivre) 
với nước lä đồ dần vào phễu. 

Làm cách này, “phèn-xanh” gập “lữ” cũng 
thành được khinh-khí. 


HÌNH TÍNH BË NGOÀI СОА KHINH-KHÍ. 


Khinh-khi rất nhe, 14 lần nhẹ hơn khí-giời. Dó 
là cải tinh rõ-rệt xem như sau này thì hiểu. 


XXIV. — KHINH- KHÍ - CÀU 






Lấy một cái bong-bóng thật khó thật nhẹ bằng 
da móng hay bằng sao-su mỏng, bóp cho lép rồi 
thông với ống A' (xem thi-nghiém XXII cách thứ 
Nhất). Bóng phồng dần lên. Khi bóng căng thẳng 
rồi, buộc ngay vòi bong-bóng lại buông tay ra là 
bong-bóng từ từ bay lên Khóng. 

Thứ khinh-khí-cầu làm theo cách này ngày xưa 
hay dùng lắm nhưng bây giờ người ta nghiệm ra 
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rằng- làm theo cách này thì chỉ bay được một lúc 
thôi vì khinh-khi có thề lọt qua cao-su hay da mà 
thoát ra ngoài, thành-thử khinh-khi-càu lép dần di 
mà rơi xuống. 


KHINH VÀ DƯỠNG 


Trên tôi đã nói nhiều rồi nay thêm vài điền 
cho thật hiều. 


HÌNH VẼ XI 


XXV. — LO ВАМ NÜT CHAI 


Lấy một cải lọ nút «N» nút có lỗ đề cám cái 
ống léng ngóng «А» con. Trong lo «L» có chứa 
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kém vun hay dây-thép. Đồ nước có lưu-toen vào 
lọ rồi nút ngay lại, nhưng chó nên nút chặt quc 

Châm que lửa kề vào miệng ống lông ngỗng, tức 
thì lọ nồ ra một tiếng to và bắn vọt chiếc nút 
lên giời. Chạy nhặt cho mau та nút lại. rồi lại 
châm lửa nút lại bắn lén. Làm như thế cho mãi 
đến lúc trong lọ hết sôi mới thói. Néu kẽm hay 
sắt còn thì cho thêm lưu-toan vào lại làm như 
trước. — Nút nên dùng vài cái thi hon. 


Nguyén khinh-khí có tính ưa dưỡng - khí lắm, 
nên lúc thuốc mới sôi ta dem đậy nút lén, khi- 
gioi chưa ra hết nên chàm lửa, lửa bị hút cá vào lọ. 


Nếu nút rồi mà đề năm phút cho không-khí 
trong lọ bị tống ra hết thì lúc châm lửa vào tất 
chỉ có đầu ống lông gà cháy mà thôi. 


XXVI. — SÚNG BAI-BÁC BẰNG CÁI CHAI 


Lấy một cái chai (chai rượu ty chẳng han) dë 
lên trên hai cái ống tre, cải trên to, cái dưới bẻ. 
Trong chai có “këm” và **diém-toan". Hé ta châm 
lửa vào miệng chai. “khinh” với “dưỡng” hợp 
lại với nhau, nồ một tiếng to, còn chai thời chạy 
lùi lại. 

Đốt xong nút lại đề vài phút lại bó nút ra đốt 
như trước (coi hinh vë XII). 








HINH VĒ хи 


XXVI. — KHINH-KBÍ THÔI KÈN 


Lấy một cái lọ có cám hai ống thüy-tinh suốt 
qua nút. Cải ống A cho tới đáy lọ, đầu trên có 
phễu. Cái ống B dưới nút lọ một it thôi. 

(coi hình vë ХШ) 

Cho khinh-khi chạy một lúc rồi châm lửa vào 
miệng ống dài. Phải đề ít ra cüng 5 phút cho khi- 
giời trong lọ bay hết đi đã, không thì châm lửa 
vào lọ nŠ tan di mất (xem thí nghiệm XXIII-XXIV- 
XXV). 



























Ngon lửa “khinh” lò-mò lắm phải nhìn kỹ mới: 
thấy được, song nhé có ống tliüy-tinh nên trông |. 
ү cüng гб. 

Châm xong lấy một cái ống thüy-tinh dài và 
rộng úp lên lửa một lúc thấy có tiếng kêu như 
kèn thói. | 


Lúc có tiếng kêu nhìn ngon lửa thấy rung động 
rất mau. 


XXVIII. — BEN NHÀ TRIẾI-HỌC 





Đèn này là bộ lọ nói ở trên ngon lửa chỉ lờ- 
mờ không sảng, muốn cho sáng đồ vào phễu cho 
chầy xuống lọ ít **dần-thông” (tùng tiết-du : essence 
de térébenthine), Có hoi dầu-thông thì ngọn lửa | 
sáng dep lám. 


LUC-KHÍ VÀ KHINH-KHÍ 





*Luc-khi" (1) (chlore) với khinh-khi cũng аа 
| nhau lắm. Hai chất dé chón với nhau phái có sức 
nóng như lửa, lửa điện hay ánh nắng mặt trời thì 
mới dung-hóa với nhau được. 

*Luc-khi" tức là một thứ khí sắc vàng hơi xinh 
xanh ngửi rất khó chịu, Lục-khí độc lắm không 
thề ngửi lâu được. 


1) Độc lắm. - Hồi chién-tranh 1914-1918 dùng làm khí ngạt. 
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HINH VË XII 
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XXIX. — CHẾ LỤC-KHÍ 

Cách thứ nhất. — Cách này không cần nấu, dùng 
cái lọ có nút, nút eó 2 ống (xem hình vẽ chỗ giẳng 
chế dưỡng khí cách 3). Trong lọ có đựng ''phiếu- 
bach-phín" (chlorure de chaux), hoặc **hóng-don" 
(minium), hoác nuóc Javel. 

Đồ *diém-toan" vào phễu thi “lụe-khí” theo ông 
А’ mà ra ngoài. Lấy lọ thường mà hứng hon là 
cho xuống nước vì chỉ một chốc là nước vàng ra. 
Nếu lấy nước ấy cũng có thề dùng được gọi là 
“nước lực-khi” (eau de chlore). 

Cách thứ hai. — Cách này phải đun, nên dùng 
hü hoặc bàu, Trong Бап có **hác-manh-tu" (bioxyde 
de manganèse) và *diém-toan". Néu không dùng 
"diém-toan" thì dùng “lưu-toan” song phải trộn 
lưu-toan với muối mới được. , 

Chế bằng diém-toan thì nước còn lại trong bàu 
Ла nước **diém-toan-mauh". 

Chế bằng lưu-toan với muối thi thành “lưu- 
toan-manh”, 

Theo cách này nấu “phèn đổ” với *diém-toan" 
cũng thành lụe-khí được. 


XXX. — CÁI LỌ KY NẴNG 


Thứ lọ này để trong tối không sao cả, hễ đem 
ra ngoài nắng là nồ liền. 
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Lấy một cải lọ trắng đồ đầy nước úp xuống 
nước rồi cho một phần khinh và một phần lục- 
khí vào. Đậy nút kỹ bọc vải đen rồi ném ra nắng. 
Vải tung ra lọ bị nắng nŠ ngay như tiếng pháo 
vậy. Coi chừng kéo mảnh thüy-tinh bán vào người. 
Hoặc dë lọ ấy trong tối rồi ra ngoài xa cầm gương 
chiếu nắng vào cũng nb. Hoặc đang dëm đốt 
một ít chất *m$" (magnésium) lọ ấy cũng nó. 

Khi làm thi-nghiệm này phải làm ở nơi rộng-rãi 
nhất là chỗ vắng người vì rất nguy-hiềm. 


LỤC - KHÍ VÀ KIM- KHÍ 


Kim-khí có thứ ưa lục-khí đến nỗi chỉ ném nó 
vào lục-khí là hợp liền. Cũng có thứ phải đốt sẵn. 


XXXI . — TIẾNG NÓ TRONG LO 


LẤy một sợi giày-dién nhỏ uốn thánh hình lò-so 
(ressort) đốt đầu chó hồng rồi düng vào lọ lục-khi. 
Đồng ăn lục-khi sinh ra một tràng tiếng nồ lốp-đốp 
rất hay. 

Thế là đồng đã biến ra «diém toan đồng» rồi. 
Trong lọ đề it nước cho chất đó tan vào thì về sau 
thành ra sắc lục đẹp lắm dùng chế khinh-khí được 
(xem thí-nghiệm XXIII cách thứ Hai dùng nước dó- 
thì không cần phèn-xanh và muối. ) 
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XXXII. — LQ BỐC KHÓI ` yit 


Chất e dë > (antimoine) tán thật nhỏ rồi rắc và 
lục-khí thì thấy khói bay ra rất nhiều. Dó là < d 
với « lục-khi > hợp với nhau mà sinh ra. 


















XXXIII. — NƯỚC ÁN VÀNG 


Vàng lá ngâm vào nước lục-khí (eau de chloi} 
(xem thi-nghiệm XXIX cách thử nhất) dàn dần 
hết không còn thấy gì nữa. Thế là nước luc-khi t 
biến ra nước «diêm-toan-kim > (1) (chlorure оф 


SÜ-KHÍ VÀ LÂN-TINH 


« Sü-khi » (2) (brome) là mót chát bay thành 
bay nên phải đề nơi lạnh mới được. Sú-khí sắc d 
mùi ngửi cũng từa-tựa như « luc-khi » (chlore), 
tính hai chất đó cũng tương-tự như nhau. 


XXXIV. — CHẾ SÚ- KHÍ 


Lấy chất « sú-toan-giáp > (bromure de potassium; 
hay dùng làm thuốc ảnh, hòa nước đồ vào bầu 
(coi hình vẽ XIV). Hòa « lưu-toan > với nước đồ vài 
phéu C rồi cho lửa vào đun «Sü-khi» theo ống 
bay sang bầu B H. Bầu BH ngoài có nước đá (glace) 
D làm cho sú-khí thành nước đọng lại sắc vàng dé) 


1) Độc. Вау ra tay thì sau thành vết tím rửa không sạch. | 
2) Rất абс. 


mx 


«Sü-thüy > tức là thứ nước đó, phái dë vào nơi 
- "lạnh thì mới khỏi bay được. 


HÌNH VẼ XIV 
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SÜ-KHÍ ВАТ ĐỘC KHÔNG NÊN NGỦI NHIEU. 


Lúc chế — cüng như lụe-khi — phải đem ra chỗ 
“thoáng gió. 

« Sú-khí > hay hút nước vậy có để phải đồ «lưu- 
toan đặc » lên và nút kỹ. 


XXXV. — CHẾ LÂN-TINH (phosphore) 


Chế «làn-tinh > (1) có 2 cách; một cách rất cũ. 
tức là cách của mấy nhà Hóa-Học thủa xưa vô tình 
mà tìm ra. Cách đó ta có thề theo mà làm được 

Còn cách thứ hai thì đến cuối thế kỷ thứ 19 mở 
tìm thấy, tức là lúc hóa- học đã tiến-bộ lắm rồi. 
“Cách này phải dùng nhiều thứ thưốc khó um một 
chút. : 

Duói dày xin hiến cả hai cách : 

Cách cũ. — Lấy nước tiều mới, bao nhiêu cũng 
-được; đun từ-từ chothành cặn đen thì thôi. Cặn không 

..được khô quá. Đề cán đó vào một chó ầm 3, 4 tháng 
cho nó mục nát ra. lấy một phần nó trộn kỹ với 1 
phần cát, bó vào một cái bầu «có bé» bằng đất, Cồ... 
bầu cho vào chai nước 18. Đặt bầu lén lửa dun 
trong 2 giờ dän cho lửa riu-riu, đoạn cho lửa thật 
to trong 3 giờ nữa. Lúc đó trong bầu có nước bay 
ra, rồi tới một thứ khói trắng bám cả ở trong lọ 


«(1) Độc lắm. 
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nước thành một lượt vàng vàng đó là lán-tinh. Có- 
khi kết thành hạt như cát chìm xuống đáy lọ. Phải 
tắt lửa đi và đề yên. Đợi nguội хё đem ra vì sợ rằng 
nếu vô ý đề cho lửa gần khỏi trắng đó thì khói bắt 
cháy hết, 

Muốn đúc các hạt vụn ấy lại thành một cục thì 
đồ vào nồi với ít nước dun lên. Lân-tinh cháy ra rồi 
lại tụ lại thành một viên. Đề nguội nó đặc lại trông 
như sáp vàng. 

Về sau lại có người chế « lân-tỉnh > theo như cách . 
này : 

Lấy nước tiều đề lâu ngày cho thối rồi đem nấu. 
Lúc gần cạn hòa thêm ba phần cát thật nhỏ vào.. 


Quấy đều rồi cất lên như thề cất rượu (như cách 
trên). Gắn lọ kỹ-eàng đâu đấy rồi đun từ từ trong 5, 
6 giờ cho nước bay ra hết; 5, 6 giờ sau chất thêm 
lửa cho thật nỏng; Một lúc thấy có khói trắng rồi 
tới một chất nặng chìm xuống tận đáy. 


Cách mới. — Chế làn-tinh theo hai cách đó 
vừa lâu vừa tóm lai vừa được có ít, song vi chưa 
tìm được cách nào nữa nên từ năm 1669 đến năm 
1774 vẫn cứ phải theo đề chế làn-tinh bán khắp Áu- 
Châu. AS 

Đến nắm 1774 ông Scheele mới tim ra cách khác 
thật là tốt tức là cách dùng xương súc vật. Cách 
chế như sau này : 
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Đốt xương lén ngàm vào « tiêu-toan» (acide ni- 
trique) nhat cho tan hết rồi gió « lưu-toan» (acide 
sulfuripue) vào cho đến lúc hết vần thi thôi. Lọc 
lấy nước trong đồ vào nồi sạch đun lên cho đến lúc 
quánh như nước đường. Lại lọc lấy nước thật trong 
nhào với than giã nhỏ mà cất như cách trên, 

Về sau ông Nicolas rồi kế đến ông Pelletier cải 
cách lại như sau này : 

Lấy nửa phần xương đốt rồi ngâm vào một phầu 
«lưu-toan » có pha chin, mười phần nước lä. Lúc 
không thấy xương tan nữa thì thôi lọc lấy nước 
trong đun cho gần cạn ngào với than bột rồi nung 
lên theo như mọi cách trên. 

Đó là hãy tạm kề mấy cách mới. Theo như mấy: 
cách đó thì vừa được nhiều lại vừa đỡ tốn công. 


XXXVI. — CHỈ CHẠM NHAU LÀ NÓ 


Lấy một mầu e lân-tinh > đề vào dän cái tre dài 
rồi đứng xa hất vào chất sú-khí lỏng (đựng vào. 
chén con) tức khác nồ liền, 

Xem thế thì đủ biết rằng « sü-khi » và « lân-tỉnh > 
ưa nhau lắm vậy. 


LƯU-HOÀNG VÀ MẠT SẮT 


Lưun-hoàng và sắt cũng ưa nhau lắm аёп lưu- 
hoàng đun với mạt-sắt chỉ một lúc là dé rực lên 
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ngay và biến thành ra một khối den gọi là < LUU- 
THIẾT > (sulfure de fer). 


XXXVII — NÚI LỬA CỦA ÔNG LÉMERY 


Lấy 15 kgr «lưu-hoàng bột» và 15 kgr mat sắt 
trộn với nhau, ngào nước thành một khối den 
trôn giữa bãi cát cho thật sâu. Ít lâu thấy cát 
phun lên vùn-vụt khí bay toi-tá như cài núi lửa 
con vậy. ` 

Nguyên «luu-hoàng» cùng với sát nhờ có nước 
nên mới dung-hóa lại với phau mà sinh ra nhiệt- 
lực rất mạnh đủ làm cho bao nhiêu nước chỉ 
giây phút biến ra hơi. Hơi bị chẹt bèn tìm lối 
thoát ra nên sức đang mạnh bèn tống cát lên. 


PHÉP BIẾN-HÓA CỦA NGUYÊN-CHẤT 
VÀ HỢP-CHẤT 


Ta đã biết dai-khái cách nguyên-chất dung-hợp 
với nhau thế nào rồi. Nay ta lại thử xem cách 
nguyên chất cùng với hợp-chất dung-hóa với nhau 
thế nào? 

Tuy vậy mặc lòng điều cốt-yếu nhất là nên nhớ 
rằng: 

Trong hợp chất đã có nguyên-chất rồi. Сас. 
nguyên-chất đã dung-hóa vói nhau rồi, nếu nay 
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lai cho một nguyên-chất khác vào thì tất xày ra 
mëi cuộc chiến-tranh trong đó. 

Nếu nguyên-chất ở ngoài mạnh hơn một nguyên- 
chất ở trong thì tất-nhiên nó đuồi chất ấy đi mà. 
chiếm lấy chất nọ. 

Thí-dụ như ba nguyên-chất: А,В và G. 

А ở ngoài, B và C đã thành một rồi. Néu B mà: 
yêu A hơn là C thì tất lúc A đến gập được cơ-hội 
thì В đuồi C di mà rước А về hợp với mình. 

Nếu C lai yêu A hơn là yêu B thì cũng vậy. Nói 
tóm lại thì chất nào mạnh là chất ấy được, chất 
nào yếu là chất ấy thua. 

Thế nào là mạnh? thế nào là yếu? 

Lại lấy ba chất A В, C kia dë thi-dụ cho që. 

A hop vói B thành A B; C hop vói B thành B: 
€. Thé là A cüng yéu B mà C cüng yéu B. Nhung 
cải độ yên khác nhau. 

Nếu A lúc hợp với B mà sinh ra sức nóng 
mạnh hơn là C hợp với B thế là A manh mà B yếu. 

Phép hóa-hợp về mục này tựa như thé cả. Xem 
như sau này thì biết: 


CÁC CHẤT CÓ DƯỠNG -KHÍ 


Các chất có đưỡng-khí kề cũng nhiều lắm. Ta. 
hãy kề tam một vài thử mà thôi. 
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Dưỡng-khi có thứ hợp-chất có nhiều, có thứ 
thợp-chất có ít tùy lúc phàn-hóa hẳn hay chỉ phân- 
thỏa nửa chừng. 


1. — TAM-TIÊN-BƠN (oxyde de mereure, ргёсї- 
pité perse.) 


« Tam-tiên-đơn » sắc vàng tức là một thứ rỉ thủy- 
ngân (xem thí nghiệm XX) 


XXXVII. — ỐNG SÁT BIẾT KÉU 


Lưu-hoàng vốn ưa dưỡng-khí nếu đem trộn nó 
với tam-tiên-đơn cho đều rồi cho một ít vào ống 
sắt đoạn lấy đất tàn nhỏ nhét vào cho đầy rồi nút 
thật chặt lại. Hë ném vào lửa một lúc là nŠ to lắm. 

/Không có ống sắt thì dùng hộp sắt cũng được. 


2. — TIÊU-THẠCH (nitre, salpétre) tên hóa hoc 
là < tiéu-toan-giáp > (nitrate de potasse), trong có 
-« dan-khi » (azote) «dưỡng-khí » (oxygène) và < chất 
giáp» (potassium), sắc tráng kết thành thanh dài vị 
mặn mà tê tê, ngửi không có mùi gì cả. 


XXXIX .— THUỐC NUNG ĐỒNG 


Thứ thuốc này lúc cháy nóng đến nỗi mảnh trang- 
kim đề ở giữa chỉ một lúc là cháy ngay ra thành 
cục. 
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Tiëu-thach 3 phàn 
Luu-hoàng 1 phần 
Mat cưa nhỏ 1 phần 


Ba vị đó trộn đều. Hễ châm lửa thì dẫu vào chỗ 
không có khí-giời cũng chảy, vi tiêu-thạch có đủ 
« dưỡng» đề nuôi lưu-hoàng và mạt cưa cho chảy. 


XL. — LÀM THAN CHÁY MANH 
Bem tiêu-thạch bó vào than đang. chảy thì than 
bùng chảy mạnh lên ngay. 
Nguyên tiêu-thạch bị nóng có dưỡng khí thoát ra 
(xem thí-nghiém II cách thứ hai). Vi có chất 
« dưỡng » đó nên than mới cháy mạnh. 


XLI. — PHÁO SÁNG 


Trón 5 phần «tiêuthạch» với 2 phấn «lwu- 
hoàng » tán nhỏ. Lấy cải chén nung, cho hồng lân 
rồi đem ném vào lửa thì lòe sáng chói mắt. 


XLII. — PHÁO HOA 
Trón 5 phần « tiêu-thạch > vời 2 phün «thao » tán 
nhỏ. Rồi làm như cách trên thi ngon lửa chỉ trong 
nháy mắt là bốc vot lên {бе ra thành cây lửa rất 
đẹp. 
Хш. — THUỐC - PHÁO 
Thuốc pháo chế như sau này : 
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Tiéu-thach 25 phần 
Lưu-hoàng 3 » 
Than 3 » 
Tán nhỏ mỗi thứ riêng ra rồi dùng cái « dây » 
trộn cho đều và thật nhỏ. Than dùng than cây xoan 
thì tốt. 


3. — LỤC-TOAN- GIÁP (chlorate de potassium ) 
cũng kết tinh trong, gập lửa thi cho dưỡng khí 
bay di (xem thí-nghiém II cách thứ hai). Dưỡng- 
khí ở đây nhiều hơn là tiêu-thạch cho nên ném 
vào than, than chảy mạnh lắm, mà trộn với lưu- 
hoàng than cũng vậy. > 


XLIV. — РНАО ĐẬP CHÁY. 


«Lưu-hoàng » bột trộn với it than nhỏ và ít «luc- 
toan-giáp » bột, hễ thấy đều thì thôi. Thuốc này 
đề một dom nhỏ lên đe rồi lấy búa đập là cháy 
liền. - 

Ba chất đó phải giã riêng rồi về sau từ tir nhe 
tay trộn lại đừng có сө mà thuốc cháy. 


XLV. — PHÁO - НОА -СА 


Mạt-sắt trộn vói «luc-toan-giáp » bột và it than, 
cho vào ống giấy thật nhỏ đốt ra sao, ra hoa nhấp- 
nhánh rất đẹp. 
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XLVI. — RÁN VÀNG LÔI NUÓC 


cce 

Hòa «luc-toan-giáp» với nước đồ vào một cài 
bình to; trong binh dë một vài cục «lân-tinh» 
con con. v 

Lấy một cái ống thüy-tinh đầu lắp cái phëu rồi 
cắm vào bình. Lấy ít «lưu-toan » đồ vào phễn cho 
chầy xuống binh thì thấy lửa ở nước chay ngang. 
chạy doc, dám lên đâm xuống như rån lội vậy. 

Phải làm trong tối mới thấy rõ ( coi hình vë XV ). 


HINH VË XV 


4. — THUÓC TÍM (permanganate de potassium). 


Thuóc-tim tróng nhu уйу nhó hóa véi nuóc ra 
sắc tim hồng rất tươi nhưng không nhuộm được. 
Thuốc tím có nhiều dưỡng-khí lắm. Lúc đem nung. 
nó lén thì một phần dưỡng-khi bay đi. 
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5. — HỒNG-PHẦN (bichromate de potassium ). 


Phén-dó trông như phèn thường, song sắc da- 
cam đẹp lắm. Phèn dé có rất nhiều dưỡng-khí. 
Nếu phén-dó mất dưỡng-khí thì biến ra sắc xanh 
.ngay. 

XLVI. — PHÉN ĐỎ BIẾN RA PHÀM LUC 


Trộn phèn dé với it lưu-hoàng bó vào chén 
nung một hồi thì phèn dó biến ra phầm lục rất tốt 
hòa sơn vẽ được. 


6. — TIỀU-TOAN-ĐỒNG (nitrate de cuivre ) 


Tiêu-toan-đồng cũng cùng họ với tiéu-toau-giáp 
“(tức là tiêu-thạch duy chi khác có một điều là 
trong tiêu-toan-đồng có đồng mà không có chất 
-€giáp». Vì nó cùng họ chất « tiêu » nên bỏ vào than 
hồng cũng làm cho than cháy manh lên được. 


XLVII. — CHẾ TIÉU-TOAN- ĐỒNG 


Chế tiêu-toan-đồng rất dễ. 

Bỏ đồng vào một cái bát, đồ tiêu-toan (acide 
nitrique) vào. Thuốc tự-nhiên sôi lên rất dữ. Lúc 
đó có khói vàng bay lén, phái đem ra chỗ thoáng 
gió vi khí dó dóc lám. 

Lúc hết rồi thi thấy thuốc trong bát xauh như 
phầm. Vót đồng ra, đặt chén lén lửa dun cho сап» 
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Thỉnh-thoảng lấy một giọt ró ra ngoài hé thấy đặc 
lại thì được. Cạo ra cất kín. 


XLIX. — THIẾC TỰ NHIÊN CHÁY. 


Lấy một lá thiếc dài độ 12>18 thi vừa. Lấy 8 
grammes « tiêu-toan-đồng » trộn với ít nước rồi lấy 
thiếc phong kín lại cho kỹ. Đề một lúc thấy ở khe 
thiếc có hoi bay ra rồi tự nhiên lửa bắn tung lên 
trông rất hay. 

Thiếc cháy được là nhờ có dưỡng-khí eủa « tiêu- 
toan-đồng » 


KIM-KHÍ VÀ CÁC THỨ MUỐI 


Trong các thứ muối bao giờ cũng có **toan" và 
* kim-khi". Kim-khí trong muối có cách làm cho 
phải đi mà nhường chỗ lại cho một thứ kim-khí 
khác của ta đem lại. Thi-du như sau này thì hiều : 


L. – SÁT HÓA RA ĐỒNG ` 


Lấy một thứ muối đồng thí-dụ như “phèn xanh” 
(sulfate de cuivre) trong có lưu-toan và dồng. Dem 
phèn xanh hóa nước rồi lấy một ngòi bút mới hoặc 
sợi dây thép mới ngâm vào. Sắt ăn thuốc mà đồng 
trong thuốc thì hiện ngay lên. Vì thế cho nên sắt 
mới hóa ra đồng. Chir kỳ-thực thì cũng như là đem 
sắt vào trong tối rồi lại tự trong tối đem đồng ra 
khiến người đứng xem không thề đoán được cái 
mẹo đó. 
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LI.— CÀY B i BIẾT мос 

Hóa **“ Phồ-toan-dayên” (1) (acétate de plomb) 
với it nước đồ vào binh thüy-tinh trắng. Lấy kẽm 
cắt ihành sợi chum lại buộc túm giữa rồi bé từng 
sợi cho cong xuống như thể các cành cây rồi thòng 
vào lọ cho ngập hết thì thôi. Tự nhiên cành đâm ra 
là chì trông rất ngộ. Ñếu chi có buộc lẫn it sợi than 
thì hơn. 


‚ш.— CÀY BẰNG THIẾC 


Hòa “* điêm-toan-tich ” (protochlorure d'étain) với 
it nước, đồ vào lọ, lấy kẽm buộc cám vào thì tniéc 
nầy ra mọc đầy cả lên kẽm. 

Lúc thấy đã khá đẹp rồi phải vớt lên ngay rửa 
qua rồi ngâm nước là. Như thế thì không hỏng vi 
rüng cây mọc một lúc rồi nếu vẫn đề ở trong binh 
thuốc thi tàn dän đi mà biến mất. 


LII.— CAN BAC 
Hòa **tiéu-toan-ngàn" (2) (nitrate d'argent) với it 
nước cho tan. Đồ vào một cải lo trong rồi lấy it 
thủy-ngân. cho vào. 
Ít ngày sau tự nhiên thấy trong binh có cây bạc 
lóng-lánh kết lại trông đẹp lắm. 


(1) độc lắm. 
(2) Chất độc. Вау ra tay, quần áo sẩu thành vết khó sạcb. 
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NGUYÉN-CHÁT VÀ CÁC THÈ TOAN. 


Nguyên-chất có thứ cho vào “toan” thi hoặe cháy 
hoặc nồ, có thứ cho vào thì thành muối, có thứ lai 
không việc gì cả. 


LIV.— GIÁP VÀ TIÉU-TOAN 


Chất “giáp” (potassium) cho vào “tiêu-toan” 
(acide nitrique) là nŠ liền. Phải làm cho khéo kën, 
có sự nguy-hiềm. 


LV.— ĐỒNG, BAC, THÜY-NGÀN VÀ TIÉU-TOAN. 


Cho mấy thứ vào với nhau thi thànb ra hoặc 
**tiéu-toan-dóng" (nitrate de cuivre) (1), hoặc “'tiêu- 
loan-ngân”(1) (nitrate d'argent), hoặc “tiêu-toan-. 
cống” (1)(nitrate de mercure) và thế nào cũng có hơi 
bốc lên rất khó ngửi. * Chi" cho vào tiéu-toan cũng. 
vậy. : 


LVI.— THIẾC VÀ TIÉU-TOAN 


Lấy một lá thiếc cho vào chén rồi đồ tiéu-toan. 
lên. Chỉ trong nháy mắt là tự nhiên thấy nào hơi 
nào khói ngùn-ngụt bốc lên méng chừng như sáp- 
nb rất dữ thế mà không hề gi cả. 


1) Độc lắm. 
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LVII: — VUONG-CUONG-THÜY 


Thứ toan này ăn được cà vàng. 
Tiéu-toan 1 phần 
: Diêm-toan 3 phần 

Có một điều lạ là tiên-toan hay diém-toan riêng 
ra thì không thứ nào ăn được vàng cả, nếu theo 
như cách trên nghĩa là hòa tiêu-toan với diém-toan 
cho vào thì toan được vàng mà ăn rất mau. 

Vàng là vua các loài kim thế mà bị chất thuốc 
này ăn được nên thuốc này được tặng cái tèn là 
*+Vương-Cường-Thủy " (eau régale). Kë cũng danh 
giá 1? 


KIM-KHÍ VÀ NƯỚC LÀ 


Rim-khí nhiều thứ bị ầm thường bay rỉ. Song có 
thứ rí rất mau như chất “giáp” chất **nót" chẳng hạn. 


LVII.— LỬA CHẠY CHƠI TRÉN МАТ NƯỚC 


Chất “giáp” ném xuống nước thì cir chạy loăng- 
quăng như chiếc thuyền. Lúc chay lại tự nhiên có 
lửa dó màu cánh-xen. Thành thử trông trong tối: 
như thể ngọn lửa bơi đùa trên mặt nước. Lúc lửa 
mới tắt thì nghe thấy nồ rồi tan hết. 

Nguyên chất “giáp” ưa dưỡng-khí lắm, trong 
nước sàn có dưỡng nên mới cướp lấy đề hóa ra rỉ. 
Khinh-khi mất dưỡng lại gập cướp đang mạnh thế 
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củi lửa dày đường chạy không thoát nén bị cháy. ~ 
khinh-khí cháy làm cho một phần “іар” cũng cháy. 

Giáp cháy thì vẫn thành lửa dó. Vậy sắc dó tức 
là của “giáp”. Vå lại lús khinh-khi bị cướp đầy: 
mạnh “giáp” dë lấy chó thoát thân khiến cho miếng. 
kira-khí nọ cứ loãng quăng chạy mãi. 

Lúc: “giáp” đã biến ra ri cả rồi thi không còn: 
khiuh-khi đâu đề đỡ nữa nên vì nặng mà ngã xuống 
đây nước. RÏgiáp nguyên rất ưa nước bèn hop 
ngay với nuóz mau đến nói phát ra tiếng në và lửa 
bán lén. Ri-giáp là “*giáp-đưỡng-hỏa” (oxyde de po- 
tassium) mà lúc hợp với nước thì thành ra *'khinh- 
dưỡng-giáp” (hydrate de potasse). lhinh-dưỡng-giáp 
vốn tan được vào nước nén tan ngay, thành*thử lúc 
tan cuộc chỉ còn tro lại chau nước không mà thôi. 
Nước đó là nước “*khinh.dưỡng-giáp” DEER như. 
nước lá nên không ai ngờ. 

Chất “nôt” (sodium) cüng dùng được nhưng không 
đủ sức cho khinh-khí cháy. 

Xem thé thì đủ biết rằng **giáp" và “nôt” mà bi 
nước ăn là vì mấy lẽ đó. Lại có thứ kim-khí phân 
được nước lã nhưng trong nước lã phải có ít chất 
**an-ka-li" (alcalis) mới được. ` 


LIX.— CÁ GIÁ LỘI NƯỚC. 


Hòa **khinh-duóng-giáp" vào nước rồi lấy “alumi- 
nium” mỏng cắt thành hình са thả lên. 
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Са cử loắng-quăng chay mãi trên mặt nước cho 
dën lúc aluminium mòn hết mới thôi. 


PHÉP BIÉÓN-HÓA CỦA HQP-CHÁT 
Ta đã biết rằng trong hợp-chất it ra cũng có hai 
nguyên-chất khác nhau phối hợp lại mà thành ra. 
Vậy cách biến hóa thử nhất của hợp-cbất là 
phép «tự-phân-hóa » nghĩa là cách tự chia ra cho 

bao nhiêu nguyên-chất đều được thả ra cả. 
Muốn phân-tích hợp-chất cin phái сб sức nóng, 
sức ánh запа v.v... giúp vào hoặc lại có chất 

cht chạm nhau một tý là bị phân-hóa liền. 


LX. — BIÉN-DAM- HÓA 


«Bién-dam-hóa» tức là iodure d'azote 

Lấy «điền» (iode) tàn nhỏ hòa với nước đái- 
quỷ (ammoniaque) thì tất nhiên « điền » biến ra 
chất vần, lọc rồi rửa sạch. 

Chất này lúc khô hễ đánh rơi hay chạm cái tơ, 
cái tóc vào là nồ liền, Cũng lắm khi tự-nhiên nồ 
nữa. 

Ta biết vậy thôi, không nên chế nó làm gi e xây 
5 nguy-hiềm. 


LXI. — BỘC-MINH-NGÂN 


e Bộc-minh-ngân > (argent fulminant) là một thứ 
rỉ bạc tính cũng gần giống như « điền-đạm -hóa > 
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Chế chất này phải cán thận lắm mới được vì 
nếu làm không thạo thì cũng xầy nguy-hiểm liền. 

Có hai cách ché: 

Cách thứ nhất. — L&y « tiéu-toan-ngàn » (nitrate 
d'argent) hóa nước. Lấy vôi bột hóa nước loc 
trong, rồi dó lộn hai chất lại với nhau tất có vin 
nồi lên. Phải cho nhiều nước vôi mới được. Vần 
nồi eá rồi đề cho lắng xuống chắt bỏ nước đi, 
lấy vần-vần sắc trắng, rửa sạch rồi hòa với nước 
đái-quỷ thì vần biến dàn ra sắc den. Chắt lấy 
vần rửa sạch, thế là chế xong, đề lên giấy thấm 
cho khô. 

Cách thứ hai. — Hòa «tiêu-toan-ngân > với nước 
dài-quy cho tan. 

Nước dái-quy cho kha khá một chút mới đủ 
dùng. я 

Lúc tan rồi, lấy nước «khinh-dưỡng-giáp (hy- 
drate polasse hay polasse caustique) đồ vào. 

« Bóc-minh-ngàn > nói ngay lên, 

Chất này lúc khó ném mạnh xuống adn hoác 
lấy búa đập là по liền. 


LXII. ~ BOC-MINH-KIM (or fulminant) 


Hòa « diém-toan-kim > (chlorure d'or) với nước. 
Hóa «khinh-dưỡng-giáp» với nước. Hai thứ dô 
lộn, rồi đun sôi thì có vần nỗi lén. Hót lấy mau 
mà rửa rồi hòa với nước đải-quỷ. 
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LXIII. — BỘC-MINH TOAN-NGÀN 
(Fulminate d'argent) 


Lấy 2 gr 25 bac nguyên nấu với 45 gr. « tiéu- 
toan >. Nóng độ 40° là vừa. Lúc bac đã tan hết rồi 
thì lấy 60 gr rượu 85° cho vào. Dun lên đến sôi 
thì thấy vån nói lên đục cà nước. Đề nguội thấy 
có tỉnh kết lai. Bem xa lửa thêm 40 gr rượu nữa 
vào, thì bao nhiên « bộc-minh-toan-ngân » kết lại 
hết. Vót ra rửa bằng nước mưa. - 

« Bóc-minh-toan-ngàn » hay dùng làm pháo chơi 
nhưng cũng nguy biềm lắm vì chỉ co såt là nó 
liền. Thí-dụ như hai mảnh giấy giáp có quét hồ. 
Giắc «bộc-minh toan-ngân lên rồi giản lại với 
nhau. Lúc gần khó hé mỗi tay cầm một mảnh 
giật ra là nô ngay. Hồ phái trộn thêm ít, dàu mỡ 
cho khói khó. Giấy ấy nén làm bång ngón tay mot 
và chó cắt vì cát là nô liền, 

Thứ giấy này hay cài vào chân cửa. Nửa đêm 
có Кё trộm đầy cửa vào, cánh cửa xiết giấy làm 
thuốc nó tung lén dành thức người nhà dày. 

Có khi làm pháo đập nữa. Trón một it «bóc- 
minh toan-ngàn» với да sõi nhỏ rồi boc vào giấy 
thế là thành pháo đập. ; 

Có khi dùng làm pháo đốt nữa. Bọc 1 cgr «bóc- 
minh toan-ngàn» vào giấy hé ném vào lửa là 
nồ liền. Tiếng kêu như tiếng súng lục vậy. 
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LXIV. — BỘC-MINH-CỐNG 
(Fulminate de mercure) 


Cách ché thứ này cũng tựa như cách trên nhung 
dùng «thủy -ngân » chứ không dùng bac. 

Lấy 2 gr thủy-ngân bó vào 24 gr tiéu-toan đun 
lên tới 40° thì thôi, rồi thêm 24 gr rượu 90° vào: 
nấu cách thủy. Hễ sôi thì bắc ngay ra thêm rượu 
vào. Đoạn lại đun từ từ. Một lúc thuốc đục vẫn cá 
lên và có khói trắng bay ra nhiều lắm, Đề nguội 
thì «bộc-minh-cống » kết lại thành tinh. 


Thứ này mạnh hơn thứ chế bằng bạc. Lúc chế 
xong phải chia ra từng ЇЇ một vì lúc khô mới chia 
thường hay nồ. Chất này làm phải cần-thận lắm 
тїбї được vì hay sầy ra sự nguy-hiềm. 


Ở Âu-châu xưa đã có mấy xưởng chế chỉ có 
mấy kilos đó nồ chỉ trong giây-phút nhà cửa tan 
tành ra xác pháo cả. 


* 
+ 


Cải cách phán-hóa của hợp-chất dai - khái như 
thế. Nhưng chỉ là hợp-chất phân hóa một minh 
thôi. Cũng có khi 2 hay 3 hợp-chất cùng nhau mà 
hóa. 

Nói ra kề thì dài lắm e ra khỏi mục-đích của 
sách này. Vậy ta chỉ cần có thi-nghiém mà thói. 
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MUÓN CHO HAI CHÁT HÓA LÀN NHAU PHÁI 
LÀM THÉ NÀO? 
Lám khi cần phải cho hai chất hóa lẫn nhau, như 
vậy phái những gi ? 
Đó là tùy theo từng chất. Thi-du như hai chất 


gåp nhau mà dung hóa ngay thì nên dà nó chạm 
lại nhau, 


LXV.— KHÔNG LỬA MÀ CÓ KHÓI 

Người ta сб сац: «knóng có lửa làm sao lại có 
khỏi » (il n'y a point de fumée sans feu). Câu ấy đối 
với sự thực thì sai. 

Sao nói là sai được ? 

Vi nếu theo cách sau này mà làm thì thấy khói 
mà không thấy lửa đâu cả. 

Đem hai lọ: một lọ diêm-toan và một lọ nước 
-đải-quỷ. Đề kề miệng nói nhau thì thấy khói trắng 
như mây (ба ra mọi noi. 

Nguyén «diém-toan » là một thứ khí vì không 

„ tiện dùng nên mới phái hòa với nước li. Tuy nó 

tan trong nước nhung cứ dần dần thành hơi bay di 
Nước đái quỷ cũng vậy. Vi thế nên lúc mở nút ra 
hai thứ khí gập nhau kết lại thành khói. Khói dó là 
chất « diêm-toan-á > (chlorhydrate d'ammoniaque) 
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sác tráng nhó nhir bui nén bay it lâu rồi tim сас vàt 
bám vào. Có chất сйп phải có ánh sáng mới phân 
hóa được ví dụ như sau này: 


LXVI. — GIẤY АМН LAM 


Giấy này đề trong tối thí vàng đem ra sảng thì 
xanh. Cách làm như sau này : 

Lấy phèn den hòa với « hóng-phàn > rồi đồ nước 
« bót-tat» vào. Quấy lên, thuốc bién ra một thứ bùn 
sắc nâu. Vót bùn hòa nước là гий, lọc lấy bùn nấu 
với nước “ xanh-toan" (acide cilrique) hoặc nước 
“+tửu-toan” (acide tartrique) cho dën lúc sôi vài 
giao là được. Thêm ít nước phèn dó vao quấy lên 
rồi đồ lộn với nước “ sich-huyét-diém " (prussiate 
rouge). Quấy đều. 


Thuốc này phải vàng mới tốt; nếu thấy có sắc 
xanh thì xấu phải làm lại vì hoặc dùng ìt nuoc 
“ bột-tạt” hoặc ít nước “phèn dö” quà. Lhuốc ché 
xong đề vào nơi tối. Lúc dùng phiết lên giấy rồi hơ 
lửa cho mau khô. Нё dem ra nắng thì biến ra sắc 
lam rất đậm. Muốn iu hình thi ấp kính lén mà phơi ý 
nắng; xong rửa nước lš cho dën lúc mất hẳn sắc 
vàng đi thì thôi. 


Thế là nhờ ánh sáng mà phân-hóa thuốc ra xanh. 
‘Có khi cần phải ép. 
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LXVII . — BÙI-NHÙI KHÔNG DOT MÀ CHÁY 


Lấy một cái ống bốc (briquet à air) trong bó một 
miếng bủi nhùi (amadon). Ấn mạnh lên cần ống bốc 
là thấy büi-nhüi cháy lên ngọn lửa. 

Đó là nhờ sức nóng của không-khí thốt nhiên bị 
ép mạnh mà hóa hợp. Có khi 2 chất cùng đặc cả 
muốn làm cho dung hóa với nhau thì phải hòa 
thành nước rồi đồ lộn với nhau hoặc trộn lại cho 
đều rồi đem nung hay nấu lên. 


LXVIII. — ВАМ GIÁ BIẾT CỬ ĐỘNG 


L&y “'lưu-eống-suy” (1) (sulfocyanure de mer- 
cure) nhào lẫn với tiéu-thach nặn lại thành bánh 


như cái nóc chóp con. Phơi khô. Chất này lạ lắm hé 
châm Іќа vào đầu bánh đó, thuốc tự nhiên cháy lên, 
phồng và vươn dài ra quán quai như con rắn vậy. 
Thuốc này độc lắm nhỡ ăn phải thì chết ngay; khói 
nó cüng độc lắm. 


TỰ LAI HOA 

Các chất có thứ eir đề nguyên vậy phải dùng sức 
nóng mới đốt cháy được đó là vì nó to quả nén 
không-khí không đủ sức hợp được. ў 

Nhung nếu làm cho thật nhà ra thi chỉ tung ra 
khi giời là cháy liền (xem thi-nghiệm XV). Mấy thứ 
thử sau này cũng có cái tinh đó. 
Сау Độc Mm. ˆ 
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LXIX. — LÀN-KHINH-HÓA 


Tức là (phosphure đhydrogène), 1а một thứ khi 
dễ cháy lắm chi ra khóng-khí là thành lửa liền. 
Làn-tiuh trong sương, trong óc, gân người cùng 
súc vật đều có cá cho nên lâu ngày, sinh chất thối 
nát sinh ra khí này hễ lên khỏi mặt đất mặt nước 
thì cháy. Ở các nơi tha ma, mộ địa cùng hồ ao 
thường thấy có. Ngon lửa đỏ gọi là «ma troi» 
(feu follet). Ma troi lại còn nhiều thứ khi khác nữa 
nên cứ theo gió mà bay phất phới. 

Cuế ma-troi cũng dễ: ném «lâu cái hỏa ғ (phos- 
phure de calcium) xuống nước thì thấy ngay. 

Trong những đêm tối tắm mù-mit, mưa phùn 
cùng đi với người khác mà ném chất đó trộm trước 
mắt thật là một cái hiện tượng hay cho mình mà 
làm sợ cho người khác. 

Chế chất « làn-cái-hóa > như sau này: 

«Lấy làn-tinh trôn với vôi đập гар bó vào hữ 
nung lên cho đến đỏ thì thói vôi tự nhiên sám ngay 
mặt lại tức là « lân-cải-hỏa > đó. 

Chế < làn-khinh-hóa » theo cách này cũng được : 

Lấy làn-tinh làm nhân, vôi bột nhào làm vỏ nặn 
như nặn bánh trôi. Viên nhỏ bằng độ cải khuy đồng. 
rồi bỏ vào bầu đun (coi hình vë 4), lân- khinh theo 
ống vào lọ hứng bên cháu nước bên kia. 
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LXX. — GIẤY TU NHIÊN CHÁY. 

Thứ giấy này lúc còn ướt thi không có gi, nhung 
hễ khô là cháy liền. 

Ngàm «làn-tinh » (phosphore) vào « lưu-thán- 
hóa » (sulfure de carbone) đợi 1йс tan hết đồ lên 
giấy thấm. Giấy ấy khô là cháy liền không cần 
phải đốt gì cả. 


LXXI.— NƯỚC PHUN RA LỬA 


Lấy một it «làn-tinhh thứ tráng» (phosphore 
blanc) hòa vào « luu-thán-hóa > cho tan, rồi dem đồ 


lộn nước đó với < diên-lưu-hóa > (chlorure de 
soufre) quấy lên cho đều. Thuốc này sắc vàng mà 
có khói. Muốn cho nước ấy phun lửa thì đồ « nước 
đái quỷ » vào. 

Dùng độ hai hay ba centimètres cubes thuốc thì 
lửa lên cao tới một thước tây. Thí nghiệm này 
nguy-hiềm lắm, lọ nước đái qui phái buộc vào 
cái lao màn đứng xa cầm mà đồ vào thuốc trên 
kia. Lúc đốt phái đề xa những vật dễ cháy. 


LXXII. — PYROPHORE DE GAY-LUSSAC. 


Luu-toan-giáp (sulfate de potassse) 27gr.50 

Khói dén nung nóng 15gr .00 
Trộn cho đều, bó vào hü sành H. Hü có nút N. 
Nút có cắm ống thüy-tinh O bé gẫy thước thợ. Dän 
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ống cắm vào chậu thüy-ngàn (hình vé XVI). Đặt 
hü vào lò L nung cho hü hồng lên. Tất thể nào- 
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-cüng có hoi bay qua бпд О. Lúc thíy khí khóng 
ra nữa thi bit ngay miệng ống lại chở dë cho khóng- 
КЫ vào. i х 
Chất này tung ra khí giời là cháy. Thứ thuốc sau 
này cũng vậy. 
LXXIII.— PYROPHORE DE HOMBERG. 
Lấy mấy chất sau này và cũng thử như cách trên 
.(thi-nghiệm LXXII) 
Phèn chua 75 gr. 
Khói dén nung nóng 1 gr. 


Nếu không dùng < khói đèn » thi düng < đường 
"tốt » hon 4 gr. thay vào cũng được. 


LXXIV.— PHÁO ĐỐT KHÔNG CẦN LỬA 


Ta đã biết rằng « luc-toan-giáp > (chlorate de 
:potasse) trộn với các vật cháy được (corps com- 
bustibles) hé ró « lưu-toan » (acide sulfurique) vào 
là cháy liền. Vậy muốn đốt pháo có chất « lục: 
toan-giáp > dùng « lưu-toan » thay lửa cũng dược. 


LXXV. — CHẾ DIÊM LỐI CÓ 
Bồ it < diém-sinh » vào cái chén đặt lén lửa cho 
.chày ra rồi lấy thanh gỗ nhỏ sẽ rúng đầu vào cho 
Tuu-hoàng bám thành cuc nho nhỏ. 
Lại lấy «luc-toan-giáp » đã tán thành bột rồi, 
ngào với ít hồ với ít lựu-hoàng bột cho mị. Lúc 
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được nặn thành từng viên con bao lên lượt lưu- 
hoàng ở đầu thanh diém khi này. Bao cho thật chắc 
rồi đem phơi cho khô. 

Muốn cho diém cháy thì sé dáng vào lưu-toan 
đặc rồi nhắc ra ngay. Diém làm như thé mà cháy 
được chắc ai cũng hiều tai sao rồi (1). 

Cũng vi diém có chất « luc-toan-giáp > nên lúc 
khô rúng vào *'Iuu-toan đặc” là cháy bật ngay lên. 

Thí-nghiém này đủ chứng rằng: lúc mà mấy 
chất đã ưa nhau quá thi chỉ đồ lộn lai là dung hóa 
với nhau rồi. Cỏ chất cũng ua nhau lắm nhưng 
phải đề lâu một it mới được. 


LXXVI. — CÙNG MỘT LỌ MÀ HAI SẮC. 


Lấy 2 phần “điền” (iode) tán với 1 phần “xi- 
cống”(1) (cyanure de mercure) cho đều rồi hô vào 
lọ trắng nút kỹ. Đề nguyên ít lâu trong lọ có tỉnh 
kết lại rất đẹp. Dưới thì sắc dó như “ngân chu” 
dó tức là ““điền-cống” (iodure de mercure), còn 
trên thì trong nhw phèn dó tức là *'điền-xy” (iodure 
đe cyanogène), 


Chất “din” không phải là hợp chất nhưng tam 
dùng mà giảng vào đây vậy. 


1) Có lắm người nói cách chế dëm này do ông Chance] 
nghĩ và đặt ra từ năm 1805. 
1) Thuốc độc. 
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Ngoài cách làm cho mấy chất dung-hóa với nhau 
như vậy lại còn nhiều cách nữa như dùng sức nóng 
(lấy ở lửa, sức ép, co sát), dùng ánh sáng v.v. ... 


' DÒNG LỬA CHO CÁC CHẤT DUNG HÓA LAI 


Tức là phái nung, nu, đun. đốt mới có phán 
ứng. i 


LXXVI. — PHÁO TACH 


Thit pháo làm theo cách này dót kéu lám. Lüc 
đốt phải đứng xa e nguy-hiëm. Lai có khi hai cái 
đề cách nhau một ngón tay, hé một cái nồ là nó cả 
đôi vậy phải cần-thận lắm mới được. 

Cách làm rất sơ sài, tôi xin hiến các ngài khi nào 
có hội hè làm thử chơi. 

Lấy «luc-toan-giáp» một chén rưỡi, «hùng- 
hoàng» một chén. 

Hai vị đó đều phải giã riêng chầy, riêng cối từ 
lúc mới giã đến lúc pháo thành hình cần nhất phải 
xa đèn đóm v. v... р 

Hai thứ đó đã giã xong rồi thì sẽ đồ cá vào cái 
đây (trémie) sẽ lắc dày cho thuốc lọt xuống. Dây 
cho đến lúc nhỏ đều thì thôi. Lấy giấy bản cắt 
thành dài dài, rác thuốc lên rồi sẽ vé lai như thề 
ta xoe lề sách vậy. Xoe xong đặt thẳng lên tờ giấy 
tây rồi quấn lại cho chặt. Nhw vậy thành một chiếc 
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pháo dài như chiếc đũa; lòng là thuốc, giữa là 
giấy bản, ngoài là giấy tây. Lần cho chặt, lấy hồ. 
gián mép lại. Lúc đốt lấy dao sẽ cšt thành từng 
khúc dài ngắn tùy y, cứ mỗi khúc đỏ ném vào lửa là. 
kêu lên một tiếng cực to. Trong khi làm phải ейп- 
thận và nhe tay kéo nb, muốn châm lửa thì dëi ` 
nén hương cắm vào đầu que đài đứng xa châm vào 
đầu pháo. Một cải pháo to bằng bút chi viết đốt 
kêu đến nỗi người đứng gần ù tai hồi lâu mới khỏi, 
Theo các này làm !o bao nhiêu thì rit rói bấy 
nhiêu. 


CÁC CHẤT DẠ-QUANG 


Các chất này có tính sáng trong tối nhu dom 
dóm vậy. Có thứ sáng đổ, có thử sáng xanh, có. 
thứ sáng vàng. 

LXXVIH. -- PHOSPHORE DE JOHN CANION 
Nung vó-trai (con trai) cho thành vôi (1 già), 
Trọn lấy thứ tốt dã, dây cho nhỏ. Lấy một phần 
vôi dó trộn với 1 phần ba (!1/,) lwu- -hoàng bó vào 
nồi dày nắp Кій rồi pung lên 1 giờ rưỡi cho 2 chất 
đỏ chầy cả ra. Lúc chầy rồi dem ra gạt bỏ các bọt 

bün đi rồi cho vào lọ kín. 
LXXIX. — PHOSPHORE DE BOLOGNE 


Lấy « Luu-toan-trong » (sulfate de baryum) 5 gr. 
với it «than» it «keo», it «bột» nhào lên cho đều. 
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trồi nặn thành thói cho vào lửa nung đến lúc thuốc 

cháy sáng trắng lên thì thôi; dë nguội. Chất này hễ 
dem га уйп nắng ( đừng đem ra nắng hẳn) rồi đem 
ngay vào chỗ tối trông đỏ như vừa lấy ở lửa ra 
- vậy. Thế mà mó vào vẫn lạnh như thường, 


* LXXX. — LỬA VÀNG TRONG TÕI 
Ва A: 
Thán-toan-tirc (carbonate de strontium) 100 gr. 
Liru-hoàng. 30 ,, 
Thán toan nột bột. 2, 
Š Muối. 0,5 
Lưu-toan-manh (sulfate de manganèse) 0,2 
“Bài В: 
Thán-toan-tức 100 br. 
Lưu-hoàng- 100 .. 
Muối D5 
Diém-toan-giáp (chlorure de potassium) 0, 5 
Diém-toan-manh (chlorure de manganese)O , 4 
“Từng ấy chát theo thi-nghiệm LXXV 


LXXXL — LÜA XANH TRONG TÓI 


Thán-toan-tức. 40 gr. 

Lưu-hoàng. 6 gr. 

Thán-toan-lý ( carbonate de lithium ) 1 gr. 

Tiéu-toan-thó (nitrate de thorium ) 0 gr. 01 
Theo cách chế hai thi-nghiém trên. 
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LXXXIL — LÜA DÓ TRONG тбї 
Thán-toan-trong (carbonate de baryle) 40 gr. 
Luu-hoàng 6 gr. 
Thán-toan-1y 1 gr. 
"Thán-toan-nót bột. 0.02 
Thán-toan-rüy (carbonate de rubidium ) 0 , 045 
Ché theo thí-nghiém trén. ` 


LXXXUI. — LỬA XANH LOE LÉT. 
Tiéu-thach 30 gr. 
Thán-toan-giáp (carbonate de potassium) 20 gr. 
Lưu-hoàng. 20 ør. 
Cũng chế như cách trên. , 
Các chất muốn sáng ban ngày phải phơi nắng. 
Nếu ban đêm phải dùng «mj» (magnésium) đốt 
én. 
Các thứ thuốc dó pha vào son vé lên tường, lén 
các đồ vật v. v... đến tối đốt một it « my» là sảng 
được mấy giờ đồng-hồ. ` 


NÓI VË ÁNH SÁNG VÀ SÜC HÓA НОР 

Ánh sàng có tinh phân hóa-dói với phần nhiều 
các thứ phầm — hóa-hợp rất mạnh khiến cho 
nhiều vật bị ảnh sáng biến hẳn ci bản chất cũ 
đi. Bản chất đã biến thường sắc cũng biến theo. 

Bởi thế cho nên ánh sáng thường hay ứng dung 
về nghề in ảnh. i 
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LXXXIV. — CÁCH LÀM GIẤY ÁNH 
LỘ HINH NGAY 

Giấy này tức là giấy in nắng, ra ánh sáng mặt 
giấy thâm rầm mặt lại, 

— Tại sao hình lại lộ ra được? 

— Ta thử xem những người đôi khăn hoặc đô 
mũ, hay đi nắng luôn mà trán vẫn tráng. Dó là vi 
chỗ ấy bị khăn mũ che cho nên ánh sáng không 
ăn được. 


Néu chỗ chữ « nhân > mà khăn tria ra như răng 
cưa tất vết trắng cũng hình răng cưa. đó chẳng 


phái là hình khăn hay sao? 

Giấy ảnh cũng vậy, thuốc « cảm-quang » (tức là 
thuốc có thể bị ánh sáng làm biến chất cũ) tùy 
theo hình ở kính den hay trắng mà vẫn у nguyên 
sắc сй hoặc biến thành sắc khác. 

Có cách làm giấy thuốc ảnh lộ hình ngay như 
sau này, dùng phiết lên giấy viết thư v.v... cũng 
có thể được. 

(Xem cả số LXVI) 

Bem giấy tráng quét một lượt lòng trắng trứng 
lên trên. 

Đề khô rồi ấp lên thuốc sau này, đừng dë có 
bong bóng: 

Nitrate d'argeut 12 gr 
Nước mưa 100 — 
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Đề một lúc cho пайт rồi vớt ra treo trong tõi 
cho khô. 

Hễ khô rồi lại đem ấp lên nước có hòa muối. 

Lại đề trong tối cho khô rồi đem ra ấp lên thuốc 
trước. 

Lần này phải đề lâu cho thật khô rồi hãy đem 
ra dùng, 

Trước khi dùng phái xông qua hơi nước dái- 
quy thì giấy ảnh lên mau hơn là dë không. 

In như giấy citrate vậy. 

Hé hình thật đậm rồi thì đem vào rửa nườc: 
muối hay nước hyposulfte de soude. Muốn cải 
màu thì cũng làm như citrale vậy. 

Giấy chỉ đề vài ngày được thói, nếu quà thì hồng. 

Nếu không có muối thì in ra mầu nâu, nếu có 
muối thì thành ra mầu tím. 


CÂU CHUYÊN VỀ NGÜ-HÀNH 


NGÜ-HÀNH LÀ NHŨNG GÌ? 
Ngü-hành là: Mộc, Hỏa, Thó, Kim. Thủy: 
Ứng với ngü-tinh: Mộc-tinh, Hóa-tinh, Thồ-tinh, 
[Kim-tinh, Thüy-tinh,. 
Ứng với ngü tang: Can, Тат, Ty, Phế, Thận. 
Ứng với ngũ vi: КЬ, loan, Cam, Tân, Hàm. 
Ứng với ngũ sắc: Thanh, Hồng, Hoàng, Bạch, Hắc. 
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TÍNH TUONG-SINH, TUONG-KHÁC 
CÜA NGÜ-HÀNH 


B. — NGÜ-HÀNH TUONG-KHÁC 
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Thế là Mộc (gỗ) thì sinh ra Hóa (lửa - cháy) 
Hỏa (lửa) đốt các vật thì ra Thồ (đất gio- 
Thồ (đất) nung luyện thì có Kim KS 
Kim nung chy thành Thủy (lỏng) 
Thủy (nước) làm có Mộc (cây cối) 
Lón lai thì : 
Móc (gó) án Thüy (nuóc) 
Thủy (nước) làm cho Hóa (lửa) tắt 
Hỏa (lửa) làm chết Kim (тї). 
Kim chặt được Mộc (củi gỗ cây cối) 
Cải lý tương - sinh tương-khắc của ngü-hành là. 
thế. Đối với hóa-hoc trò chơi thi lại hu, Tại sao 
xem sau này së rõ. 


LXXXV. — MỘC KHÔNG SINH HOA 


Trong ngü-hành tương-sinh thì cây cối, củi 
rơm nghĩa là Mộc đốt thành lửa «mộc - sinh 
hóa» Làm như sau này thành ra Mộc không: 
sinh hỏa tức là gỗ ky lửa. Gỗ ky lửa là дб không 
chảy. 

Chế thuốc sau này mà quét lên gỗ : 

Phèn chua å 60 phần. 

Lưu-toan-á (sulfate d'ammoniaque) 60 

Bàng toan (acide borique) 30 

Minh-giao 19 








Emm 


Hồ (bột gạo) 6 phần 
- Nước ч 100 » 

Quét một lượt đợi khó lai quét lượt khác. Độ 
vài bán là được. 4 

Tuy là Hóa không khác được nhưng dùng thứ 
Hỏa vừa vừa mới được, nếu mang vào lò điện thì 
hồng mất, 


LXXXVI.— THỦY SINH HÓA 


Lửa ky nước; nước đồ vào lửa thì lửa tắt thế 
mà nước lại biến ra lửa được chả là lạ hay sao ? 

Lấy “tùng-tiết- du" (essence de térébeathine) đồ 
vào cốc. Hòa 2 phần ““tiêu-toan” với 1 phần “'lưu- 
toan” đồ vào một cái cốc khác. Cốc này buộc ở 
dän lao-màn. Đứng xa đồ “toan” vào cốc thì **tüng- 
tiết-du” tự nhiên nó lên một tiếng cực to rồi 
thấy lửa như vài rồng vut từ cóc lên trên không 
trông rất thủ. 


LXXXVII.— LAI MỘT THỨ THỦY SINH HÓA 


Lấy “nước đái quỷ” thật đặc, lấy một cái ống 
'thủy tinh ở lọ “lụe-khí” thông vào trong chậu nước 
dài quỷ, thì thấy гб ràng lửa cháy ở treng mà 
không tắt (Hình vẽ ХУП). 





HINH VË хуп 


LÀM SÁC NO BIÉN RA SÁC KIA 

Sắc là cài mầu của vật-chất. Nếu vật chất đồi, 
sắc cũng biến. ` 

Ta thấy sắc nọ bỗng dưng biến ra sắc kia mà 
cho làm lạ là vì không ngờ rằng vật сӣ đã biến mà 
vật mới hiện thay vào. 

Trong Hóa-hoc các chất thường biến rất mau nên 
ta không thề biết được. 

Vậy muốn đồi sắc thì cit việc đồi chất là được. 


A.— VẬT VÔ SẮC LÀM RA CÓ SẮC 


Tờ giấy trắng đem đốt lên thế là đang trắng đồi 
ra đen nhưng có một điều khiến cho ta không thích 
là vì đốt rồi tàn giấy dán deo hay gẫy nát. Nu đốt 
та tàn vẫn còn như giấy xưa mới là lạ, 

Cách làm biến sắc các vật cũng vậy cả. Nhưng 
muốn cho lạ mắt người thì chớ cho người biết cái 
mẹo của mình. 
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1.— CHÉ PHÀM 


Phẩm ché theo cách sau này có thử dùng duoc có- 
thứ không. Düng được hay không sẽ có nói ở mỗi 
thứ. 


LXXXVIII.— CHẾ RA PHẨM TRÅNG. 


Hòa «diém-toan-tàn» (chlorure de zinc) vào 
nước. Hòa «thuốc tiêu » (bicarbonate de soude) với 
nước rồi hai thứ nước đó đồ lại với nhau. Phầm 
vẫn lên ngay. Muốn dùng thì lọc dë hớt lấy hòa 
sơn về cũng tốt. 


LXXXIX.— NƯỚC LÃ HÓA RA SỮA 


Đồ một cốc nước < điêm-toan-tích > (chlorure 
d'étain) (1) vào một chum nước (chum nhỡ) thi 
tự nhiên chum nước trắng sóa như sữa vậy. Nếu 
không ngửi không nếm thì khó lòng mà biết được 
là giả vì sắc trắng đó nhỏ đến nỗi phầm không tải 
nào lắng xuống được (đừng nếm e độc). 


'XC.— вом TRÁNG NÓI LÈN МАТ NƯỚC 


Phén chua hòa tan rồi đồ nước-đái-quỷ vào. Vån 
trắng nồi lên đóng lại như bùn vậy. Không dùng 
được. 


1) Thiếc nấu với điêm-toan thì thành chất này. 
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XCI.— NGÀÁN-CHU 


Mấy thứ này tán lẫn với nhan: 
'Thủy-ngân 300 gr. 
Lưu-hoàng 114 gr. 
Khinh-dưỡng-giáp 75 gr. 

Nước 450 gr. 

Bem đun lên đến 50°, thuốc tự-nhiên biến ra 
đen rồi cứ đần dần đỏ mãi. Độ vài ba giờ là thành 
« ngân-chu » 

Мдап-сһи (vermillon) tức là son tàu hay pha vào 
phấn tráng đề đánh mặt. Ngán-chu cũng hay dùng. 
đề vẽ sơn. 


XCII.— BỘT ĐỎ ĐÁNH KÍNH 


Lấy «phèn đen» tán chung với lưu-hoàng cho 
thật đều, bó vào nồi đất nung cho đến lúc cặn dé 
như phầm thì thôi. Bột này rắn nên hay dùng đề 
đánh kính hoặc có khi pha sơn nữa. 


ХСШ. — PHẦM VÀNG CHÌ 


Đồ nước «thố-toan-duyên » (acétate de plomb) 
vào với nước «dién-toan-giáp» (iodure de potas- 
sium) thì thành phầm vàng tươi lắm düng vẽ duoc. 
« Thố-toan-duyên > là rấm đun với e mật-đà-tăng» 
Điền-toan-giáp đắt tiền nên dùng cho biết mà thôi 
chứ chế phầm thì lỗ vốn to! 
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XCIV. — РНАМ LAM 


Hòa «phèn den » vói nuóc rói dŠ nuóc < hoàng- 
huyét-diém » vào tát có vån tráng nbi lén. 

Vót lấy vần hóa nước, cho ít « lưu-toan » vào rồi 
đun sôi thì vần biến ra lam, đặc lắm dùng vë rắt 
tốt. Nếu hòa nó vào nướe «thảo-toan > (acide oxa- 
-tique) thì phầm tan ngay dùng làm mực lam viết 
rất tốt. 


2.— LÀM МОС KÍN 
Mực kín là mực viết thư kín trông chỉ thấy tờ giấy 
trắng nhưng có cách làm cho chữ hiện lên được. 
XCV.— GIẤY HƠ NÓNG THÀNH CHỮ 


Lấy các nước chua: nước chanh, nước rấm cùng 
сас chất toan thật nhạt. Vót que viết sẽ lên giấy cho 
khói có hån. Lúc khô trông không thấy gi cả nhưng 
hơ lửa là chữ nồi lên ngay. 


XCVI.— ẤP HAI TÒ GIÁY THÀNH CÓ 
HÌNH ĐEN 
Ngàm các chất chát (1) như nâu, hat cau, môt- 
'thực-tử, ngü-bói-tir, vào nước phiét lên giấy phơi 
khô. 


1) Nếu dúng vào Xich-huyết-diêm (prussiate rouge) thi 
sau chữ ra lam. 
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Lấy phèn den hóa nước viết lén giấy khác rồi 
phơi khô. Muốn làm hiện hinh lên thì tầm tờ giấy 
có chất chát cho ướt rồi áp lên mặt giấy có chữ. 
Lúe bóc ra thấy chữ nồi lên sắc đen. 


XCVII. - ẤP HAI TÓ GIẤY THÀNH RA VÀNG 


Một tờ tầm nước < dién-toan-giáp » (iodure de 
potassium), một tờ dùng nước « tiêu-toan-duyên » 
(nitrate de plomb) hay nước «thó-toan-duyén > 
(acétate de plomb) vë hay viét lén. 

Phơi khô thấy vẫn y-nguyên, muốn làm hiện hình 
theo thí-nghiệm trên. А 
XCVII. — GIẤY XÔNG NƯỚC-ĐÁI-QUỶ THÁY 

CHỮ HIỆN LÊN 


Mực viết chế bằng nước phèn đen. Hơ tờ giấy 
viết bằng thứ mực ấy lên nừớc đái-quỷ thì chữ nồi 
lên. Hơ chóng thì chữ đen, hơ lâu chữ vàng như 
đất, 


XCIX. — GIẤY XÔNG HƠI THUỐC THỐI MỚI 


THẤY CHỮ ` 


Mực viết chế bång nước a thố-toan-duyên ». Hë ho 
lên hơi thuốc thói «lưu-khinh-toan» (acide sulf- 
hydrique) thì chữ đen hiện lén. Ho lâu cho dám. 
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C.— GIẤY THẢ NƯỚC THÁY CHỮ 


Viết bằng phèn chua. Giấy dùng giấy bản. Lúc 
thả xuống nước chữ thành trắng. 


B. — LÀM BIẾN SẮC CÁC VẬT 


Cứ theo như cái lý trên thì các vật có sắc có thể 
làm cho mất sắc đi được nghĩa là biến ra trắng 
hoặc làm biến ra sắc khác. Thi dụ như sau này: 


CI. — PHÀM CÁNH CHÁU 


Ngàm 20 gr. vàng vào trong 100 gr. < Vuong- 
Cường-Thủy » (eau régale) đợi một lúc đặt lén lửa 


dun can rồi đề nguội đồ nước vào. Nước thành ra 
sắc vàng. Lọc lấy phần trong rồi cho hạt thiếc vụn 
vào ngâm ít lâu thì thành phầm cánh chšu rất thâm 
nồi lên. Dùng đề vẽ vào men sứ. 


CH, — NƯỚC LO HÓA RA LUC 
Phén xanh hòa với nước mưa cho tan thi nước 
sắc xanh da giời. Nếu cho muối vào thì sắc đó 
biến ra mầu quân-lục không dùng đươc. 
Đang mầu xanh hay mầu lục muốn cho phầm 
vån lên thi cho ít «thán-toan-giáp » (carbonate de 
potasse) tức là « bột-tạt» vào. 


CHI. — PHÀM NHAT HÓA RA THẤM 
ТЬ? phàm chế ở thí-nghiệm trên, hé lấy một it 
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hóa vào nưởc-đải-quỷ là thấy nước biến ngay ra. 
lam tím rất đậm nhưng không dùng биос." 


CIV. — BIẾN SẮC HUÊ 
Các thứ hoa lá cùng các thứ phầm lấy ở thực-vật 
ra phần nhiều hay bị các chất hóa-học làm biến 
sắc. 
Hoa đỏ vào các chất nồng (1) hóa-ra lục 
» lam » » lục 
» vàng » » vàng thêm. 
[hay dó bầm 
> tráng » vàng vàng 
Thí du như sau này: 


CV. — NƯỚC VANG BIẾN RA РНАМ TÍM 


Vang nấu với nước mưa thành ra nước vang 
sắc hồng đẹp lắm. Cho các chất nồng vào thì bién 
ngay ra tim. Nếu lại cho «toan» vào dé ăn các chất 
nồng dé đi thì sắc cü lại hoàn sắc cü. 


CVI. — VÀNG BIẾN RA ĐỎ, ĐỎ LẠI VỀ VÀNG 


Chất nghệ cũng bị các chất nồng đồi ra đỏ, đang 
dó gập toan lại nguyên vàng như cũ. 


git, — LÀM SẮC VÀNG THÊM VÀNG 


Dây tơ hồng sắc vàng, giã vắt lấy nước, nước 
cũng vàng nhưng không thề dùng làm phẩm vẽ 


(1) €hát nồng như vôi bột tat, nước đái апў. 
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được. Nhưng giã với các chất nồng thì nước và 
đậm lắm dùng vë được. 


CVIII. — PHẦM NÂU 


Hòa phèn den với it nước. Bun sôi lên quấy tan 
rồi đồ ít phèn đổ vào. Quấy tan lại đồ nước « thán- 
toan-nột » (carbonate de soude) hoặc « bột-tạt » vào. 
thì nước tự - nhiên sôi lên rồi đóng m nhu bùn, 
Dùng dë vë duoc. 


CIX. — РНАМ VÀNG 


Nước phèn dó đồ vào nước « thán-toan-nót » thi 
biến ngay ra vàng, trông thì nhạt song vé thì tươi 
lắm. 

Muốn làm phầm bột thì dùng nước «tiêu-toan- 
duyên > hay nước « thố-toan duyên > thay cho nước 
«thán-toan-nột >. Phầm này cũng tươi. Pha sơn rất 
tốt. ` 


CX. — PHẨM LUC 


Lấy phèn dé tán với ít lưu-hoàng rồi đem đốt lện 
thành ra phầm lục dùng cũng khá. 


CXI. —PHẦM VÀNG, XANH HÓA ĐEN 


Các thứ phầm về loài bạc, đồng, chì, sắt hễ chạm 
phải thuốc thối có lưu-hoàng, thì đen ngay lại. 
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СХП. — PHÀM TÎM THÀNH RA PHÀM LUC 

Phầm tím thứ ta hay dùng đề nhuộm cũng có thë 
làm thành ra phầm lục được nhưng chi đề chơi. 
được mà thôi, 

Đồ ít «toan» mạnh như diêm-toan, tiêu-toan, 
hay lưu-toan vào nuóc phầm tim hé ít thì thành lục 
mà nhiều thì thành ra vàng. Nếu dang vàng mà đồ. - 
lộn với thật nhiều nước 18 thì lại tim như cũ. 


СХШ. ~ CHÀM BIỂN RA TRÅNG 
Chàm bị e lục-khi» ăn mất sắc thi thành trắng. 
nên có noi dùng e phiến-bạch phấn » trộn hồ và đất. 
rồi in lên vải. Thử vải đó đem ruộm chàm thì thành. 
nền lam, hoa trắng. 


CÁC THỨ KHÓI CÓ SẮC 
Trên tôi đã nói về chất lỏng. chất đặc có sác, 
đây nói nốt về các chất khí có sắc. 


CXIV. —KHÓI TRÅNG 


Bem kém dun lên cho cháy ra rồi ném ít tiêu- 
thạch vào, châm lửa kém cháy lên sắc xanh, khói 
trắng rất nhiều. Khói đỏ là rỉ-kẽm hứng lấy dùng. 
đề vẽ được. 

CXV. — KHÓI VÀNG 


Giá riêng mấy thứ sau này rồi sẽ trộn lại. 
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Luc-toan-giáp ( chlorate de potasse ) 1 phàn. 
Hüng-hoàng-tán Tog 

Luu-hoàng. 0 ở 

Hé đốt là khói vàng tỏa ra rất nhiều. Không nén 


đứng gần có hơi độc. 
CXVI. — KHÓI BÓ 
Đồ tiêu-toan vào đĩa rồi ngâm vài miếng «lô 
'hói > vào. Một lúc khói đỏ bay lên, không nên ngùi. 


Không có «lô-hội x thì dùng đồng hoặc chi cũng 
«duoc. 


CXVII. — LO MỞ NÜT THÀNH RA 


CÓ KHÓI ĐỎ 
Theo hinh vé IV. Bỏ vào bàu ít đồng. Tiêu-toan 
đồ vào phéu. Đề cho bong bóng lén một lúc rồi 
súp chai nước đầy lên đề hứng. Khí vào lọ vẫn như 
thường, đợi đầy, nút kỹ, đem lên trông vẫn như 
10 không. Nhung hé mở nút ra là có khói dó bay 
ra. 


CÁC CHẤT CÓ мі 
Các chất hóa-học ngửi rất lắm mùi. 


СХҮШ. — MÙI KHAI. 


Mùi khai là mùi nước-đái-quỷ ( ammoniaque ). 
“Cách chế như sau này: 
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Trong bầu (hinh vẽ IV) bó « vôi bội » và «muối 
điện » ( chlorhydrate d'ammonium ou chlorhydrate 
d'ammoniaque). Lúc dun lên thi thấy bong bóng 
vừa ehay ra khói miệng ống cham phải nước là 
tan liền. Nước đề lâu càng hứng được nhiều hơi 
nuóc-dái-quy. 

Muốn thử ngửi choi chỉ lấy muối-điện trộn với 
vôi là sặc mùi lên ngay. 


CXIX. — MÙI TRÜNG THỐI. 

Tức là mùi thuốc thối. Chế thứ hoi đó cũng dé 
và có nhiều cách. 

A) Cách thứ nhất. — Chất chế ở thi-nghiém 
LXXVIII hé cho vào các chất chua hoặc mó-hói là ` 
thấy mùi thối lừng lén ngay. Muốn thử chi xoa tay 
vào thuốc rồi nắm lại cho mồ-hôi ra là thấy mùi 
ngay. 

B) Cách thứ hai. — Trón «thuốc-tiêu-bột» với 
lưu-hoàng rồi đem đốt lên cho đến lúc thành cặn 
xanh đông lại mới thôi. Thế là thành «lưu-nột» 
(sulfure de sodium ). Hóa «lưu-nột» với nước rồi 
cho lưu-hoàng bột vào nấu sôi, lọc lấy phần trong. 
Thứ nước này là nước thối, mạnh hơn là thứ «Їои 
nột ». Tính nó cũng như tính cách trên. 


CXX. — MÙI RAU CẢI THỐI 
Thứ nước có mùi này {ёа goi là «lưu-thán» 
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(sulfure de carbone). Lưu-hoàng trộn với than rồi 
nung hồng thì hơi « lưu-thán » bay ra, tìm cách làm 
cho hơi đó đông lại. ˆ 

CXXI. — MUI KHÉT NHU LƯU-HOÀNG ĐỐT ` 


Nấu lưu-toan với lưu-hoàng hay muói-ánh 
(hyposulfite de soude) với lưu-toan, hơi bộc lên 
khét như lưu-hoàng đốt. 

CXXII. — MUI LONG МАО. 

'Chất này tức là «long-n&o nhân-tạo» (camphre 
artificiel). Cho hơi « điêm-toan > vào « tùng-tiết-du > 
thì thành ra. 

CXXII. — MÙI HẠNH-NHẢN ВАР ВАР 

Benzine ( An-tức-hương-du ) trộn với « tiêu-toan » 
rồi cứ súc mãi lên thì thấy mùi này. 

CXXIV. —MÙI ВАМ 


“Tức là rấm thật cách chế như sau: 
Lấy « thố-toan-nột » (acétate de plomb) hòa với 


+ lưu-toan rồi se sẽ dun lén. Không ăn được vì sợ các 


thứ thuốc dùng không được tinh-khiết. 


CXXV. — MUI NHẪN. 
Nhan có một thứ hương riêng, nếu theo cách 
sau này mà chế thì cũng được một chất ngửi tira 
tựn như mùi nhãn vậy. 
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Chất đó Pháp goi là « Ether», mà Tàu dich là ' 
«y-dich-nhi» vì có mùi thơm như mùi nhãn nên ' 
Nam-Ky gọi là < dàu-nhün >. 

Hoà «Lưu-toan» (acide sulfurique) vào rượu 
(rượu ty thường cũng được ).hoặc гтон mạnh càng 
hay. Trộn xong đem nấu, nấu bằng đồ bằng sành, 
thì thấy mùi thơm bay lên. Không muốn nấu thì 
đồ nước đã nói ở trên vào một cải chén con rồi 
lấy it «Tiêu-thạch » tán nhó ném vào. Nước sôi 
lên ngay, khói tóa ra trăng tráng, hương thơm cũng. 
bay theo lên. 


CXXVI. — MUI TANH 


Tôi còn nhở độ hoc trong trường lấy khăn tay: 
rúng vào nước phèn-đen (sulfate de fer) rồi rúng. 
vào xà-phòng trắng giặt tự nhiên mùi tanh như 
dàu cá bốc lên khắp cả buồng rửa mặt làm cho- 
anh em hoc trò không ai chịu được cả. Thứ xà- 
phòng ấy là xà-phòng xấu nên mới có mùi. 

Vậy muốn chế mùi tanh thì lấy nước phèn-đen: 
trộn với xà-phòng xấu là được. 


CXXVII. ~ CÁCH рохе CÁC THÜ DẦU THOM: 


Các thứ dầu thơm dùng đề trang sức là nhiều. 
hon cả. Nước hoa là thử đầu dó hòa vào rượu 80°.. 
Nước hoa ấy hòa nước trắng như sữa. 
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Lại còn các thứ thuốc thơm như trầm cốt đề 


„đốt séng nhà cửa và các chất thơm như trầm qué 


у. V. giã nhỏ trộn với ít tiêu-thạch nặn thành thói 
phơi khô đề đốt. 

Lại còn giấy thơm dë ướp quần áo v.v... cách 
“chế như sau này: 

Lấy thứ giấy không có hồ ngâm vào tiêu-thạch 
rồi phơi khô. Đoạn ngâm vào nước hơn một tháng. 
Hương nên đùng thứ thật bền, nghĩa là không hay 
hå, như « an-tức-hương, long-điên-hương ». (1) 

Ngoài mấy cách dùng đó lại còn cách đề chơi 
đùa cho vui nữa. 

Thi dụ như ngày hội hè hội họp bè bạn ngồi : 
chơi nói chuyện, bỗng dung có mùi tanh sặc sua 
lên, rồi đến mùi khai, rồi lại mùi thơm v.v....Cách 


Лат như sau này: 


Bem các chất đã nói trong mục này cho vào ống 
'thüy-tinh móng và nhỏ, gắn si lại cho cần-thận. 
Lúc ngồi sẽ lấy một ống bó xuống gầm bàn giám 
mạnh, lọ vỡ tan ngay hơi trong lọ bốc khắp nhà, 

Ống nên dùng ống thüy-tinh đựng thuốc tiêm 
“thì tốt hon. 

Nên nhớ ky ráng chi nên dùng thật ít và lúc 
choi phái mở toang tất cá cửa ra vì e có sự nguy- 
hiểm, 


(1 Long-diên-hương chế thế nào sẽ nói, trong tập «Khoa- 
“Нос Thường-Thức » sẽ ra. 
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CXXVIII. — CÁCH LẤY HƯƠNG THOM 
Ở CÀY CỐI 


Hương thơm của cây cối thường ở lá, ở hoa, 
ở vỏ và ở rễ. Nhưng hương thơm với dän thơm 
có khác nhau. Trong dầu thơm lúc nào cüng có 
hương; hương mỗi thứ một khác, dän cũng mỗi 
thứ một khác. 

Người ta có cách làm cho hương mất đi, chỉ dé 
dầu lại, thì dầu nào cũng chỉ có mùi « tùng-tiết- 
du» thôi. Muốn lấy hương phải tránh sức nóng 
quá. 

Lấy hương có nhiều cách hoặc đem các chất 
thơm cất lên, hoặc ép, hoặc ngâm nước, ngâm 
rượu, cùng các thứ khác đề hút hương ra, như 
cách dùng mỡ cùng các chất nhờn vân, vân.... 

Các thứ hương dùng làm nước hoa, phấn thơm 
sắp thơm hoặc rượu mùi v. v. Phí dụ như sau này: 


CXXIX. — NƯỚC CHANH 


Hòa đường với nước, cho ít «xanh-toan» (1) 
hay «tửu-toan » (2) vào, quấy cho tan rồi gió một 
giọt «Чап chanh » (essence de citron) vào. Quấy 
lên, đề mát uống như nước chanh vậy. 


(1) Xanh toan (acide citrique) là vị chua trong nước chanh. 
(2) Tửu-toan (acide tartrique) 
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.CXXX. — NƯỚC HOA 


Nước hoa là rượu 80° hay 85° có pha các thứ 
< dän thơm» (essences aromatiques) mỗi thứ vài 
ba giọt. Lúc dùng pha với 3 hay 4 phần nước lã 
thì thành trắng như sữa. 


CXXXI. — RƯỢU MUI 


Thi dụ muốn chế rượu bac hà thi: 
a) Dàu bạc-hà Anh(essence de menthe anglaise) 6gr 


Rượu 80 degrés 4 litres 
b) Duong 5 kg 600 
Nuóc 2 kg 600 


Mấy thir đó cứ lần lượt trộn cho đều nhau. 


VỊ CÁC CHẤT 
Ném các chất thường thấy có vị khác nhau, thứ 
chua, thử ngọt, thứ chát, thứ đắng v. v... 
Nhưng muốn có vi thì chất đó phái tan vào nước 
bọt mới được. Đá gỗ nếm không có vị gì là tại thế. 


CXXXII. — VỊ CHUA 


Các chất «toan » (acides) đều chua cả. Như mấy 
thứ sau này: 

а) Lưu-toan. — Sắc trắng nhưng hay ăn các 
chất có cơ thề mà làm biến ra than nên lưu- 
toan hay có sắc đen. Lưu-toan muốn nếm phải 
pha rõ thật nhiều nước vì lưu-toan rất mạnh. 
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Cách ché như sau này: 

Lấy phèn đen bó vào cái vung nồi đất rồi cứ: 
nung mãi. Lưu-toan thành hơi bóc lên, truyền 
cho hơi đó xuống nước. Hoặc thử chơi thì lấy 
cái cốc ướt ho lên phèn đen. Một lúc nếm thấy: 
vị chua ngay. 

b) Diém - toan. -- Dùng phèn đen trộn với muối. 
rồi làm theo cách trên. 


с) Тіёи-іоап. — Dùng phèn đen với tiêu - thạch 
làm như trên. 
а) Các chất khác. — Nhiều chất toan trong SES 


cối v. v.... có, nên nếm thấy chua như: 
Trong lá me đất có «tháo-toan » (acide oxatique): 
> rím có «thố-toan > (acide acétique) 
> bot-cüi có « móc-tosn » (acide pyroligneux): 


CXXXIII. — VỊ NGOT 


Ngoài vị đường ra còn lắm chất ngọt. Có thứ: 
đường chế bằng mat cưa, giấy gié v. v... ăn cũng 
ngọt như đường. Lai có chất «ngụy-đường-tỉnh» 
(saccharine) ngọt gấp mấy mươi lần đường. Cũng, 
có chất chỉ một tí mà ngọt bằng mấy cân đường. 

Song rút lại chỉ có đường là ăn được, vì các 
chất kia ăn vào có chất hại vệ-sinh, có chất chẳng. 
bồ mà cũng chẳng hại chỉ làm cho thấy ngọt rồi lại. 
bị loại ra ngoài nguyên như cũ. 
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«NÑguy-đường-tinh» không phái về loài đường 
nhưng vì ngọt nhiều nên người ta thường hay pha 
với đường đề làm bánh khiến người ăn không biêy 
được, song sâu bọ chỉ ăn bánh có đường thật chứ 
không ăn bánh có đường giả ; bánh dë lẫn lộn chị 
thử làm bằng đường thật là hay có mọt mà thói. 

Lại còn một chất lấy ở mỡ dầu ra vị cũng ngọt 
trông s sánh như đầu, dó là ** cam-du ” (glycérine). 

Chế: cam-du như vầy : 

Lấy mỡ — bất cứ mỡ vật nào cũng được — bó: 
vào cháo đán cho ra nước. Lấy nước mỡ chộn 
**mát-dà-láng" rồi lại dán nbw єй, Cán hót bó đi 
còn bao nhiêu nước là ** eam-du" cả. 


Cam-du bôi vào giấy cũng trong như dầu, vả cam- 
du không bao giờ khô nên bôi vào da, da mềm mãi. 
Cũng vì lẽ ấy, người ta dùng cam-du dë làm thuốc 
in như thé in thạch vậy. Thí dụ như bài; 

A-giao 100 gr. 
Nuóc 375 » 


Cam-du. : 375 » 
Cao-lĩnh-thồ. (kaolin) 50 » 


** A-giao" dun với nước doi cho tan thì cho cam- 
du vào rồi trộn cao-Iinh-thó thật nhỏ ngào cho đều, 
đồ vào khuôn đề cho đông lai. In được đủ các sắc. 
Mực dùng phầm tốt hòa nước có pha rượu. 
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Cam-du còn düng ché mực đóng con dấu. Thí du- 
như phầm xanh hòa với cam-du thì thành mực 
đóng con dấu xanh у. у... 


CXXXIV. — VỊ CHÁT 
Các vị chát lấy ở cây ra phần nhiều thuộc về loài 
“ ngü-bói-toan" (acide tanique) như “*ngũ-bội-tử ” 
(noix de galle) củ nâu, < mót-thuc-tit", hat cau v. v. 
Các chất chát đó cho vào nước phèn den thì den 
ngay lại. Phèn đen vị cũng chát và hơi tanh. 


CXXXV. — VỊ BÁNG 

*Điền-giáp” (iodure de potassium) vị rất dáng, 
nếm một ít thì biết. Các đầu thơm lấy ở cây cối ra 
cũng đẳng lắm. 

RUỘM LỬA 

Lửa ruộm eüng dễ. Cần nhất phải biết thứ phầm 
của nó. Thứ phầm đó chỉ chế một ít cho vào lửa là 
lửa thành ra có sắc ngay. 

CXXXVL— GIẤY DOT RA LỬA LAM 

Muối và phèn-xanh hòa nước tầm vào giấy phơi 

khó. Lúc đốt giấy chảy sắc lam thâm lắm. 
CXXXVIL — GIẤY BÓT RA LỬA HOA LY 


Dùng phèn xanh không, giấy cháy ra lửa hoa lý 
rất tươi. 
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CXXXVII. - RƯỢU ĐỐT RA NGÜ SẮC 


Rượu mạnh 90° hòa với các thứ phàm sau này 
dät ra lửa-ngũ sắc. 
Lửa vàng... ..... . muối 
Lửa xanh. diém-tean-dóng (chlorure 
[de cuivre) 
Lửa và: gạch non. , . diêm-toan-cái (chlorure 
[de calcium) 


CXXXIX.— PHÁO HOA CÀ HOA CÁI 


Mat sát 1 phần 
Luu-hoàng 1 4-9 
Tiéu-thach gx 

Già nhỏ, trór: đều bó vào ống giấy đốt. 


` CXXXX.— PHÁO TRÁNG 


Luc-toan-giáp 6 phần 
Luu-hoàng Y Жу, 
Luu-hóa-dë (sulfure d'antimoine) 2 ,, 
DIS riéng rói trón nhe tay lai vói nhau cho dën, 
cho vào ống giấy to và ngắn mà đốt. 


CXXXXI.— PHÁO DO 


Luc-toan-giáp 30 phàn 

Tiêu-toan-tức 45 phần 

Cánh - kiến (gomme laque) 15 phần 
“Chế riêng và làm như cách trên. 
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CXLIL — PHÁO LUC 


Luc-toan-trong (chlorate de baryum) 4 phần 
Tiéu-toan-trong (nitrate de baryle) 4 , - 
Lưu-hoàng 2.5, 
Chế và dùng như trên. 


CXLIIL, ~ PHÁO LAM 


Lưu-hoàng 2 phần 

Luc-toan-giáp ER S 

Gio xanh Áng-Lé SMS 
Ché và düng nhu trén. 1 


CXLIV. — PHÁO VÀNG 


Luc-toan-giáp 6 phün 
Thuốc tiêu bột ry2 ly 
Lưu-hoàng 2» 


CXLV. — PHUN NƯỚC ВА НОА 


Phun một hum nước lên tờ giấy tự nhiên thấy có 
cành hoa dó lá sanh hiện lên. 

Lấy một tờ giấy thấm mới, dùng « lưu-giáp-suy » 
(sulfoeyanure de potassium) hòa nước vë hoa, (cánh 
hoa và nụ). Lấy «hoàng-huyết-diêm» (prussiate 
jaune) vẽ 14. Lấy « bột tat» vẽ cành: 

Vẽ phái nương nhe tay cho khỏi có һап. Về xong 
phơi khô, không thấy gì cả. Lấy phèn den hòa một ' 
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tý phèn dé vào và it phầm cho giống như nước 
trè, ngâm phun lên giấy thì cành hoa nồi lên: 
ngay. М 


CXLVI. — VIÉT CHỮ BẰNG NƯỚC ВОТ 


Nhiëu thầy cúng cùng phù thủy lại dùng cách này 
đề lừa người. Họ sai mua bút tơ mới, giấy mới đem 
đến, lúc lên đồng giả thần thánh nhập vào rồi tầm 
nước bọt mà viết chữ hoặc vẽ bùa xong rồi lấy nắm 
hương vờ bắt vẽ bùa vẽ sư-tử gì chẳng biết, cho 
người ngoài tưởng là phù phép. Một lúc thấy giấy 
có chữ nồi lên. 

Xem các thứ mực kín nói ở сас mục trên thì rõ 
ngay. Chữ mà hiện lên được là nhờ sức nóng ở đảm 
hương. Họ hay dùng nhất là phèn đen ngậm vào 
miệng; muốn xem trong miệng họ có phèn đen 
không thì lúc ta mua bút về đem tầm ít « xieh-huyết 
điêm » (prussiate rouge) vào rồi phơi khó. Họ vô у. 
nhấm vào miệng hé quả là phèn den có trong miệng 
thì tự nhiên miệng họ dây toàn phầm lam người 
ngoài trông thấy rất dễ. 


CXLVIL ~ KHÁN ĐỎ KHAN XANH BIẾT CHẠY. 


Trên bàn mỗi đầu đề một cái khăn thi dụ một cái 
xanh và một cái đỏ. Lấy bát úp lại, một lúc mở ra 
khăn xanh đã sang bên khăn đổ mà khăn dé sang 
bên khăn xanh tự bao giờ. 
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Nguyén bàn có hai ngăn ở hai đầu: một ngăn thì. 
có «diêm-toan » đựng trong bát đặt lên it than hồng, 
ngăn kia thì có bát nước đái-quỷ cũng đặt lên vài 
miếng than hồng. 

Ngay ở chỗ đề bát lên, bàn со lỗ hồng vì có khăn 
che kín nên không thấy. 

Khăn phải dùng hai cái giống nhau, D bång 
nước lå hoa hồng. Một cái xông nước đải-quỷ cho- 
xanh còn một cải xông hơi diêm-toan đề giữ lấy 
mầu đỏ. 
` Lúc làm đề khăn dó sang bên đầu bàn có nước 
dái-quy, khăn xanh bên đầu kia, Úp lại một lúc 
xanh bién ra dô, đỏ hóa xanh. Lại đề khăn nguyên 
chỗ cü, úp bát lại một lúc lại thấy thế. Đó là sắc 
đồi, trông vẫn tưởng là khăn đồi. 


HẾT 
'TỰ-VỊ VÀI TÊN THUỐC DÙNG TRONG SÁCH. 


A-ni-lám (aniline) là một chất lấy ở trong hắc- 
yến ra. Chất này làm đầu một hạng phầm rất đẹp 
rất bền tức là phầm a-ni-làn (couleur đaniline). 

An tức-hương (benjoin) là nhựa một thứ cây an- 
tức-hương sán ở Chà-Và, Siêm, sắc tráng lẫn nhựa 
đen, hương thơm lắm. 

An-tửc-hương-du (benzine) chất đầu nhẹ lấy ở 
hắc-yến ra, mùi như dàu lây. 
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. Bảng sa (borax): hàn-the kết thành tinh trắng 
nhw phèn hay sinh ở các suối nóng, hồ nóng. Vi ho i 
mặn, đốt chày ra nước có tính hút rỉ. 

Bằng-toan (acide borique) chất này trông tựa 
vầy cá, cho xuống nước tan.hết có tính sát trùng 
nên thường dùng đề rửa mắt rửa giọt. ~ Cách chế : 
lấy bằng-sa hòa nướe sôi cho tan, đồ vào diêm-toan 
tức khắc có vây nồi lên. 

Bót-tat (potasse ordinaire) tức là nước tro nấu 
cát thành nó dùng làm xà-phòng. 

Cao-lĩnh-thồ (kaolin) dát-thó trắng dùng làm đồ 
sứ. sản nhiều ở Tàu. 

Cánh-kiến (gomme laque) do ở tŠ một thứ kiến 
cánh mà ra.— Thường sắc đỏ, nấu mãi hết phầm 
thành sắc nâu. Cánh-kiến là một thứ nhựa đốt cháy 
được. 

Dầu - chanh (essence de citron) vó chanh cất 
thành dầu này, mùi thơm mát. 

Diém-toan (acide chlorhydrique): Nước cát-sit 
(acide) tính hay án kẽm, đồng, v.v... Luu:toan hay 
phén-den cát vói muói thi sinh-diém-toan bay lén. 

Diém-toan-giáp (chlorure de potassium) đồ diêm- 
toan vào bót-tat ra chất này. 

Diém-toan-cái (chlorure de calcium) N&u diém- 
toan với phèn thành nước này. Nấu cho cạn lấy tinh. 
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Diém-toan đồng (chlorure de cuivre) Nấu diém- 
toan với đồng dun can thành chất này. Hoác trón 
muối với phèn xanh rồi hòa xuống nước là cüng thế. 


Ріёт-Іоап-пайп (chlorure d'argent) Hòa diêm- 
toan xuống nước tan rồi, rồi đồ nước muối-ăn vào 
Át thành уйа trắng nồi lên. Đợi cho lắng, đồ nước 
trên, vån còn lại tức là diêm-toan-ngân. Thứ này đề 
ra ánh sáng thì biến ra tim. 

Diém -toan -kim (chlorure d'or) Cách ché: Đồ 
diém-toan vào hồng-đơn thì luc-khí lên. Lắp ống 
bắt cho khi ấy vào nước thì nước biến ra vàng. 
Ngàm vàng quỳ vào đấy thì tan hết. Thế là được. 
nước diêm-toan-kim. 

Đạm.toan-tức tức là Tiêu-toan-tức. 

Hoàng-huyŠtdiêm (prussiate jaune) sắc vàng, kết 
thành khối bita ra từng, mảnh được. Nung da, 
huyết. thịt, lông v.v... với bột-tạt và: mạt-sắt cho 
đỏ, đề nguội đồ nước vào thì nước hút hết chất 
< hoàng-huyết-diêm ». Lọc lấy nước, đề cặn, cán 
đó là hoàng-huy&t-diém. ' 

Hüng-phàn (bichromate de potasse) Kết thành 
linh, hòa nước hóa ra vàng vị rất dáng. Bỏ vào 
than, than cháy mạnh thêm. Các chất có hòa lẫn 
vời hồng-phàn phơi ra nắng, lúc khô đem rửa thế 
nào cũng không đi nữa. i 
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Keo (colle forte) tức là một thứ cao, dùng xương: 
nấu là «cao-xuong»; dùng da nấu là « bi-giao >; 
dùng bong-bóng nấu ra là « ngu-giao > (Ichthyocolle) 

Khinh-đưỡng-giáp (potasse caustique) chất này 
cũng như bột-tạt nhưng mạnh gấp bội-phần. Không 
nên mó tay vào. 

Khinh-đưỡng-nót (soude caustique) chất này dùng 
điện phân muối mà chế. Tính manh hơn thán-toan- 
nôt, vì dë lâu khinh-đưỡng-giáp hấp lấy thán-khi 
biến ra thản-toan-nột. 

Khinh-phầm (Calamel) chế bằng thủy - ngân, 
Thường dùng làm thuốc (ду. Sắc trắng tan xuống 
nước được. Hợp với nước thành một thứ thuốc độc 
rất ghê-gớm. 

Khói đèn (noir đe lamqe) là một thứ than sắc 
đen, gần nguyên sắc đen. Lấy dựa thông, dầu tây 
v. v.. đốt cháy rồi lấy nồi, hü úp ho lên khói bay lên 
Бат cả ở lòng trong, cao ra dùng, 

Lân-toan-cái (phosphate de calcium) Ñgâm xương 
vào lưu-toan thì thành chất này tan trong nước còn 
một chất keo thì ó ngoài không tan được. 

Ló-sa (sel ammoniac) tức là muối điện thường 
dùng trong ống sinh điện, và chế nước dái-quy. — 
Công- nghệ cüng có dùng dën, Còn gọi là muối 
hàn, và chlorhydrate d'ammoniaque hay chlorhy- 
drale d'ammonium. 
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Lục-dưỡng-giáp (chlorate de potasse) sắc tráng 
vào nước tan dugc.— Rëm vào than hồng than 
cháy manh — Trộn với than và lưu-hoàng đập në 
— Hay dùng làm pháo. 

Luc-toan-düng tức là diém-toan-dóng. 

Lưu-toan-á (sulfhydrate d'ammoniaque) 


Cách chế: nung mạt-sắt với lưu-hoàng đợi cho 
thấy cháy đổ, lấy га đề nguội đập nhỏ bó vào lọ. 
Đồ ít điêm-toan vào một ít thấy hơi thối bay lên. 
Lắp ống cho hơi ấy thông sang lọ nước dái-quy. 

Lưu-hóa-á là một thứ nước ngùi thối không chịu 
được. Chi dùng làm thuốc thử thói. (sulfure d'am- 
moniaque). 


Lwu-hóa-dé (sulfure d'antimoine) chát rắn, là 
quặng mỏ dùng làm diém và làm phảo. 


Lưu-toan (acide sulfurique) chất nước đặc mà 
nặng có tính rất mạnh không nên mó tay vào — 
Cát phèn đen chế được chết này. — Dùng phải cần- 
thận e nguy-hiëm . — Hòa với nước lã phát nóng. 

Liru-toan-á (sulfate d'ammoniaque) Đồ nước lưu- 
Loan vào nước dái-quy được chất này. 


Lưu-loan-tức (sulfate de strontium) Cho vào lita 
đề ruộm lửa, dùng làm pháo. 


Luu-khinh-toan: Cách chế: cho cường-toan sở 
«lưu-hóa-thiết » (sulfure de fer) thì được. 
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Luu-hoüng (soufre) tức là diém-sinh hay diêm- 
vàng. Đốt cháy khét lắm. Có thứ cuc có thứ bột, 
Thứ bột là lưu-hoàng-hoa (fleur de soufre) 

Nâu (gambier) củ tròn, sản ở Bác-Ky về miềm 
thượng-du — Vi chát và có phầm nên ta dùng ruộm 
vải, 

Nước đái - quj (ammeniaque) nước khai lắm ~ 
Dem cất nước tiều với vôi đề vài ngày hơi khai 
xông lên. Lắp ống truyền vào nước là. 

- " Phén-chua (alun ordinaire) sắc trắng vị chua và 
chát, thường lấy ở đất-thó ra. 


Phén-den (sullate de fer) có hai thứ : một thứ vàng 
' như đất không tan vào nước được. một thứ xanh 
tan được gọi là «lụe-phàn» (vitriol vert), Muốn 
chế thì lấy phèn den hóa ra nướe rồi ngâm mạt-sắt 
vào thì phèn đen tan vào còn phèn xanh bị 
hóa hết. Hoặc dem mạt-sắt nấu với lưu-hoàng rồi 
đề ra КЫ giời vài ba thảng, một năm št thành. 


Phén-xanh (Vitriol bleu) tức là «thanh-phàn > 
kết tỉnh xanh, vị tanh lắm. Lấy lưu-toan nấu với 
mạt đồng thì thành nước này.' Nếu không thì lấy 
đồng nung với sinh đề ra nắng, mưa vài tháng thì 
thành. 

Phiéu-bach-phán (chlorures) décolorants thứ 
thường dùng chế bằng vôi.— Cho diêm-toan vào 
hồng - đơn; có một thứ hơi bay lên, lắp ống cho 
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hơi truyền vào lọ vôi. Vôi hút lấy hơi ấy thành ra: 
phiếu-bạch-phấn. 

Ri-dóng (oxyde de cuivre) có khi «thố- toan- 
döng» cũng gọi là гї đồng. | 
Tura-thóng (Térébenthine) tức là rựa cây thông. 

mùi thơm đốt chảy. — Cất lên thì hóa ra: 

a) Tùng-tiết-du dùng đề bôi bóp các nơi ung ở tử 
tri. 

b) Tüng-huong tức là chất cán lại, dùng làm son. 

Sa-toan-giáp (Cilicate de potassium) két thành. 2 
tinh nhỏ dùng dé quét lén đồ vật cho lúc cháy 
không thành ngọn được. Cát trắng nấu với bột-tạt 
được chất này : 

Song-diém-hóa đồng (bichlorure de cuivre) là 
một chất tỉnh sắc lục cho nước muối ăn vào nước 
phèn-xanh được chất này, 

Song-thán-toan- giáp (bicarbonate đe potasse) tính 
cũng hệt như tinh thuốc tiêu. 

Sü-loan-ngán (bromure de potassiura) là một 
chất cốt-yếu trong nghề ảnh. 

Tiéu-loan (acide nitriqne) Nung tiêu-thạch với 
lưu-toan hoặc phèn đen thì tiêu-toan.thành hơi nay 
lén. Lắp ống cho dong lại thi được. 


Tiéu-toan-á (nitrate d'ammonium) Bem dë nước 
dài-quy vào tiêu-toan rồi nấu can thành chất này, 
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Tiêu toan-dugén (nitrate de plomb). — Ngám 
"chi vào tiéu-toan thi thành. Sắc tráng. Hóa vào 
gäe tan được. Đồ hồng-phàn vào thành phàm vàng. 

' Tiéu-toan-döng. = (nitrate de cuivre) đồng bó 
vào tiêu-toan sôi lên sùng-sục, Có một thứ hơi độc 
-зйе nâu bay lên còn tiêu-toan-đồng tan ra nước sắc 
xanh đun cạn vừa, lấy được. 

Tiêu-foan-giáp (nitrate de potasse) tức là tiêu- 
thạch. 


Tiêu -loan-fức (nitrate de strontium) dùng làm 
pháo dó. 

Tiéu-toan-thüy (nitrate de mercure) cho thüy- 
ngàn vào tiéu-toan thi thành. 

Tiêu-thạch tức là diém-tiéu (salpêtre) sắc tráng 
vi mát, ném vào than giúp sức cho than chảy manh. 
Dùng làm thuốc pháo. Tiêu-thạch vào nước tan hết. 
Tiêu-thạch có mỏ. Muốn chế đem tiêu-toan đồ vào 
bột-tạt cüng chế được. 

_Tụ-xương (arsenic chất chính trong nhân- 
ngôn. Đốt tỳ-xương thành nhân-ngôn. 

` Thán-toan-nót (carbonate de soude) cây - cối 
mọc ở bờ bề đem đốt ra tro. Lấy tro ấy ngâm vào 
nước sôi thi chất ấy tan cá. Thán-toan-nót sắc trắng 
vị nồng như vôi. 

Thán-loan-giáp (carbonate de potasse) tức là 
bót-lat. 
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Thỏa - toan - giáp (oxalate de potassium) lá. chua- 
me đất прат vài ngày lọc lấy nước trong 

Thiéu-à lưu-foan (hyposulfite de soude) sắc 
trắng, cũng ướt như muối dùng làm thuốc rửa 
ảnh. Gọi là muối ảnh. \ 

Thó-toan (acide acétique) tức là rím chua 
nghĩa là thố-toan hòa ra nước rấm thanh dùng 
chế thố-toan-đồng và thố-toan-duyên. 

Thố -toan- duyên (acétate de plomb) mật-đà- 
tăng nấu với rấm thật chua rồi lọc thì thành. 

Thố-loan-đồng (acétate de cuivre) ngâm đồng 
vào rấm đề ít lâu đồng hóa xanh cạo lấy lượt 
xanh đó mà dùng. 

Thốtoan-thiết (acétate de fer) do ở thố-toan và 
mal-sát mà ra. Nếu cho nước dái-quy vào thì thành 
ra «thố-toan-thiết-hóa-á (aeétate de fer am- 
moniacal) 

Thuốc -tiêu (bicarbonate de soude) tức là tên 
thường của song - thán-toan - nột, dùng trong nghề 
thuốc chữa chứng no đầy, Dem cho luồng thán- 
khí vào nưởc tháu-toan-nót thi hé thành được 
bao nhiêu thuốo tiêu là vần trắng cá. Thuốc tiêu 
đốt thành e thán-toan-nột ». 


Xem nối Phụ- Lục ở trang sau 
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Phu-Luc 
NGHÉ MA 


МА VÀNG , 
Ma vàng có nhiều cách : 
a) Ma khó 
và 
b) Ma nuóc. 
Ma khó (cách dùng thüy-ngàn) 
Cách này rất dé: chỉ việc cho thủy-ngân ăn vàng 


rồi đem phiết lên các đồ vật. Phiết song cho vào 
lò nóng. Thủy bay đi còn vàng không bay được 
phải ở lại. 

Cách dùng thủy này là một cách có lắm. Hai 
nghìn năm về trước đã có nơi biết rồi. 

Thủy-ngân ăn được cả vàng, bạc, thiếc, đồng, 
còn sắt thì không ăn được nên nếu vật bằng sắt 
thì không thề theo cách này mà tráng vàng được. 
Muốn tráng tất phải tráng qua một lần đồng đã, 

Và lại các vật tráng vàng phần nhiều là bằng 
đồng hoặc bằng thầu cả. Nếu bằng thau tbi phải 
thứ thật tốt chịu được nóng mà không në không 
nứt mới được. 
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Cách ma vàng bằng thủy-ngân chia ra làm 4 nấc ; 
a) Chế thuốc thủy-ngân. 
b) Lan đánh vật. (vật, đồ muốn mạ) 
c) Trång vàng. 
d) Làm nbi màu. 


a) Chế thuốc thủy-ngân. 


Thủy-ngân ăn vàng dễ lắm: vàng mà hơ trên: 
hơi thủy thì sám ngay lại mà bó vào thủy thi 
thành ra trắng mà hóa ròn. Nếu đem nấu lên một 
it thì thành một thứ thuốc trắng, đặc, lóng như 
nước hoặc mềm như sắp đó là tùy theo độ-số 
vàng cho vào. 

Thủy-ngân ở các cửa bàng bản thường có lẫn 
cả chì, thiếc, kẽm cùng các bụi-bậm khác nên 
không thề cứ đề nguyên mà dùng được. 

Trong nghề mạ phải dùng thứ thật tốt vì nếu 
dùng phải thứ xấu thì lúc cho vào là các bụi - bàm 
cùng các chất kim lẫn vào khi trước sẽ ở lại với: 
vàng nên vàng không được sáng-süa. 

Làm thế nào biết được thủy-ngân nguyên chất? 
Dem thủy ném sé vào đĩa. Ñếu thủy tóe ra thành 
hạt con соп thật tròn thì là thử nguyên; nếu 
hạt mà det hoặc giải, hoặc cớ tý đuôi lòng-thòng 
ở đàng sau thì thứ ấy không phải là nguyên. 

Nếu thủy chỉ có bụi-bậm không thôi thì đề. 
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nó lén mót mánh da chamois rói ép cho thüy qua 
a còn bao nhiêu bui ở cá lai. Đó là cách loc. 
Vàng róng thüy án khó nén phái pha thém it 
-dóng và ít bạc vào mới được. 
Bài thuốc thường dùng là: 
Vàng 980 
Bạc 144 1.000 
Đồng 6 
Thuốc này chỉ lúc nào dùng tới hãy ché. 
* ' Cách chế như sau này: 
Vàng dùng vàng quỳ hay vàng bột cũng được, 


“Сап cho đúng rồi đồ vào nồi, kéo bë cho nói 
nóng đồ lên rồi đỗ thêm 8 phân thủy-ngân vào. 
‘khoáng lên cho đều, chỉ một lúc là song, đem dốc 
tuột cả xuống nước lạnh, rửa đi rửa lại cho thật 
:sạch. Rửa song lấy tay gạt đến cạnh chậu ép cho 
phần thủy-ngân thừa ra. Phần thủy thừa dó cũng 
còn dinh ít vàng nên cất đi đề đến bận sau dùng. 


cân bšns.sắt 


để quây 
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Thuốc thủy-ngân theo cách đó mà chế thi mềm 


lắm mà không được đề ra khí giời. N : 

Trước hết phái viên thành hạt rồi bó vào lọ [ 
nước. Tuy rằng viên nhung cũng phái cán tử-tế D 
đề đến lúc mạ có thề biết được rằng minh đã Y 


dùng mất bao nhiêu vàng rồi. 
b) Cách lau đánh våt đề mạ. 
Vật trước hết phải thật sạch rỉ, thật sạch mỡ 
'cùng thật sạch bụi đất v.v...nghĩa là cốt nhất 
mặt phái cho thật sạch thì lượt vàng mạ mới đều 
mà bền. 
Vì thế che nên mới phải đánh. Đánh cũng có 
2 cách, cách đánh khô và cách dành nước. Sắt, · 
thiếc, chì, bạc, cùng các chất có bạc hoặc dá bạc 
thì đánh khô. Đồng, thau, đồng đen phải đánh 
nước (đánh ướt). 
Mạ vàng bằng thủy-ngân không cần cách đánh 
khó. Cách đánh ướt chia ra làm: 
1°) Cách tầy mỡ. 2 
2) Cách tày ri. 
3°) Cách đánh thuốc. 
1° Cách tầu mỡ. — Tầy mỡ phải dùng đến lửa, 
vì vừa tiện lại vừa lợi. Nhưng điều cần nhất là 
vật phải chịu được nóng. 
Tầy mỡ cần phải có lò riêng: Lò sây (bằng 
gạch thật tốt) thành hình tròn dü&a có đặt rào 
cũng cắm thành hình tròn. Ngoài rào đồ than. 
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Trong rào thi đề các vật như thế thi sức nóng 
đọng cả loi ở dira nén vừa chóng lại vừa không 
tốn than. 

Vật đề đốt đề vào dira cho đến khi thấy đỏ lên 
thì dùng móc hoặc cặp mà gắp ra đề ở ngoài cho 
nguội dần đi. 
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Vật nào yếu chịu nóng hoặc đánh kêu thì không 
néng dùng cách này, chỉ nên nấu với nước potasse- 
hoặc nước soude cho sôi lên vài phút mà thôi. 

2-1 Cách tüy гї. — Vừa nung song thì các vật 
đều có rỉ bám cả ở ngoài, nên cần phải tày đi, 
Trước hết đúng vào nước sau nảy: 

Nước lã 8 lít 
Lưu toan 2 kgrs 


Cứ ngâm vào đó độ vài giờ. Nếu vật không chịu 
được thì chỉ đúng vào rồi kéo lên ngay mà thôi. 
Tuy ngâm lâu như vậy mà đồng vẫn còn tỉ dó; 


nhưng cái гї đó khóng bám chặt nén chỉ lấy bàn 
chải cứng đánh cọ là sạch ngay. 

Vừa dành vira dáng xuống nước cho sạch. Nếu vật 
có khắc tram thì dùng thứ bàn chải sợi bằng thau. 

Dành song đề vào mạt-eưa nóng cho khô. 

3°) Cách đánh thuốc. — TÀy hél ri rồi lại cần. 
phái đánh thuốc cho đều vi có khi sợ tây rỉ chưa 
kỹ chăng? Lần này phái dùng 2 lượt thuốc : thuốc 
cü và thuốc mới. 

Cường thủy cũ — Các vật khóa vào nước tiéu- 
toan thật nhạt. Thứ này gọi là cü vì lần trước đã. 
dùng rồi và dë dành lại đó. Cũ lại vì trong đó có 
đồng. Khỏa vật vào đó cho đến khi thấy rõ mặt 
đồng mới thôi, vớt ra đem rửa cho sach. 





— 121 — 


Nếu lúc vớt ra thấy mát đồng có màng xanh: 
xanh thì nên thêm tiêu-toan vào mà khỏa lại. 

Cường thủy mới — Vật bằng đồng rửa song dë 
cho khô rồi dúng ngay vào thuốc sau này : 


Tiêu-toan 36° 100 ph. 
Muối ăn 1% 
Mồ hỏng rang 1» 


Vật chỉ đúng vào vài phút là phải vớt lên ngay 
đề rửa chơ sạch và đề vào mạt cưa nóng cho khô. 
Có người lại dùng thử thuốc như sau này: 

Diêm-toan 1`. pb: 
Lưu-toan 10 » 
Tiéu-toan 10 
Hai bài dó cũng tốt như nhau. 
Cit theo.3 cách đã nói trên kia mà rửa thì vật 
sàng lắm nhưng thế nào mặt cũng hơi bì bì đôi 


| chút. 


Nếu được đồng nguyên thì dó sám; nếu đồng 
pha thì sắc hoặc vàng hoặc xanh v. v... 

с) Cách mạ.— Cách Quét Thuốc. — Lấy một viên. 
thuốc phiết lên nghiên đá. Cầm bút lông cứng 
đúng vào nước azotate de mercure rồi chấm vào 
thuốc. Nhờ có chất azotate de mercure nên thuốc 
bám lên bút ngay. Quét lên mặt đồng như thề sơn 
vậy, nhưng cốt phải cho đều mới tốt. Thỉnh thoảng: 
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lại chấm thêm azotate de mercure vi chất này làm. 
cho thuốc cắn chặt vào đồng. Quét đi quét lại đến... 
khi thấy lượt thuốc đã khá dầy rồi thi thôi, đem 
vào lò lửa. 

Chất azotate de mercure chế theo cách sau này: 

Lấy một cái cốc to đựng 110 gr. tiêu-toan 36° cho 
100 gr. thủy-ngân vào. Tiêu-toan sôi sùng вис lên 
ngay. Vì có khí độc, sắc dó bay lên nên phải đề 
cốc ra sàn cho khỏi ngửi phải. . 

Lúc không thấy sôi nữa thi đồ thuóc dó vào độ 
5 lit nước là; san ra chai cát di. 

Azotale de mercure đây dùng cho thuốc ăn vào 
đồng tire cũng như thé thuốc cầm màu trong nghề 
ruộm vậy. Vì thế cho nên chỉ bôi một lượt đầu 
thôi, còn lượt thuốc sau không cần nữa. 

Cách cho vào lửa. — Đến lúc này mới phải thật 
cần-thận. 

Đốt lửa không cần lò gì cả, chỉ lấy mảnh sắt 
đục thủng lỗ chỗ, kê lên mấy hòn gạch, trên chất 
it than hồng. Than cốt nhất là không được có khói. 

Lúc ho thì tay trải đeo bit-tất-tay làm bằng da 
chamois, phía duói có đệm bóng cho khói nóng, 
Tay hữu cầm bàn chải lụa. 

Tay trái cầm vật ho lên lửa, đảo đi iật lại luôn, 
hé thấy chỗ nào thuốc tụ lại nhiều quá thì lấy bàn- 
chải đập siết qua dé san bớt sang chó it quá. 
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Thinh thoảng lại ró một giọt nước lạnh vào xem 
nước bay di có mau không, cốt là đề xem xem nhiệt- 
` lực của vật ho đã đủ dubi hết thủy ngàn di chưa. 
Nếu được rồi thì dem ra đề nguội dần. Vật lúc đó 
Sắc vàng như rơm. 

Sắc ấy ít khi được đều lắm có chỗ có, có chỗ 
không ăn thuốc thường lang lỗ rất sấu. Vậy lại phải 
lấy thuốc mà vá và hơ lại lần nữa. Thuốc cắn vàng 
- lần này thì dùng tiêu-toan nhẹ 10, 15° chứ không 
-dùng azotate de mercure nữa. 

Song đâu vào đấy cá rồi thi rửa cho kỹ đoạn lấy 
` nước dăm hoặc nước cam-tháo mà đánh. Sau hết 
cho vào nước nóng mà đửa thật kỹ rồi ướp vào mạt 
cưa nóng cho khô. 


d) CÁCH LÀM NÓI MẦU. 


Tráng vàng thế là xong rồi nhưng mặt vàng chưa 
sảng được vì thế cho nên cần phái làm cho nồi màu 
vàng lén. Cái màu đó hoặc là tro, hoặc là sáng bóng, 
“hoặc vàng, hoặc luc, hoặc dó đều có cách riêng cá. 

LÀM VÀNG SẮC MI. — Cứ như cách trên kia thì 
vàng cũng đã mị rồi nhưng cái mt dé trông chưa có 
thê thương được. Muốn cho mi mà dep mắt thì phá 
“làm như sau пау: 

Pha thuốc: 
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Nước là 5 phàn 
Tiéu-thach 46 » 
Phénchua 46 » 
Muối án 3 » 
100 phàn 


Bỏ vào nói nấu cho tan hết cà ra. 


Cho vật đã mạ vàng trước vào lửa đến lúc thấy 
lượt vàng biến ra sắc lơ thì gắp ra mà dúng ngay 
vào nước thuốc trên kia. Đoạn lại cho vào lửa. Hễ 
thấy lượt muối bám ở ngoài đã chầy cả ra rồi thì 
gắp ngay ra mà bó tóm vào chậu nước lạnh. Nhw 
thế lượt muối sẽ rời ra mà lượt vàng nồi ra rất là đẹp. 


Tuy nói thế thì dễ nhưng làm không quen thì 
hay hồng. 

Vật nào mà lượt vàng mạ dày thi mới chịu được 
sức nóng đó vậy phải coi chừng. 

Làm nồi màu theo cách đó thi thể nào cüng hãy 
còn vết đo dó. Vậy phải ngâm một lúc vào diêm- 
toan thật nguyên thì khói. 

Vật nào thường phải cọ sát tới luôn thì chớ nên 
theo cách này. 


LÀM VÀNG SÁNG BÓNG. — Vàng không bóng 
là vì mặt vàng ráp, nghĩa là có hạt con nồi lấm 
tấm. Vàng sáng bóng là vì mặt vàng phẫn nghĩa là 
phẳng trơn. 
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Vậy muốn làm vàng sáng bóng thì lấy đá nhàn 
sét lên, АЕ những hạt соп гар mặt mà thành phẳng 
ngay. 

Dà ấy có nhiều thứ to nhỏ khác nhau mà phải 
| tùy theo hình vật mà dùng. Có khi người ta lại dùng 
thép, hoặc răng chó, nhưng muốn bång gì thì bång, 
cốt nhất là phải thật nhẫn vì không nhẫn thì sây sát 
hết mặt vàng. 
| Lúc miết dà vào mặt vàng thì phái tầm nước bọ 
| nước đấm hoặc nước sà phòng cho wót. Miết xong 
rồi thì đem rủa sạch và lấy vải thật cü mà lau. Vải 
phải dùng thứ sœ nhó mà phái cü cũng là vi sợ 
зйу sát mặt vàng. 


Mặt vàng mà pha 2 cách trên này vào với nhau 
thì trông đẹp lắm. Thí dụ như chỗ nào phái lõm 
| xuống thi cứ đề mi còn chó nào lồi lên thì đánh 
bóng. 

Làm vàng có sắc quản - luc. — Nếu lúc cho vàng 
ăn thủy mà cho thêm nhiều bạc thì thành sắc này, 


Làm vàng có sắc gạch non. — Các vật bằng đồng 
den ma vàng muốn cho có së: dô như gạch thì lúc 
hơ ở lửa rồi, cầm bút quét qua loa đi một vài 
lượt rồi lại cho vào lửa cho đến thấy sắc thật vàng 
thám mới gắp ra, đề nguộimột tỷ, đoạn quét thuốc,. 
này lên: 





Muối ăn 3 phân 
Phèn chua 30 - 35 
Tiêu-thạch 20 - 30 
Giả thạch (sanguine) 15 - 30 
Bach tàn-phàn (sulfate de zinc) 8 - 10 

Quét xong cho vào lửa đến lúc thấy lượt thuốc: 
den nhém di, mới lấy ra rửa và quét một lượt rëm. 
hoặc một lượt tiéu-toan thật nhe lên. Sau hết ü vào. 
vải cho khô. 

Làm vùng då. — Vàng đỗ của các thợ bạc là vàng 
đồng, và bạc đúc lại với nhau. Muốn cho vàng mạ 
cũng có sắc ấy thì lúc vừa ho lửa xong, dúng ngay | 
vào thứ sáp chế như sau пау: d 

$ар vàng 25 phán 
Dän olive 25 » 
Acétate de cuivre 10 » 
Hoàng-thồ (son) 40 » 


Mën vật to quá thi dáng bút vào đó mà quét léa 
cũng được. 

Song rồi hơ lên lửa, thỉnh thoảng lại lật đi lật lại 
cho зар chày ra mà rơi xuống than. Than hồng gặp 
sáp bắt lấy lửa chảy thành khói bay phủ cả vào vật 
hơ ở trên. А 

Thấy den dừng sợ vì cần cho cháy thêm nữa đề: 
thật đen. 
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Lúc lửa tắt rồi thì đúng vật nho xuống nước và 
“tửa cho sạch đoạn lấy bút cứog tầm rấm cọ lên 
mát vàng. 

Nếu sắc còn sấu hoặc lang ló thi hóa vert-de-gris 
với rấm mà quét lên đoạn ho lên lửa diu dịu cho 
khô. 

Khô cả rồi lấy nước rửa cho kỹ, san lại lấy bút 
cứng tầm rấm mà cọ. 

Nếu sắc dó thám quá thì dùng nước tiêu-toan 
һа! nhe mà rửa qua. 

Làm xong, thì dành bóng, đoạn ü vào vải cho khô. 


MẤY LỜI BÀN VỀ CÁCH МА VÀNG BẰNG 
THỦY - NGÂN 


Mạ theo cách này thì không có gì là bền bằng 
nữa, vả lại đẹp, lại sáng thật là một cách rất tốt, 
Nhưng có một cái hại cũng rất to: là cái độc. Không 
những là độc mà lại còn đắt tiền lắm nữa. Độc là 
vì có thüy-ngàn. Các thợ mạ ngày ngày hấp phái 
'thüy hoặc muối thủy thi dän dän sinh ra bệnh. 

Người mắc phải bệnh trước, tay còn hậu đậu sau 
thỉnh thoảng lại dật run. Nếu cứ làm mãi mà không 
nghỉ thì bệnh nặng dàn, tinh-thần mê-man, tứ - chi 
rung động không thề làm vững việc gì cá. Chưa có 
“thuốc nào trị được cả, duy chỉ thôi hẳn di mà 
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„dưỡng bệnh. Bệnh đã khói phái quay sang nghề 
khác vì nếu lại noi theo nghiệp cũ thì mầm bệnh 
lại nầy lên, lượt này lại nguy hơn lần trước nữa. ` 

Đầu thế kỷ thứ 20 ông Darcet có đặt ra một cái lò 
riêng nhưng cũng không thấy tiệt được vì rằng 
thüy-ngàn vào da tay, theo lỗ chân lông cüng có thề 
thấu tới trong được. Như thế thì bệnh tránh sao 
cho khỏi được. 


MẠ ƯỚT (dùng thuốc nước) 
Cách mạ này lại khác cách trên là vì chỉ phải 
-düng vật vào thuốc là tự nhiên dà có vàng bàm 


vào vật rồi. 

Các vật mạ phải bằng đồng hoặc bằng các kim- 
khi có pha nhiều đồng (tức là đồng pha) như 
thau v.v.... 

Trong thuốc thé nào cũng có muối vàng. Đồng 
пар muối vàng thì đồng ra thành muối đồng còn 
vàng thì vào thay đồng. 

Thi đụ như dáng đồng vào nước muối vàng, 
đồng ở phía ngoài tan đi mà nhường chỗ lại cho 
xvàng. 

Mạ vàng theo cách này cũng phải : 

1°) Cách chế thuốc nước 
2°) Cách lau rửa vật. 

3°) Cách mạ. 

4°) Cách làm nỗi màu. 
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Cách chế thuốc nước.— Thuốc mạ vàng có không 
biết bao nhiêu là bài cả mà có lẽ mỗi nhà lại 
có một bài riêng thường đữ lấy một mình mà 
không truyền cho ai cả. 

Mấy bài cho sau đây là mấy bài đã thực-nghiệm: 
cà rồi. 


Bài A 
Nước cất.. . . 10 litres 
Pyrophosphate de soude. . , , 800 gr. 
Acide cyanhydrique. 7» 
Perchlorure d'or cristallisé 20 » 

Lấy một cái chậu có tráng men, đồ 9 lít nước 
cất hoặc nước mưa vào cũng được. Nuóc suối, . 
nước máy không dùng được vì trong đó có chất 
vôi chất phấn, cỏ hại cho thuốc. 

Hòa 800gr pyrophosphate de soude vào. quấy cho- 
tan hết ra. Pyrophosphate phải đồ từng it một v 
đồ luôn cả 800ør. vào, thì thuốc đóng bánh lại mà 
khó tan. 

Nấu lên một tí cho tan hết rồi đề nguội, loc, 

Lại lấy mấy thứ sau này đồ vào bầu đặt lên 
lò nấu. 

Vàng ròng (đập thành là) . . . 10gr. 

Diềm -toan nguyên chát . . . . 25» 

Tiéu-toan nguyên: chất... . . 15» 
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Lúc nấu phải dem ra chó thoáng vì có khí dô- 
độc bay ra rất nhiều. 


Lúc vàng đã tan ra hết rồi thì thêm lửa cho thuốc: 
sôi. Thuốc sôi lại rút lửa xuống cốt là đề lửa. 
chỉ ở дау bầu mà thôi. Như vậy thì thuốc cứ 
âm ў sôi mãi. 

Nếu không bót lửa xuống thì thë nào bầu. 
cũng nồ. 

Lúc thấy khói dó không lên nữa thuốc quảnh. 
lại như mật, toàn một sắc đổ thì thôi, bắc bầu 
ra đặt lên Ó rơm cho nguội. 

Chất chlorure d'or chỉ một lúc là kết ngay 
lại thành tinh dài như thanh kim sắc đổ như. 
vỏ quit. Bấy giờ đã nguội hẳn cả rồi. Đồ nốt 
một lit nước (khi trước còn đề lại) vào thì 
chlorure tan ngay ra. Lắc quanh môt tý rồi đồ 
lên giấy lọc. Thuốc qua giấy theo phễu thüy-tinh 
mà xuống lọ dưới. Nếu lúc trước nước hãy 
còn thừa thì đồ vào bầu đề tráng cho kỹ rë 
cũng lọc cốt là đề nhỡ có chlorure còn thừa 
chưa tan mà ở lại chăng. 

Lọc xong thấy trên mặt giấy có bụi trắng tức 
là chlorure đargent vì vàng thế nào cũng có lẫn 
bạc nên lúc thành chlorure d'or thì chlorure 
d'argent cũng thành. 





— 131 — 


Nếu lúc chlorure d'or kết tinh lai mà thấy sắc ` 
đỏ thì không thể dùng được là vì đun lâu quá nên 
lại phải thêm it Vương-cườug-thủy vào cho tam 
rồi nấu lại. 


p 


tò thuồc 





Phẫu thuy tỉnh 
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Nếu vô y nấu sồi ky quà thành bụi nữa thì chlo- 
rure lai hóa phân ra thành chlore bay đi còn vàng. 
thành bụi ở lại như thế thì thật là hóng cà lại 
phải làm lại từ đầu nghĩa là lại phái cho eường-toan 
án v. v. 

Hai thứ nước loc xong, đề nguội rồi db: 

8 gr. acide cyanhydrique (acide 1 ph; nước 
Tph/8) vào nước pyrophosphate. 

Acide cyanhydrique cho vào đây không phải !à. 
không có ў. Cho thêm là cốt cho mạ vừa đều. 
lại vừa bền (bền là vì mạ lâu được). 

Lúc düng thì đồ nước chlorure d'or vào thuốc 
pyrophosphate. Sắc thuốc biến ngay ra vàng hơi: 
xanh xanh trông bàn lắm. Lúc mạ phải đem đun sôi. 
lên. Lúc thuốc nóng hé thấy sắc vàng mất hån 
đi thì là thuốc tốt, nếu vàng lại biến ra đỏ, 
ra tím thì nghĩa là acide cyanhydrique cho it quá 
phải lấy thêm ró dần vào cho đến lúc thuốc mất 
hẳn sắc đi thì thôi. 

Phải cho acide cyanhydrique vào cho khéo vị 
nếu nhiều một ty cũng không tốt. 

Bài B 
Моос е =. а ИШГЕ 
Bicarbonate de ISCH sce i. “ẤN HP 
Ро!аззе caustique . 1800 gr. 
Cyanure de potassium . . 90 ог. 
Perchlorure d'or két thành tinh Ce 20 gr. 
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Bốn thứ thuốc đó đều bỏ vào nước mà khoáng 
lên cho tan. 

Bài thuốc này ít người dëng đến là vi mạ khôug 
được dầy. Chỉ dùng mạ điện là tốt. 


2: Cách đánh các vát đề mạ. 


Các vật chịu được nóng thì cho vào lửa đốt hết 
lượt đầu, lượt mỡ ở ngoài. Néu vật nhỏ mà có 
cham chồ không chịu được nóng thì nấu với nước 
potasse. 

Уйу thì phải làm như sau này: 

Lấy giây đồng hoặc giây thau nhỏ móc mỗi vật 
một cái rồi sâu cá vào sợi thüy-tinh dài. Nếu khôug 
có thứ bằng thüy-tinh thì lấy thứ bằng đồng cũng 
được nhưng không tốt máy. 


+ + ` > 
SÀu VÀT BË RÜA 


Sâu song vặn đầu giây lại đề có chó cầm mà 
khỏa xuốug thuốc. 
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ge pts 


Vật nào không buộc mà không sâu được thi phải 
bỏ vào một thứ môi bằng xành có thủng lỗ, có cản 
cầm. Nếu có sẵn hộp làm bằng giây thép đan lại 
càng tốt lắm. 





` t 1 È > 3 > 
ĐỒ ĐỀ ĐỰNG CÁC YẬT ĐỀ KHỎA VÀO THUỐC кїл. 


Cầm mấy thứ trên khỏa vào thuốc sau này: 


Potasse caustique . . . 1 kgr. 
Nước 18 .. - . . . 10litres 
Thuốc đựng vào nồi gang. Кһба song lại đậy nắp 
lại đề thuốc khỏi hư hỏng là vì khí giời trong 
sưởng thường cỏ lẫn hơi các thứ cườug-toan cùng 
thán-khí. | 
`Thuóc đun sôi thi chi phải vài phút là (ду song 
mỡ. Cần nhất là không được dë lâu vì nếu vật 
bằng đồng nguyên thì thuốc ăn đen đi, mà nếu vật 
eó pha thiếc, pha chì, có gắn thêm sắt v. v.. thì 
cũng såm hoặc hồng di. 
Tây mỡ song lại tày rỉ. Thuốc (ду rỉ như sau пау: 
Nước 100 ph. 
Lưu-toan 5 -20 ph. 





adis 


Các vật tầy mỡ ở lửa vừa ra thì cứ việc đem 
đúng vào thuốc ấy. Nếu vật không được là đồng 
nguyên nghĩa là có pha các kim-khí khác vào thì 
phải đề nguội đã vì e đồ nứt nở ra chăng. 

Còn các vật dùng polasse mà tầy mỡ thì trước 
khi đúng vào thuốc tày ri phải lấy nước lä thật 
sạch mà rửa cho kỹ đã. 

Thuốc tày ri cho đồng nguyên tbi nên thật nhiều 
toan mà các vật bằng đồng pha thiếc hoặc khám 
sắt, khám kém thì nên dùng thứ thật nhạt, càng 
mới càng tốt. 

Đồng không sợ lưu-toan nên ngâm lâu được chứ 


thiếc, kẽm, sắt v. v.. không chịu được nên chỉ 
đúng qua mà thôi. 

Tây song vầy cho rao ráo nước rồi khóa qua loa 
một lúc vào tiêu-toan cũ (ngbĩa là đã dùng nhiều 
bận rồi) Dúng vào đó cho đến khi mat dé nồi 
thật ra màu đồng thì thôi rửa, vẫy, rồi düng vào 
thứ mới. 


Thứ mới này đã nói ở trên rồi д 

Tiéu-toan án duoc đồng ăn mà rất manh chó có 
ngâm lâu mà hỏng. Thuốc dung vào chậu xành 
thật tốt. Chậu có nắp bằng thủy tinh đậy lại cho 
các thứ khí độc khói lan ra ngoài. 


Thuốc phải thật nhiều cốt là đề lúc đồng bị ăn 
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thì sức nóng tàn tác di khắp cá trong thuốc cho 
đồng khói nóng quá. 

(7) Khỏa song lại cho vào chậu nước lã rửa đi 
rửa lại, thay nước luôn luôn cho kỹ. Nếu được 
sẵn chậu thì ta chập thành hình thác chầy có 
phần tiện và chóng hơn 


CHÀU nCA SẾP THÀNH HINH TBÁC CHÀY 


Châu rửa sếp thành hinh thác chày. 

Nước đồ vào chậu trên theo vòi mà chầy däm 
xuống các chậu dưới thành thử nước cũng nhw 
thay luôn. 

Тау ri song có khi thấy chỗ bị ăn lốm đốm. lem: 
nhem không đều một chút nào cá nên lại phải 
ngâm vào thuốc này độ vài phút: 

Tiéu-toan thật cũ gần hả hét . . . 1 

Diém toan 0.6 

2 


Ngàm song dem rửa thật sạch 'hết lượt mùn 
- bám ở ngoài. 
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Lại còn phái ngâm qua một thứ thuốc nữa thì 
mới song. Тїї thuốc đó có 2 bài: 1 bài về tráng 
vàng bóng sáng, 1 bài về tráng vàng lì mặt. 

Bài cho vàng bóng sáng như sau này : 
Tiêu - toan (36° vàng). . . . 100 °"3 
Lnu-(0an.G65........... - 100 — 

EE АНН д алал? 1— 

Muốn ché thuốc ấy thi đồ lưu-toan vào tiêu- 

toan rồi khoáng lên đã song mới cho muối vào. 

Lúc chế thuếc có lắm thứ hơi độc lắm nên 
(phải pha ở chỗ thật thoáng khi. 

Thuốc ấy muốn dùng buồi sáng thì chiều hôm 
trước đã phải pha rồi cốt đề thuốc cho thật nguội 

Các vật ngâm vào đó vài phút rồi kéo ra khỏa vào 
muóc cho thật sạch. Lúc đó vật trông phải thật 
‘bóng mới được. ; 

Thứ thuốc пау hễ có nước 18 vào là tự nhiên 
thành ra ăn được đồng, kẽm, thau rất mạnh. 
Vi thế cho nên trước khi dúng vật vào thuốc phải 
уйу cho thật kỹ. 

Cũng vì thế cho nên chỉ đùng được vài bận 
còn về sau phẩi thêm acide sulfurique monohydraté 
Tumant và acide nitrique 40° vào. 

Nhưng acide fumant ấy đắt lắm nên thuốc bóng 
đúc đã hỏng rồi thì dùng làm thuốc mị. 
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Thuốc bóng vì phái thay luôn mà lại đất quá 
nên có người bổ mà dùng thuốc phiếu - bạch chế 
như sau này : 

Lấy các nước liéu-toan cü đồ vào chậu sành. 
Thêm 2 ph. lưu toan 66° vào. Quấy lên rồi đề cho 
thật nguội. 

Đến sảng hôm sau đem ra xem tất thấy ở rìa 
chậu có tỉnh xanh bảm cá ở chung quanh, chát 
nước ra, cạo lẩy tỉnh đem bán. Tỉnh đó thật là 
phèn xanh, nhưng người ta thường gọi là vert de 
gris hay là calamine des doreurs bán cho các nhà 
mạ vàng. Còn phần nước chát ra đó, lấy mỡ đốt 
và muối án hòa vào (cir 10 lit nước đó hòa độ 
250 gr vừa mỡ vừa muối). 

Chiều chiều lại thêm ít lưu toan mà thỉnh thoảng 
cũng thét ít cường toan (tiĉu-toan) Sáng hôm sau 
lại chát, lai thêm một nắm mỡ đốt và muối: Nhw 
thế thì thuốc dùng niãi được. А 

Nếu vật chỉ cốt ma ly không cho bóng sáng thì 
lúc lấy ở cường-toan ra, phải rửa sạch, vầy khó, 
rồi dúng vào thuốc sau này: 

Tiêu -toan 36° (vàng). . . . 100 "e 
Lưu-loan60° . ..... 200 — 
Phén-kém (sulfate de zinc). 5-10 — 

Thuốc phải pha trước ít ra cüng phải 24 giờ mà 

lúc dùng phải nấu cho nóng (nấu cách thủy) 
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Vàt phái ngàm vào dó càng làu thi càng më má 

Lúc dem lên tất thấy mặt ly quà vậy phải khóa 
qua thuốc bóng cho đẹp. Sau hết rửa cho sạch. 
Phải nhớ rằng mặt mà không sáng là vì có lan 
sạn; bài thuốc trên kia dùng đề làm thành hạt 
vừa vừa. Nếu muốn lạn sạn to hoặc lạn sạn con 
thì cho nhiều ít tiêu-toan tùy ý. 

Nhời dặn. — Lúc tày phải làm cho mau tay 
mà lúc rửa phải thật kỹ vì được hỏng cũng ở do 
mà ra cả. Vậy lúc đó phải rất cần-thận. 

Như ty thật cần - thận thì dẫu thuốc mạ sấu 
cũng mạ được kha khá dep mà tầy không cần-thận 
thì dẫu thuốc mạ tốt đến đâu cũng là vứt đi mà 
thôi. 


3. Cách ma. ~ Muốn cho lượt vàng được bền | 
~ hi trước khi mạ nén dành qua một lượt thüy-ngàn 
theo nhu cách sau này: 

Lấy 10 gr bioxyde de mercure dó hòa với 10litre 
nước rồi rót dần lưu-toan vào. Tay quấy luôn 
cho đến khi khóng thấy йс dó nữa thì thôi. 

Thuốc chế song rồi, đem vật dúng vào. Nếu 
định mạ mồng thì chỉ lướt qua rồi kéo lên ngay; 
nếu định mạ dầy thì cứ ngâm cho vật trắng toát 
ra mới thôi. 

Lúc lấy vật lên thấy đẹp thì là lúc tầy đã đề ý 
cần-thận, nếu thấy có lấm tấm đen thì là tày chưa 
được sạch, phải làm lại mới được. 
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Thuốc thủy-ngân dùng lâu thì thêm một đún bioxyde- 
de mercure và một ít lưu-toan nữa vào cho hoàn 
Sức lại. Nhưng cứ đồ đi mà pha thuốc mới thì hơn. 

Trong nghề mạ qua được mấy chỗ đó là thoát. 
khỏi vòng khó còn ma thì dễ lắm, không có gì cả: 

Thuấc đặt lên lửa đun sôi. Lấy vật ngâm vào ` 
càng lâu càng tốt nhưng lâu lắm thì chỉ là nửa. 
phút giở lại mà thôi vì quả nửa phút thì lượt 
vàng không dầy thêm được ty nào nữa. 

Vật phải khỏa đi khỏa lại cho đều. Lúc vớt lên 
hãy do trên mặt thuốc một й Лац dé cho nước 

“ chầy xuống đã rồi mới dem ra rửa thật sạch và 
ü mat cưa cho khô. 

Mạt cưa nên dùng mạt thứ gỗ trắng thì hơn cả. 
Ма! cưa có thùng gỗ đựng, đáy thùng làm bằng: 
sắt hoặc bằng kẽm, dưới đặt hỏa lò cho lượt mat 
cưa bao giờ cũng phải âm ấm mới tốt. 

Vật nào nhỏ quả sợ vùi xuống mạt cưa rồi sau. 
khó tìm chăng thì sếp cà vào một cái där trong 
đồ mat cưa rồi cũng vùi cả xuống. Như thế thì. 
lúc kéo dây lên đập vài cải, mat cưa rơi xuống còn 
vật ở lại trong giây. 

Có lắm nhà cả thầy đề ba nồi thuốc cạnh ngay 
nhau. Nồi đầu là thuốc cũ, nồi thử hai là thuốc 
vừa vừa nồi thứ ba là thuốc mới. Lúc mạ thì dúng: 
vào nồi đàu đề cho vàng bám qua một tỷ rồi lại 
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đúng sang nồi thứ nhi đợi cho mạ song rồi khóa 
nhanh qua lượt thuốc thứ ba cho sắc vàng nồi 
.đẹp hẳn lên. 





Thủng mat cưa 


Lúc nồi đầu coi chừng đã há lắm rồi thì bỏ đi 
mà chút nồi thứ hai sang. Còn nồi thứ nhất thì 
chút sang nồi thứ nhì, đề dung lượt thuốc mới. 
‘Quanh quần như thế mãi thì lượt mạ vừa đẹp mà 
thuốc lại không đi đâu mà tốn cả. 

Bài thuốc B giẻ tiền mà mạ không được dày 
nhưng lâu hà. j 

Thuốc theo ở bài A thi mạ bën hon nén các vật 
lúc tráng qua thủy-ngân thì nên ngâm vào thuốc 
này. Lúc thấy từng vàng không дау thêm được 
tỷ nào nữa thì lại dúng vào thuốc thủy-ngân. Dúng 
:song lại ngâm vào thuốe ma. Như thế thì thủy chút 
đi mà vàng bám vào nên lượt vàng dày dược lên 
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_ một từng nữa. Cứ thë mãi cho toi khi thấy vira y^ 
thì thôi. 

Bài thuốc A này lại dùng mạ vàng lên bạc nữa 
nhung phải thêm it acide cyanhydrique nữa thì mới: 
được. 

4°) Cách làm vàng nồi sác thêm, Lượt vàng tráng 
theo cách: này có đủ sức cho các đồ: miết thành sång- 
bóng lên được. Nếu lượt vàng mà dày thì có thể: 
làm ra sắc gạch non như dë nói ở bài trước được. 

Thuốc cũng như trước nhưng cách dùng thì hơi 
Khác một chút. 


“Thuốc tán thật nhỏ rồi hòa với it rím, quét bút 
vào mà quét lên, đề mươi phút lấy thuốc Ấy hòa: 
với nước mà rửa đoạn đề cho khô, lấy bàn chải: 
thật mềm mà chải cho-những chó thám nhạt bớt di. 

Nếu sắc chưa được vừa ý thì rửa bång lưu-toan - 
thật nhạt ắt bao nhiêu thuốc lại trút đi hết. 

Lại còn có cách lúc đang mạ làm cho vàng thành: 
ngay sắc nữa như hồng, lục, tráng v. v... 

Hồng. -- Thuốc B pha thêm it acétate đe cuiure. 

Luc. — Thuốc A pha thêm agotate d'argent. 

Trắng. — Güng pha agotate d'argent nhưng phái» 
nhiều. 
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Các cách ma khác 


MA VÀNG BÁNG THUÓC BÓT 


“Chế thứ thuốc sau пау: 

Tiéu-toan. 10 ph. 
Muối điện. 4 » 
Tiéu-thach. 1» 

Ngàm vàng удо đó rồi nấu lên (đừng dë cho sôi) 
»cho đến khi vàng không tan được nữa thì thôi đồ 
nước ra đĩa, đem vải tầm rồi cho vào lò âm ấm đề 
'sấy cho khô chứ đừng có phơi. Lúc khô lại đề vào 
đĩa sạch châm lửa đốt. Vải cháy ra gio. Lấy gio ấy 
ầm vài giọt nước rồi quét lên vật. Lấy tay cái hoặc 
mảnh da hoặc cái nút bấc mà đánh cho đến khi 
.sắc vàng nồi lên mới thôi. : 

Đánh theo cách này lượt vàng móng lắm nhung 
dùng đồ nhẫn mà miết thêm thì nó lại vừa bóng 
:lại vừa bền hơn nữa. 

Còn gio nào chưa dùng thì bó lọ sảnh nút kín 
mà cất kỹ. 


CÁCH MẠ BẰNG KIM - NHŨ 


Mạ vàng theo các cách trên kia nhỡ gặp chó vàng 
thông šu thì nên lấy kim-nhü mà quét lên cốt là dà 
ДЕЯ 

Kim-nhü làm nhu sau này: 
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Lấy vàng quỳ bó vào cối, cho it mật ong đề bén- 
bết dễ tán. 

Тап đã nhỏ rồi thì đồ nước sôi vào khoáng mạnh 
cho mật tan di, chát bó còn lấy kim-nhü cán lại. 
Kim-nhü đánh với ít hồ rồi quét lên lòng vỗ trai vå 
hến sạch cho khô. Lúc dùng thì tầm bút cho ướt 
rồi quét lén kim-nhü nku thề là dùng bút chữ ta 
mà viết vậy. 


CÁCH MẠ BẰNG ÉTHER. 

Cách này tốt hơn cách trên. 

Lấy vàng cho Vương-cường-thủy ăn tan hết ra. 
rồi đồ vào nửa lọ thüy-tinh, Lại lấy éther sulfurique- 
đồ vào và дау nút lại mà súc cho bao nhiêu vàng 
lên cả éther. Ether lúc đó toàn một sắc vàng cả. 

Coi chừng vàng đã lên hết cả rồi thi thôi, dë yên, 


tháo cho Vương- cường - thủy ra còn éther thì chút ` 


sang lọ khác có nút đạy thật kín. 

Lüc dùng chấm bút vào mà quét lên. Ether vì 
tinh hay bay nên lượt thuốc chỉ nháy mắt là khó. 
ngay. 

Dùng thuốc này thì không cứ đồng hay sắt v. v. 
nhưng cần nhất là phải đánh giấy giáp cho sạch đã. 
МА ВАС 
Ma khó (bằng thüg-ngán). 

Cũng như ma vàng bằng thủy ngân. Xem 
quyền thứ nhật. 
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Ma ибі (thuốc nước). 


Lượt bạc mạ theo cách sau này mỏng lám nên 
không bền. Danh ghim, khuy v.v... đều mạ theo 
cách này nên ít lâu thì phai ngay. 

Mạ ướt có nhiều cách. 


'Cách thứ nhất 


; Ñgâm bạc nén vào liên-toan cho nát hết ra rồi 
đồ thêm thật nhiều nước vào. Hòa nước muối ăn vừa 
đồ vào vừa khoắng. Thế nào cũng thành vẫn trắng 
như lòng trắng trứng đánh lẫn với nước sôi vậy. 
Đề lắng một hồi lại thử ró một giọt nước muối nữa 
vào xem hễ thấy lại có vần thì đồ thêm ; nếu không 
thấy thì thôi. Thử vài ba lần như vậy cho bao nhiêu 
bạc đều nồi lên hết mới thôi. 

Lúc bao nhiêu vån tráng đã lắng xuống rồi thì 
sẽ chắt hết lượt nước ở trên ra, đề đồ nước lã vào 
mà rửa cho sạch. Đoạn đề lắng lại chắt lấy cặn. 

Lấy 1 phần cặn đó tầm thêm ít nước cho lỏng, 
trộn với 80 hay 100 ph. bitartrate de potassium 
bột và 80 - 100 ph. mnối ăn. Bánh lên cho quánh 
rồi đồ vào hü bằng đất nung đề cho ánh sáng 
khói vào. : 

-Lüc düng thì đồ nước vào nồi đồng đỏ, thêm 
vài thìa thuốc ấy vào quấy lên cho thuốc tan, Dem 





— 146 — 


vài dáng vào hé thấy bac cháng xong rồi thi kéo 
jén rửa. 

Có người làm 2 nồi lồng làm một. Nồi trong có lỗ 
thăng đề đựng các vật nhưng đáy chỉ đến lưng 
chừng thuốc mà thôi. Như vậy thì lấy các vật lên 
cüng tiện lắm, xu 

Thuốc càng xanh tức là cảng cü thì càng tốt. 

Lúc tráng xong, dem ra rửa sach và ü mat сша. 

Các vật mạ phải bằng đồng hoặc bằng thau vì nếu 
trong thuốc mà có sắt thì vật dáng vào không thấy 
bae bám vào mà lại thành ra cháng đồng. 


Våt có dính sát thi dùng từ-thạch (đá Nam-chàm) 
mà hút ra, nếu có dinh kém thi đem vật ngâm vào 
lưu-toan-+diêm-toan. Toan này chỉ ăn kém mà 
thôi chứ không йл đồng. 
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Còn chì, thiếc thì lấy que mà khầy ra. Làm ky 
mhư vậy mà tráng hỏng thì đem ngâm vào thuốc 
:sau này đun sôi: 

Nước 10 litres 
Nitrate d'argent 100 gr. 
Cyanure de potassium 600 gr. 

Thuóc này düng duoc làu mà luot bac lai dep 

dë hon. 


Cách thứ hai 
Cách này phải dùng thuốc thật tốt mà người làm 
“Cũng phải thạo lắm mới được. Thuốc chế như 


sau пау: 

Lấy một cải chậu. Đồ nước bisulfite de soude đặc 
удо đến 3 phần tư rồi rót nước nitrate d'argent hơi 
đặc vào. Có vần trắng nồi lên, quấy một lúc vần 
lại tan hết. Lại đồ nitrate d'argent vào cho đến khi 
quấy mà vần không thề tan được nữa thì thôi. 

Thuốc thế là chế xong. Bem vật đánh, tày rồi 
dëng vào. Bạc mạ theo cách này đẹp lắm. 

Thuốc dùng thỉnh thoảng lại phái thêm nitrate 
"d'argent và bisulfite đe soude. , 

Chất bisulfite de soude chế như sau пау: 

Hòa carbonate de soude vào nước cho tan rồi 
cho lưu-dưỡng-khí chay vào một hồi lâu. Đến lúc 
rô thạch-nhị vào mà thấy có sắc đỏ-thẫm thì thôi. 
Như thé thì mới được. 










E CC 


Cách thứ ba 


Cách này cũng tốt bằng cách trước. Thưốc ам 
sau пау: 


Nuóc 10 litres 
Nitrate d'argent 50 gr. 
Phosphate de soude 125 gr. 
Potasse caustique 75 gr. 
Cyanure de potasse 
[ngnyên 100 gr. ` 
Nitrate d'argent hòa riêng га 1Ï. nước, còn ›пйу 
thứ kia thi hòa vào 9 1. còn lai. Bem 9 1. này đồ 
vào nồi có trång men rồi đun sôi lên. Đoạn đồ dần 
dàn 1 /. nitrate d'argent kia vào. Tất thé nào cũng 
có vần trắng nồi lén nhưng vần lai tan đi hết thành 
ra nước lại trong như cü. 


Lúc dùng thì đem thuốc sôi. Dem vật ra đánh chó 
kỹ (vật phải bằng đồng), cọ, rửa cho sạch sẽ rồi 
dung vào thuốc, chỉ nháy mắt là ma song. Nếu 
rút lên ngay thì trắng sáng đẹp lắm. Nếu ngâm lâu 
hi sắc sáng mờ dần đi dàn dän thành ra sắc lờ №9 
chứ không hoàn lại sắc cũ nữa. 

Thuốc hả thì thêm nước sau này vào : Hòa cya- 
nure de potassium nguyên vào ít nước. Đồ nước azo- 
tate d'argent vào vừa khoáng cho vån trắng tan hết: 

Thuốc thỉnh thoảng mà có nước dó thêm vào 
thì dùng được lâu lắm. 


B 
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Có người bó potasse caustique mà thêm cyanure 
cho nhiều hon một ty. 

Tuy vậy nhờ có potasse đó nên vật nhà tày chưa 
kỹ thì lúc mạ nó cũng tày nốt nhân thê. 


CÁC CÁCH МА KHÁC 

Mạ bạc cũng có thể theo các cách mạ vàng được. 
Vì thế cho nên chỉ xét về mọi cách mạ vàng thì 
cững thể biết được 

Ma bạc bằng thuốc bột. 

Vật mạ theo các cách trên kia nhỡ có chỗ bạc 
không ăn thì nên dùng cách này mà và thì hơn chứ 
đừng theo cách này mà mạ cá toàa vật. 

Lại còn vật đã tráng vàng rồi mà muốn điềm 
bạc thì cũng dùng cáeh này. 

Lượt bạc mạ theo cách này không được bền. 
Thuốc bột chế như sau này : 


Chlorure d'argent . . . 10 gr. 
` Bitartrate de potasse . . 20 gr. 
Sel marin (muói) . . . 30gr. 


Тап lẫn với nhau cho Se rồi bó lọ đất nút w 
cho ánh sáng khói vào. 

Lúc dùng thì lấy một it thuốc dó, ngào với nước 
cho quanh quánh, dùng bút tầm mà quét. 

Vật phải bằng đồng hoặc đồng pha, tày rửa thật 
kỹ hoặc có mạ qua một lượt vàng thì hơn. Bôi 
song đề khô hoặc cho vào lò âm ấm cho chóng. 
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Lúc khó rồi lấy nước rửa, co cho sạch. Nếu 
4híy lần bạc mạ móng quá thì lại đánh một lượt 
nữa 


CÁCH LÀM BẠC CÓ SẮC 


Sắc bạc сй (sám) Chế thứ thuốc sau пау: 
100 phần nước 
1 ph. sulfhydrate d'ammoniaque 
0,1 ph. carbonate d'ammoniaque hay là: 
100 ph.  nuóc 
1ph. foie de soufre 
0.1 ph. carbonate d'am. | th) bon 
Lúc 'đùng thì hãy pha vi nếu đề lâu một ty, 
thuốc phân ra ngay mà thành cặn vàng không tốt. 
Bem vật dành rửa cho sạch sẽ rồi dúng vào. 
Sắc bạc đang trắng biến ngay ra vàng, rồi dần dà 
hóa ra đen. Nếu đề lâu quá thì lượt đen đó nồi 
cá ra như bùn thì hỏng. Vậy cho nên lúc thấy 
sám rồi thì kéd ra rửa, düng dạ tầm đá bọt tán 
mat mà đánh. Nhi vậy thì chỉ có các đường lõm 
là den còn các đướng nồi vẫn y nguyên màu 
. Thế mới giống bạc cũ. 
Bạc mạ mà bền thì mới nên dùng cách пау: 
Sắc nâu. — Nưỡc...... ‹ 1 ph. 
Eau de Javel... 1 ph. 
Quấy đều, đồ vào nồi đất hâm lên cho nong 
nóng rồi dúng vào. Bạc biến ngay ra sắc nâu. 
























Wi 
bi 
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Sau hết dem ra cọ rửa. 

Hai cách trên đó chỉ lượt bac có dầy thi méi 
nên theo. Mà muốn tày sắc ấy đi thì chỉ việc ngâm: 
vào nước cyanure de polasse nóng là sạch hết, 


Mạ Kên 


Kền mạ theo phép hóa-học thì không được bền 
là một mà lại chỉ mạ vào sắt, vào kẽm được mả thôi. 
"Thé là hai cái không tiện lợi. Tuy vậy mà ma kën 
vào các vật nhỏ như danh ghim, ngòi bút v. v.... 
bằng sắt, bằng thép thì tốt lắm. 

Lượt kền mạ mỏng lắm chỉ đủ sức làm cho vật 
sàng hơn lên một chút mà thôi chứ không tài nào 
làm cho vật không гї được. Và lại lúc mạ nếu 
không cầa-thận mà đề cho toan bám ngay vào 
lượt Кёп về mặt giáp với vật thì vật lai mau ri 
hơn là không mạ. : 

Vi thé cho nên lúc mạ song phái nấu vào nước 
potasse một hồi đề tày toan ấy di thì sau mới 
khỏi hại được. 

Mấy bài sau đây là bài tốt cả: 


Bài thứ nhất : 


Chlorure de nickel neutre . . . . 
Chlorhydrate d'ammoniaque. . . . 
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Bài thứ nhi: 
Sulfate de nickel DEE? 
Bàng- -toan . . 


Bài thứ ba: 

Chlorure de nickel neutre. . . . . 850gr 
Nước chlorure de zinc 45^ . . . SI 
Nước > АЩ 

Vật nấu với potasse THẢ sôi “đề tầy mỡ đi rồ 
vớt ra rửa thật sạch. 

Thuốc đun sôi, bó vật vào độ vài phút thì đem 
ra vì rằng đề lâu nữa, kën không dày thêm được 
chút nào cả chỉ tốn thi giờ, than củi vô ích. 

Sau hết đem ra rửa rồi bó vào nước carbonate 
đe soude mà nấu để tầy lượt toan bám ở chân 
lượt kën đi. Như thế thì vật mới khỏi ri. 

Tày song lại lấy nước nóng cọ sạch và ướp mat 
cưa cho khô. Mạt cưa có lẫn phấn bột thật khô. 

Cách tầu lượt kền cũ hoặc lượt kền mạ hồng. 

Lượt kën cü muốn mạ lại cho mới, hoặc lượt ma 
nhỡ hỏng mà muốn mạ lại thì phải tầy phải cao cho 
sạch lượt trước đã. Tầy cũng có thuốc chế như 
зап này: 

Lưu - toan 66° . . . . 10 lít 
Tiéu-toan Ate . . . 1 lit 

Thuốc đó chỉ án kën mà thôi còn đồng thì vẫn 

y nguyên. Nhung sắt hoặc thép cũng bi ăn thành 
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"nốt lồ đồ nén ty song rồi lai phái đánh cho nhẫn 
đi đã rồi hãy mạ lại. 


Mạ Bạch-kim 


Bạch-kim trắng зат quý. là vì không bao giờ rỉ 
chứ không phải là vì cải sắc. Đồng nguyên, đồng 
pha tráng bạch thì đông »ài пау: 

Nanc EE 18 Jt 
Soude зө ИРЕР 
Platine (hóa thành chlorure neutre) 10 gr 

Chlorure de platine chë nhu sau này: 

Lấy mousse. de platine nấu với Vương-cường- 
thủy đặc cho дёп khi tan hết platine ra mới thôi. 
đem cái nước đỏ đó nấu cho cạn bớt đi; hễ thấy 
quánh như nước đường là được. Đề nguội, 
chlorure de platine kết ngay lại thành tỉnh đỏ. 

Mạ theo cách này, lượt bach-kim vừa móng mà 
trông không đẹp tý nào cả. 


Tráng Thiée 


Thuốc mạ chế như sau này : 
Nước 10 lít. 
, Proto-chlorure d'étain nấu Ss 5 gr. 
Phèntím 130gr. 
“Thuốc đồ vào nồi sắt nấu sôi; đem vật ra đánh 
kỹ rồi dáng vào chỉ môt lúc là mạ song. Lượt thiếc 
trông đẹp lắm nhưng không tài nào là khỏi rỉ được. 





SEN 


Ma Bóng den 
Bóng nguyéa hoác thau düng thuóc sau này mà 
bói lén cho dën khi sác vira y thi thói. 
Nuóc 100 gr. 
Acélate de cuivre 5 » 
Muói dién T. 
Acide acélique ba? 
Vàt phái ho nóng dà rói báy quét thuóc. 
Bài sau này dùng cũng được. 
Nuóc ..1 lit 
Vert de gris tàn 250 gr. 
Muối điện 250 gr, 


Rấm chua 100 gr. 


Dem vật nấu với nước thuốc đỏ một lúc thì song. - 
Làm 4а đồng ch thì đem vật ngâm vào thuốc sau 
này trong Í ngày 1 đêm. i 
Пат 200 аг. 
Muói-dién 30 » 
Muối án 10 » 
Tửu-thạch-anh 10» 
Acélate de cuivre 10 > 
Ngàm song dem lén đợi khô lấy bàn chải, chải: 
cho sạch hết lượt thuốc bám hờ ở ngoài rồi sau 
mới đánh bóng. 





Méi in song: 
KHOA-HỌC MỸ-THUẬT 


SÁCH DAY LẦM ẢNH 


(Làm hình, chụp kiếng 
(Cam-đoau là «sách dạy rất đúng ») 

Dạy chụp ảnh; rửa ảnh, pha thuốc ảnh, chụp 
kính mùi, chữa kính, chữa ảnh, in các mùi, in ánh 
vào giấy, vải mouchoir, v, v. chup kinh rua. Day 
phóng dai v. v. Lại có phụ thêm mục Khoa hoc 
Thuéng-thire và có rất nhiều hinh Chân dung 
(ảnh người ) của ông Trương Care- huyến là nhà 
chụp ánh trứ-danh (đã dược nhiều giải thưởng bên 
{4у,) và các hình phong cảnh rất đẹp của hiệu 
Hương-Ký Hanoi (Ông mới được bòi-tinh của 
ước Tàu) đề làm mẫu-mực thi-du cho người tập 
chup ảnh có mỹ-thuật, thật là tiện vô cùng vì những 
người làm cuốn Khoa-họe này đã tồn bao công-phu 
“học lực đề nghiên-cứu về nghề làm ảnh của Âu- 
châu. Ai đã biết ảnh là một món Mỹ thuật có giá- 
dri cũng phái có một quyền này (vì sách in bằng 
'chữ quốc-ngữ). Người đã làm ảnh, người mới học 
lãnh, người chưa biết làm ảnh đều nên có, người 
không muốn học chup ảnh cũng nên có đề xem biết 
Séi đẹp của các hinh trong sách rồi bắt chước mà 
báo thợ chup cho mình thời mới đúng cách Mỹ- 
thuật. Giá bán 1$00. (những hình cũng đã đáng 
4$00) (Không gửi lĩnh hóa giao ngân cho người 
không gửi ít tiền trước). Mua buôn, mua lẻ thơ và 




















manda! (hoặc gửi bång tem 0$05) đề như vầy: 
« NHẬT-NAM THU-QUÁN 117, Hàng Gai Hanoi» 








SÁCH DAY: 
^ 


ĐA BONG 


(Le foot - ball - Association) 

Của Lé-Long-Hói bién-táp rất kj-càng ai xem 
cũng biết dá ngay và hiều các luật choi dà cùng 
thề-lệ lập-hội. Có rất nhiều hình vẽ rõ rệt. Giá 0830 
(cước 0$15) Ai mua thơ và mandat đề cho nhà 
xuất bản như vầy. «Nhật-Nam Thu-Quán Ha. 
noi» Không gửi lĩnh hóa giao ngân cho người 
không đặt tiền trước. 








KHOA - HỌC GIÁO - DỤC 
Nam Nữ Giáo-Dục. 
(GOM CẢ GIA- BINH VÀ XÃ - HỘI) 

Nguyễn-Tử-Siêu soạn. 

Hanoi Nhát-Nam Thư-Quán xuất-bẳn 
Người ta sinh ra đời, trirfi có là bực THÁNH 
« Sinh tri» mới không phải cần đến Giáo-Duc. Còn 
thời Dm là người ai cũng fåi có GIÁO-DUC. Giáo- | 
dục nghĩa là day dó cho người được NÊN NGƯỜI. 
Ta xem như cái cây, nếu không uốn thời làm sao 
cho được thẳng, mảnh vải, nếu không may thời làm 


sao thành áo. Nghĩa chữ GIÁO-DỤC đối với loài 
người cũng như vậy. Nước ta từ xưa, vốn là một 
nước rất trọng về sự GIÁO-DỤC. Nhưng trước kia 
thời chỉ có sách GIÁO -DỤC bằng chữ Hán giờ thời 
chỉ có sách GIÁO DUC bằng chữ Тау. Đã là bằng 
chữ Hàn và bằng chữ lày..,. thời chỉ có một số 
it người là được nếm cải mùi GIÁO-DỤC, chứ còn, 
nhiều người thời thật là thiệt-thòi, dành chịu mang 
tiếng là con người VÓ-GIÁO-DUC! Nghi mà buồn 
thay ! 

Vì một sự buồn ấy, nên bi-nhàn mới soạn ra bộ 
Nam Nữ Giáo-Duc này. Muc-dích là dé cho nhất-ban 
quốc-dân ai cũng có thể TRONG VÀO SÁCH MÀ 
HỌC LẤY được (1). Rồi mà Tu-Thân, mà Sử-Thế, 
quy chưa giám nói rằng sẽ chó nén một bực Hiën- 
nhân Quân-tử, song cũng có ше khỏi MANG TIÉNG 
LÀ CON NGƯỜI VÔ - GIÁO - DUC! Trong cuốn 
này, đại-khải chia làm 7 fän : 

1- Đối với Gia-dinh (7a cứ xem ngay những nhà 
2- Đối với Họ -hàng có GIÁO DUC thời trên thuận 
3- Déi với Xà-hói — dưới hóa; những nhà không 
4- Đối với Quốc-gai có GIÁO- DỤC thời ghế trên 
|5 - Đối với Nhân-loại ` bản đưới, Đủ biết viéc GIÁO- 
DỤC là cần. Mà viéc GIÁO- 
DUC ở gia-dinh lai càng 
cün). 
'[Tu-thân Sử-thế. . . . 


D H . . " . D 


(1) Cha me day con khóng hiéu-nghiém bàng sách day. 








` 


Đó là 7 điều đại-cương, còn trong mỗi điều lai 
chia ra rất nhiều mục giày đủ hết cách em at, bên- 
giai, bên gái, lúc trẻ, khi già không còn sót mòt điều. 
gì. Lại có chua thêm các việc hay của Cồ-nhân. Vậy 
xin ai nấy đều nên mỗi người со một quyền, đề mà 
luyện tập, mà tuân theo. Chắc ai nấy sẽ thành một 
người hoàn-toàn đủ nhân cách vậy. 

Giá bàn bao giờ in xong sẽ công bố lên các bào 


Soan-giá cẦn-cáo. 





Nam-Ky Thư-Quán нахо 


Mới in song cả bộ: VĂN-ĐÀN BẢO-GIÁM rất 
hay rất quy З cuốn trọn bộ giá 1p.60. Cước độ ngói 
bốn hào. Ai đã thích văn tất cũng phái có (1). 


NHẬT-NAM THU-QUÁN MỚI IN CUỐN : 


Tiéng Jong nuó'e nhà 
(Khảo cứu đủ các thứ tiếng lóng) 
Sách có giá-tri. Giá 0p.10, 
Soạn-giả TRẦN-TRUNG-VIÊN 


Xem trang sau có rất nhiều sách hay 


Các sách kề đây có bản tại 
NHẬT-NAM THƯ-QUÁN Hanoi 





Đã in lân thứ hai 
SÁCH ech GIÁ-TRI sẽ QUYỀN: 


ELLE CHINAN 


«61А-1Ё CHỈ NAM » ! Chỉ doc 4 chữ lên sách ấu, 
chắc ai cũng [ái cóng-nhán là một quy&n sách rất có 
ich, bất cứ gia-dinh nào đều fåi nén có một quyen, 
đề lam cái Kim Chi Nam cho moi viéc Gia lễ trong 
nhà minh .. Cái đại cương của quyền sách ấu có 
"những: TANG-LỄ. HÔN LỄ VÀ I HQ-LÉ.... (1) các 
nghi-ti&t tế, tự, (như các văn khấn dỗ tết v. v..) các 
đối, trung, mừng, thám... bao cách lễ tục thuộc 
VỀ việc ứng thù đều đủ... Bói lë đó, sách mới 
“tuất - bán chưa được bao lâu. mà đã bán hết ngay, 
Nay Bán Quán vi chiều lòng rất nhiều các ngài muốn 
“mua mà không có nên lại xuất bản lần thứ hai. Lần 
này có máy cái đặc sắc hơn lần trước, xin kề rõ như 
зап: 

1. — Chữ sửa rất kỹ và rất гб. 

2. — Về fü» «Lễ-tục-cồ » thời in toàn chữ nhỏ; 
vB {йа < cải-chánh сас lễ-tục của soạn-giả » thời in 
đoàn chữ nghiêng và nhớn, người xem rất rễ fân- 
biét « CÓ » vói < Kim ». 

3. — Về việc Cái-táng có nói thêm mọi lẽ rất tinh 
“tường. 


(1) Làm ma, cưới vợ, mừng thọ... 





4. — Có thêm đủ các lối thư-từ thám viéng. 

5. — Dưới có fu thêm cách dạy làm GIA-FÁ, có 
cả chữ NHO và QUỐC-NGỮ. Dưới sách, lai có đề 
thêm 40 trang giấy trắng thật tốtin sẵn các chữ 
«MẪU >, đề cho ai muốn chép СІА-ЕА thời cứ theo 
dó mà điền «tên, tubi » và các việc « Cần yếu»... + 
của Tồ-Iiên vào. Thực là một điều rất tiện lợi cho 
mọi người con hiếu 

Giở lén 5 điều đặc-sắc là chi!nói qua thói. Chit kë 
cho hết thời nhiều lắm. Nói tóm lại quyền « GIA-LÉ- 
CHỈ NAM » in lần thứ)hai này, thật là mười Dn 
hoàn thiện. Nói quyết rằng mỗi nhà fåi еб môt 
quyề9. Giá 0р80, thơ và mandat đề cho Nhát-Nam 
Thư-Quán Hanoi. Không gửi lĩnh hóa giao ngân. 





SÁCH THUỐC 


Sách Thuóc Kinh-Nghiém 
(Y-KHOA CẤP-CỨU CHỈ-NAM) 
CÒN ÍT, SẮP HẾT 
Của Nguyễn-An-Nhân tién-sinh (luc gọi; ông 


Lang-Hai) Do các sách thuốc Tàu, thuốc Ta và Í 


trải 13 năm làm thuốc cứu đời mới soạn thành 
quyền này. 

Là môt quyền sách thuốc chữa nhiều các chứng 
bệnh. Người có quyền sách này có thề tự chữa lấy 
bệnh mà không phải tìm thầy thuốc (vì kề rõ tại 
sao mà biết rằng bệnh gi). Lại nó? kỹ-lưỡng vị thuốc 
và tính được. Lại có cả bản chữ Нап đề lúc kê đơn 





không phái mượn ai, thật là tiện vô cùng. Trong 
| một quyền sách này mà chữa đủ các chứng bệnh 
| cnguy-cấp > hoặc đương bệnh này mà bién ra bệnh 
khác. đều có thề cứ theo lời giặn trong sách này 
mà tự chữa được. Có thuốc chén, có thuốc viên, có 
thuốc bột (hoàn-tán). Lại có các bài thuốc gián-gi 
cho người nghèo, hoặc ở xa hàng thuốc cũng có 
thề kiếm tìm được ngay. Lại có 71 bài thuốc cấp- 
cứu, như những người bị Вап độc cắn, Chó - dại 
cắn, bi Thuốc độc, Chết đuối, Bị hóe vân vån. 
Nói tóm lai quyền sách này thật nhu một cái « Bùa 
hộ-mệnh » cho người đời. 
Vậy hỡi đồng-bào muốn tránh khói nói: Tiền 
| mất tật mang, muốn tránh khói nói Chết oan vi 
| thuóe thời mua ngay quyền này mà chữa lấy đề 
| tránh được nhiều nỗi như bị hang Thầy-Lang bắt 
| bí. Thầy-Lang che mắt, Thầy-Lang kềnh-càng bóp 
nặn,Thầy-Lang băm,Thầy Lang mập-mờ, vân vân.:. 
(xin nhớ lấy tên sách) Do nhà danh-nho y-hoc đã 
trải 13 năm làm thuốc cứu đời, mới soạn thành 
quyền пау... Nghề làmthuóc phải là tay danh- 
nho thì thuốc mới có thề hay được vì phải xem 
rộng sách l'àu và có lam Шибе lâu năm mới có thé 
| làm sách cho đời dùng được. 
| Sëch làm hơn З năm, giầy ngót 80 trang rộng, giá 
bán 0р50. 

Bàn buôn bản lé thơ và mandat đề cho «NHÀT- 
МАМ THƯ QUÁN 117 Hàng Gai Hanoi ». Mua lẻ 
“mỗi quyền thèm 0p20 cước, gửi lĩnh hóa giao 
ngân thêm 0p15 tiền relour mandat. 





^ ~ `A 
TAP VO ТАО 
° 
Кһоа-һос Thë-thao-tšu Quyền số A 


Phái Thiéu-Làm, Sơn-Nhân tự luyện và dich- 
thuật. 





Xem hinh vẽ mấy thé và ihé bim kê Độc-lập 
như đây thời đến dàn-bà con-Irë học cũng biết 
ngay. Vì có Bó-vi; THỦ PHÁP, BẢN-ĐỒ (Bản 
95: số chân và kiều tay), Thật là rõ-rệt gấp mười 
các quyền trước. Giá bản 0p30 

Nói về ông Hàn-Bái mà giỏi võ là: 

Cũng bởi cùng học triệu-Bich-quang lién-sinh 
với người nhà Sơn-Nhân (về lớp sau) Thời Triệu 
tiên-sinh chuyén-món nhất là bài Mai-Hoa Quyền 
thứ hai này và bài Tấn-nội- Công với bà Hän- 
Quyền. .(Vi những bài này là đặc-sắc của nghề võ). 

Chả thế ông Hàn-Bái người tuy gầy mà hơi rất 
kin!!! 

Sau khi ông ở Vàn-Nam vë đã một đôi phen nhắn 
tìm bi-nhàn (vì có lời người nhà giới -thiệu) song 
Sơn-Nhân tôi trót đã tiéu-rao cüng non nước, 
một bộ nâu-sòng gửi mình am cỏ, hoặc có khi 
vấn việc lại cùng với phiển đá chat thông gỗ rip 
hát và gào mây thét gió !!.... 

Ai mua sách Tập-võ Tàu số I giá 0p26, số II 0p30 
số III 0p50 số IV 0p30... thời gửi thơ xà mandat 
đề như vầy: 

NHẬT-NAM THU-QUÁN HANOI: 


Xem nổi trang sau 








SÁCH KHOA - HỌC 
^ e A. 
TẬP VO ТАО 
Tức là: « THÉ-THAO-TÁU MÔN THIẾU Län, 
SƠN - NHÂN tự luyện và dịch-thuật. 

Quyền thứ nhất đã in lại lần thứ hai, có thêm 
2 miếng Bắt Dao rất tốt. Cộng 45 hình Ngoài hai 
miếng Bát Dao, cùng mấy miếng Đánh và эё. 
Còn là Tấn cho có sức, chuyến này in giấy tốt. 
hơn và xửa các hình rất rõ.. .mà giá vẫn 0p26, 

Quyền số Hai đã in lại có giảng các thế đánh 
rất tốt, có 6 bài võ là: Thiếu-Lâm quyền-pháp đệ 
nhất... đệ nhị... đệ tam ... đệ tứ... đệ ngũ và 
đệ lục. Cộng 115 bình vẽ đề luyện cho nhanh- 
nhẹn chân tay... Lại có cả Bài thuốc hòa huyết 
Cứu, thương-tửu đề bóp những chỗ bị đòn: 
rất hay đã kinh-nghiệm-giá 0p30, 

Quyền số ba có 4 bài võ đặc-biệt cho người 
đã khá tập là Tôn-hành quyền. tức là : Hầu quyền 
2° Bát-bộ Liên-hoa- quyền. 8° Mai-hoa-quyền 

*(bài này di kín đảo lắm, như hoa mai) 4° Tấn- 
nội-Công (có tấn này bị đòn rất nặng cũng không 
việc gì, xem như mấy người Khách năm nọ đã 
giúp xiếc Long-Tiên họ cầm cả một cái gậy sắt 
đánh vào chán kêu dën (rắc) ai trông thấy cũng 
kinh, thế mà chỗ chán chi xưng và đỏ lên mà 
không việc gì! Эду là họ cũng có luyện tí chút 












+ 
Nội-Công đó... Lại có những miếng Đánh và Bë 
“Bắt và gỡ rất tốt (Các hinh vẽ có rất nhiều hình 
Biến, chuyến này ró-rét lắm. Giấy cực tốt mà giá 
chỉ có 0p50 một quyển (vi in nhiều nên bàn ré thế.) 

Quyền số tư có rất nhiều thế đảnh và hình vẽ 
rõ gấp mười các quyền trước. già 0p30 (Ông Hàn- 
bài giỏi võ cũng vì chịu luyện bài này...) 

Quyền số năm có những bài giày đánh (Giãn 
giản-pháp). 

Quyền số sáu, có những bài giày Kiếm-thuật 
(đánh-kiếm ). 

Quyền số bầy, dậy Gôn-Pháp, quyền số 8 giày 
Dao-Phàp quyền số 9 có bài Thương-Pháp (giày 
múa giáo) Sáu quyền, 4, 5, 6, 7, 8, 9. VÕ TA, VO 
NHẬT đương in, hòm nào in song sẽ đăng báo. Ai 
mua thơ và mandat đề cho « NHẬT-NAM-THƯ- 
QUÁN Hanoi.» 


























~ ^ 
HOC VO TAY 
TẠM CHÍCH MÁY HINH ĐÁNH VÕ 
(Dậy đánh võ lối hai người) 


Võ tây học rất tốt, rất khỏe, và khỏi mắc 
"bệnh ho-lao. 

Có ngót ba trăm thế yõ dạy rất Кї, ai học 
-eũng biết ngay. 








Nëu khóng 
mua ngay mà 
giữ lấy, (làm 
collection) 
nhỡ hết thời 
không có 
nữa, vì in 
lại tốn linh 
nghìn bạc 
mới được, 
Một cuốn 
trọn bộ giá 


0p.60. 
Ai mua 

sách HỌC VÕ 

TÂY và các 


sách kề đây 
thơ và man- 
dat dë nhu 
ойу: e Nh&t- 
Nam Thu- 
Quán  Ha- 
noi » 








CẢI-CHÍNH VÀ BỒ-CHÍNH THÊM VÉ CUỐN 
SÁCH GIÀY LÀM - ÁNH 






zen Dig 







| thứ thứ Trước in Nay đồi lại 

12| 11 „ . ăn chăng, . . ăn đều chăng 
12| 20 . hay lạnh quá . | (bỏ cả ba chữ ấy di) 
12| 20 . chỉ có thề rửa. . . nën rửa 












1220-2122. Nay thêm nhời rán : Nếu được khí hậu ấy (15: à 
17°) thì tất lắm nhung sử minh it khi được khi 
hậu ấy, nếu trời nóng quá thì phải kiếm nơi thực 

M mát cùng là dùng nước đá làm cho thuốc mát 
đi, còn mùa rét thì dễ làm. 

12 | 21 (Вб ba chữ (Hàn thử Bitu) 

12 | 22 (Вб ba chữ (Hoặc lạnh quá) 

12 |2223 Xem hinh 10 đếm zem) Xem hinh 10--Đếm xem 




























12 | 29 10^ Nồi nên... „ . mồi lên 
13| 2] .10cthi pha30c . 10c thì pha 30 
13 | +11 Bromurre Bromure 
13| 20 Ea) dr d - „ 250 grs 
13| 21 ENSE 27.9. - . 50 grs 
i 14 1 rượu alcool 90* Rượu 90° (alc, 90°) hoặc 
cồn tháp đèn (aci іе) 
14 | 19 . -bóng cüng. ,  |bóng. Còn nhiều thứ 
khác nữa. Cũng... 
15 | 10 | . rửa banđêm . |rửa trong buồngtối.... 
16 4 . cũng được . Cũng được Còn nhiều 
1 thứ giấy rửa trong 
buồng tối khác nữa. 
i an p ve thì ra . ` гра ЖАС, .. 
M . düng giấ ói . d iấy den gói 
19 7 $554 we a 1s, б 
19 | 10 12, 1, 15 12, 13, 15 
кр шн си 
KE 15. 16, 
20]. 8 9,51, 16 oi 9, 10, 10 T 








20 | 10 13, © 14 13, 14 





ra~ 


14 16, 1, 10, rt 
25 3 =3 
d 1 — 1 
30 1 У 21 
7 |Ảnh thi phai pha thuốc| Ảnh cho nồi hinh thì 
phai pha thuốc mên- 
hình. 
22 |Cho đến lúc hình nồi| Độ ba bốn lần, mà 
lén het... hinh không thề nồi lén 
được nữa, bắt đầu sám 


24 


lại thị cũ hải thôi). 
24 | 20 chia ra tụ d TM SC A Si 
28| 29 . „Pha 10 phần . pha 10 phan 100 
31| 29 |Bỏ bón chữ (soi bằng 

đèn dô) d 

32 5 „ . ngâmvào . . |ngám ở ngoài nẵng vào 
33 1 „4%. cách xem... . + cách làm 
35 | 13 [Bő (hoặc máy rung hoặc vậtmình địnhchụprung) 
35 | 24 . Thuốc häm cho . thuốc làm 
36| 6 | . 1 phần toan . . 5 phần toan 


37| 28 30.0, ДК . + hãm гб 
41 + . den ric . . | đen đồthẫm (noir pour- 


Ë pre) . 
39 Tir dòng 8 cho đến 15 xin bó eå di và chữa 
lai rằng: Cách rửa và làm biến đồi mầu của 
giấy phơi ngày (citrate): 


40 cho sạch thuốc cho sach thuốc (sels. 
solubles) 
43 |3dòng Cách nhuộm Bach-ngán| cách nhuộm bằng Bach- 
SH ngàn) 
45 5 phần 5 phút 
47 60 gr. we. e Bul 
48 bromure nén bromure ra müi sépia- 


nén . . 
làm tấm ảnh khóng| mà muốn không nŠ 
sde rõ lắm và nồi cho| thêm hinh lám . . . 


hết hình x 
ria châm rira шап һойс kính nom 


quá. 


p 








































53| 16 
59 | 17 
59] 29 
60 4 
60 "| 
60] 11 
60| 22 
61 1 
62| 14 
62| 2 
63| 10 
64 9 
66 |3, lá, 15 
"1| 27. 
76 | 15,16 
776 | 22 
76 | 23 
77 1 
77 | 15 
86 | 11 
86 | 15 
89 | 16 
89 | 17 
“96 | 89 
:86 8 


Véréda 
nhớ nén 
їп ảnh trái 

61 phân 
cho thấm 
pha 2/5 

lại đặt 

|+ + rất lân 
+ Seyeuvetz 


- dùng thüy-ngán . 


Кёо апһ 
xong mà vào 





Virida 
chớ nén . , 
Làm šnh trái. 
66 phàn 
cho thám 
pha 2, 5 
đặt 
rất lâu 
Seyervetz 
có chất thủy-ngân . 
kéo sợ ánh. . 
xong vào . 


Bỏ (bón chữ mùi xanh lá cây) 

Chua thêm: Ánh sảng chiếu vào ngay mặt 
thi bàn cùng lắm mới dùng, còn thì phải ánh 
Sáng chênh chênh, boặc chênh về bên tả hay 
là bên hữu, mà từ đàng chước mặt về đàng 


sau... 
cho ánh 


phơi cho ảnh 


sáng giời thi diu dịu [sáng đèn thi diu diu 


hơn là sáng đèn 


ánh sáng đèn... 


. thẳng thẳng 
mấy 
thoi 
cüng . 
100v . . 
den thì trắng 
xanh tím tim 
dó . 


nước oxalate ferreux 
làm cho nồi nguyên- 


hon là ánh sáng giời 
ánh sang giời. 
dói tháng. 
với 
Hi cơn 
cũng 
„ 1000 
đen thành trắng 
xanh hồng hồng 
müidó.... 
nuóc hién-hinh ché 
bằng chất oxalate 


[hinh | ferreux 


6 gr 5 


ОДЕ Б: 








phân vuông. . . + tác vuông 
lại dùng. . . . muón düng... : 
it tos: PEE . . Ítloanmàrửa — — y 
Bal thuc D E . „ hai thử thuốc — We 
ра С ау un 
(formol conmercial). | (formol comusrcial) vào^ 
14e it EE "` 











